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MỞ ĐẦU 

 

 1. Lí do chọn đề tài 

+ Vị trí của phân môn Hình học trong chƣơng trình giáo dục phổ thông  

Trong chƣơng trình giáo dục phổ thông, môn Toán đã đƣợc hầu hết các 

nƣớc trên thế giới đặt vào vị trí có tầm quan trọng đặc biệt. Tại Việt Nam, 

môn Toán ở trƣờng phổ thông là một môn học độc lập, xuyên suốt từ Tiểu 

học đến Trung học phổ thông. Môn Toán đƣợc coi là môn học nền tảng, cốt 

lõi, là môn học bắt buộc ở tất cả các cấp học. “Môn Toán trong trƣờng phổ 

thông trang bị cho HS những kiến thức toán học phổ thông, cơ bản, hiện đại, 

rèn luyện các kĩ năng tính toán và phát triển tƣ duy toán học, góp phần phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề và các năng lực trí tuệ chung, đặc biệt là khả 

năng phân tích, tổng hợp, trừu tƣợng hoá, khái quát hoá. Những Kiến thức − 

Kỹ năng và Phƣơng pháp toán học là cơ sở để tiếp thu những kiến thức về 

khoa học và công nghệ, góp phần học tập các môn học khác trong trƣờng phổ 

thông và vận dụng vào đời sống” [4]. 

Hội đồng quốc gia GV Toán học Hoa Kì (The National Council of 

Teachers of Mathematics, viết tắt là NCTM) cho rằng: Chƣơng trình giảng 

dạy môn Toán từ mẫu giáo đến lớp 12 cho phép tất cả các HS: Phân tích đặc 

điểm và tính chất của các hình, khối hình học hai, ba chiều và phát triển lí 

luận toán học về các mối quan hệ hình học; xác định vị trí các hình, khối và 

mô tả mối quan hệ không gian; sử dụng trực quan, lập luận về không gian, 

và mô hình hình học để giải quyết vấn đề; Hình học và nhận thức về không 

gian là những thành phần cơ bản của việc học Toán học. Chúng cung cấp 

cách để giải thích và phản ánh về không gian vật lí của chúng ta và có thể 

phục vụ nhƣ là công cụ để nghiên cứu về các chủ đề khác trong toán học và 

khoa học [93]. 
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Trong Chƣơng trình giáo dục của Singapo (2007) [91] có đoạn nói về 

vị trí của môn Toán nhƣ sau: Toán học là phƣơng tiện tuyệt vời cho sự phát 

triển và cải thiện trí tuệ con ngƣời bằng cách sử dụng lập luận hợp lí, trí tƣởng 

tƣợng không gian, tƣ duy phân tích và trừu tƣợng. Môn Toán ở trƣờng phổ 

thông sẽ giúp HS phát triển khả năng tính toán, lập luận, kĩ năng tƣ duy và kĩ 

năng giải quyết vấn đề thông qua việc học tập và ứng dụng toán học. Đây là 

những giá trị không chỉ trong khoa học và công nghệ, mà còn ở trong cuộc 

sống hàng ngày. Sự phát triển của một nền khoa học-công nghệ cao và chất 

lƣợng nguồn nhân lực đòi hỏi một nền tảng toán học vững chắc. Việc nhấn 

mạnh giáo dục toán học sẽ đảm bảo có lực lƣợng lao động ngày càng đáp ứng 

những thách thức trong thế kỷ XXI. Toán học cũng là một chủ đề thú vị và 

hứng thú, cung cấp cơ hội cho HS sáng tạo và tạo niềm vui…. 

+ Mục tiêu phát triển năng lực ngƣời học 

Trong mục tiêu dạy học môn Toán, hầu hết các nƣớc trên thế giới đều 

hƣớng vào phát triển năng lực ngƣời học, đặc biệt năng lực tƣ duy, năng lực 

giải quyết vấn đề. Bởi vậy, cần phải tăng cƣờng khả năng vận dụng kiến thức, 

kỹ năng toán học vào đời sống thực tiễn, thông qua việc giải quyết các tình 

huống nảy sinh trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có không ít 

GV Toán chủ yếu quan tâm tới các khái niệm, các mệnh đề toán học thuần 

túy, các bài tập vận dụng lí thuyết, làm cho môn Toán trở nên khô khan, 

không mấy hấp dẫn.  

Một trong những định hƣớng xây dựng và phát triển chƣơng trình giáo 

dục phổ thông Việt Nam (2012) [4, tr. 13] là năng lực mô hình toán học hóa 

từ các tình huống thực tiễn giả định hoặc tình huống thực trong cuộc sống. 

Đây là năng lực cần phải đƣợc quan tâm nhiều hơn nữa đối với các trƣờng 

phổ thông ở nƣớc ta.  

Theo Battista M. T. (2001) [68, tr. 145-185]: Ngày nay, mục tiêu dạy 

học môn Toán đang luôn thay đổi. Các GV ngày nay cần phải giúp đỡ HS 
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phát triển các kỹ năng mà họ sẽ sử dụng hàng ngày để giải quyết vấn đề toán 

học và không phải toán học. Trong đó bao gồm khả năng giải thích các ý 

tƣởng, khả năng sử dụng các nguồn lực để tìm kiếm thông tin cần thiết, để 

làm việc với những ngƣời khác về một vấn đề, và tổng quát hóa trong các tình 

huống khác nhau, cũng nhƣ những khả năng do máy tính điện tử và các 

chƣơng trình máy tính mang lại.  

Zemelman, Daniels, và Hyde (1998) [112, tr. 89] cho rằng mục tiêu của 

GV toán là “giúp đỡ HS phát triển năng lực toán học”. Năng lực toán học đó 

giúp HS cảm nhận đƣợc rằng toán học là hữu ích và có ý nghĩa, giúp họ tin 

rằng họ có thể hiểu đƣợc và áp dụng đƣợc toán học. 

+ Vai trò của môn Hình học 

Không ai không thừa nhận vai trò của thực tiễn đối với sự phát triển 

của khoa học nói chung, đối với Toán học nói riêng. Lịch sử hình thành và 

phát triển Toán học cho thấy Toán học bắt nguồn từ thực tế.  

Trong chƣơng trình môn Toán Trung học phổ thông (THPT), có nhiều 

kiến thức Hình học liên quan đến thực tế. Nhiều đồ vật xung quanh ta có hình 

dạng là các hình hình học: hình vuông, hình hộp chữ nhật, hình nón, hình 

cầu.... Việc tính toán các khoảng cách, diện tích bề mặt của các hình, tính thể 

tích các khối đa diện, khối tròn xoay... là những bài toán Hình học có liên 

quan đến thực tế. 

Hình học còn đƣợc sử dụng trong nhiều ngành nghề, nhƣ nghề cơ khí, 

nghề mộc, kiến trúc, nghề xây dựng, hội họa.... Hình học đƣợc sử dụng để 

thiết kế các bản vẽ cơ khí, vì các chi tiết cơ khí thƣờng đƣợc chế tạo bởi 

những khối hình học cơ bản; Trong thiết kế đồ họa, trong những nét đẹp của 

hội họa, những công trình kiến trúc nổi tiếng, trong các khảo sát về diện tích, 

các bản đồ quy hoạch, trong nghiên cứu thiên văn....  

Việc sử dụng máy tính hỗ trợ đồ họa, xây dựng các video trò chơi, 

phim hoạt hình... cũng sử dụng nhiều kiến thức hình học. 
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Nội dung Hình học trong chƣơng trình THPT, phƣơng pháp dạy học 

hình học hiện còn đang có nhiều tranh luận khác nhau, HS thƣờng thấy ít 

hứng thú với môn Hình học, nội dung còn thiên về tính hàn lâm, ít liên hệ với 

thực tiễn.  

Dạy học môn Toán sẽ có hiệu quả hơn nếu GV làm cho HS thấy đƣợc ý 

nghĩa của những nội dung Toán học mà họ đƣợc học. [33, tr. 3-7] 

Dạy học môn Toán không phải chỉ là dạy những tri thức toán học cho 

HS, mà còn dạy văn hóa Toán học cho HS; cần phải chỉ ra ý nghĩa, ứng dụng 

của các kiến thức để HS thấy đƣợc Toán học bắt nguồn từ thực tế và phục vụ 

thực tế nhƣ thế nào? [33, tr. 3-7]. 

+ Về các công trình nghiên cứu có liên quan  

Đã có một số công trình nghiên cứu về những bài toán có nội dung thực 

tế, giải các bài toán có nội dung liên môn và thực tế, phát triển khả năng ứng 

dụng toán học vào thực tế, nâng cao năng lực vận dụng Toán học vào thực 

tiễn, dạy học Toán học theo hƣớng gắn với thực tế ở các trƣờng Phổ thông, 

Cao đẳng, Đại học. Nhƣng chƣa có công trình nào nghiên cứu về phƣơng 

pháp thiết kế các bài toán Hình học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học 

ở trƣờng THPT. 

Từ những lí do trên, đề tài đƣợc chọn là: Thiết kế bài toán Hình học 

gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trường Trung học phổ thông. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận án là đề xuất những biện pháp giúp giáo viên Toán 

thiết kế đƣợc những bài toán Hình học gắn với thực tiễn để sử dụng chúng 

trong quá trình dạy học Hình học, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học môn 

Hình học ở trƣờng THPT. 

3. Giả thuyết khoa học 

Nếu vận dụng những biện pháp đƣợc đề xuất trong luận án thì GV có 

thể thiết kế đƣợc những bài toán Hình học gắn với thực tiễn để sử dụng chúng 
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trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT, HS sẽ thấy rõ hơn ý nghĩa 

và giá trị thực tiễn của những nội dung Hình học phổ thông, góp phần nâng 

cao chất lƣợng dạy học Hình học ở trƣờng THPT.  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận án cần trả lời những câu hỏi nghiên cứu sau đây  

(1) Vì sao cần thiết kế và sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn 

trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT? 

(2)  Thực tiễn việc thiết kế và sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực 

tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT hiện nay nhƣ thế nào? 

(3) Biện pháp thiết kế và sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn 

trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT là những biện pháp nào? 

(4)  Những biện pháp thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn với thực 

tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT đã đề xuất có tính khả thi và hiệu 

quả hay không? 

5. Đối tƣợng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 

+ Đối tƣợng nghiên cứu là quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

+ Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong những bài toán Hình học gắn với thực 

tiễn, thuộc phạm vi chƣơng trình môn Toán THPT. 

+ Khách thể nghiên cứu là mục tiêu, nội dung, chƣơng trình môn Toán THPT. 

6. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Những phƣơng pháp (PP) chủ yếu đƣợc sử dụng trong nghiên cứu luận 

án là: 

+ PP nghiên cứu lí luận (trả lời câu hỏi 1 và câu hỏi 3): Nghiên cứu lí luận và 

PP dạy học bộ môn Toán; những nguyên lí và nguyên tắc trong giáo dục, 

nghiên cứu các công trình, các tài liệu liên quan đến đề tài; Nghiên cứu đề 

xuất một số biện pháp thiết kế và sử dụng những bài toán Hình học gắn với 

thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 
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+ PP điều tra quan sát (trả lời câu hỏi 2 và câu hỏi 4): Lập các phiếu điều tra 

về thực trạng hiện nay về thiết kế, sử dụng những bài toán Hình học gắn với 

thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT và điều tra kết quả thực 

nghiệm sƣ phạm. 

+ PP thực nghiệm sƣ phạm (trả lời câu hỏi 4): Tiến hành thực nghiệm sƣ 

phạm tại một số trƣờng THPT ở Việt Nam nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu 

quả của đề tài. 

7. Những đóng góp mới của luận án  

+ Về lí luận:  

- Tổng quan về việc thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn 

với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT từ hệ thống lí luận và 

những công trình đã công bố ở trong và ngoài nƣớc; Chỉ ra những cơ hội, 

cách thiết kế các dạng toán thực tiễn, khắc sâu các ứng dụng và tổ chức dạy 

học các bài toán thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

- Đề xuất đƣợc những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với 

thực tiễn để sử dụng trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

+ Về thực tiễn: 

- Đánh giá đƣợc một phần thực trạng việc thiết kế và sử dụng các bài 

toán Hình học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

- Những biện pháp thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn với 

thực tiễn làm cho HS hứng thú học hình học hơn, thấy rõ hơn giá trị thực tiễn 

của những tri thức Hình học, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Hình học 

và phát triển tƣ duy, nhân cách HS ở trƣờng THPT.  

8. Những vấn đề đƣa ra bảo vệ 

- Thực trạng ở một số trƣờng THPT hiện nay cho thấy việc thiết kế các 

bài toán Hình học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT 

còn nhiều khó khăn, bất cập.  



 

 

7 

- Các biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn và sử dụng 

chúng trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT đƣợc đề xuất trong 

luận án có tính khả thi và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học 

Hình học ở trƣờng THPT. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị luận án gồm ba chƣơng: 

Chƣơng 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn 

Chƣơng 2. Biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn và sử 

dụng chúng trong dạy học Hình học ở trƣờng Trung học phổ thông 

Chƣơng 3. Thực nghiệm sƣ phạm 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

 

1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan 

1.1.1. Những công trình ở ngoài nước 

Từ những thập niên cuối của thế kỉ XVI, Francis Bacon (1561-1626), 

hoặc thậm chí sớm hơn, đã sử dụng “phƣơng pháp tự nhiên” trong dạy học: 

Giảng dạy bắt đầu với những tình huống trong cuộc sống hàng ngày (Dẫn 

theo [101, tr. 1]). 

Từ năm 1990, tại trƣờng Đại học Arizona (Mĩ) đã có một chƣơng trình 

“Sau giờ học” (After-School), giành cho HS hoạt động trên các dự án kết nối 

Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học (viết tắt STEM). Các em sẽ 

đƣợc thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan tới nhà trƣờng và cụm dân 

cƣ của họ, sau những giờ học ở Trƣờng. [88] 

Trong khoảng 30 năm nay, các nhà nghiên cứu từ Viện Freudenthal ở 

Hà Lan đã đƣợc phát triển chƣơng trình giảng dạy và phƣơng pháp dạy học 

toán học với tên gọi “Giáo dục Toán học thực tế” (Realistic Mathematics 

Education – viết tắt là RME) dựa trên quan niệm rằng toán học là một hoạt 

động của con ngƣời và học sinh cần phải trải nghiệm “tái phát minh” toán học 

cho bản thân hoặc Toán học hóa trong giờ học (Van den Heuvel-Panhuizen, 

2003) [111]. Các phƣơng pháp tiếp cận lý thuyết phát triển ở Hà Lan đã đƣợc 

chuyển thể ở một số nƣớc khác trong đó có Hoa Kỳ và Anh Quốc (xem ví dụ 

Romberg, 2001) [102]. GV có quyền tự do phát triển nội dung bài dạy dựa 

trên mục tiêu, chƣơng trình do chính phủ ban hành. Với sự linh hoạt này, 

những gì đƣợc dạy trong hầu hết các trƣờng rất giống nhau (Van den Heuvel- 

Panhuizen, 2000) [110]. 

Theo hƣớng này, luận án Tiến sĩ của Nguyễn Thanh Thủy (2005) tại 

trƣờng đại học Amsterdam Hà Lan đã nghiên cứu, đề xuất cách thức giúp sinh 
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viên sƣ phạm Việt Nam áp dụng khung lí thuyết và giáo dục Toán học thực tế 

(Dimensions of learning and Realistic Mathematics Education) trong bối cảnh 

của Việt Nam [107]; Luận án Tiến sĩ của Reidar Mosvold (2005) [101] đã 

quan tâm đến cách kết nối toán học với thực tế hay cuộc sống hàng ngày, tập 

trung vào sự phát triển những ý tƣởng trong lịch sử và cá nhân, đặt trong một 

mô hình theo ngữ cảnh. Toán học trong cuộc sống hàng ngày đã đƣợc thêm 

vào nhƣ là một chủ đề mới trong suốt cả mƣời năm giáo dục bắt buộc. Ngƣời 

học xây dựng các khái niệm toán học theo cách nghĩ của riêng mình. Một tình 

huống thực tế có ý nghĩa dẫn đến các nhiệm vụ và các vấn đề cần phải thực 

hiện, sẽ tạo nên động lực học tập cho HS. 

Theo Javier Diez-Palomar (2006): Môn Toán thƣờng khó có sự kết nối 

với cuộc sống hàng ngày của HS. Với độ tuổi của HS, họ thƣờng nghĩ về ứng 

dụng của toán học với môi trƣờng bên ngoài lớp học, chủ yếu về số lƣợng 

hoặc các hình dạng toán học [78, tr. 10]. 

Những nghiên cứu cho thấy rằng khi GV kết hợp giữa lịch sử của kiến 

thức và kỹ năng cơ sở của HS thì kết quả học tập sẽ đƣợc nâng cao [83].  

HS thƣờng cảm thấy Toán học là môn học ít có liên quan đến cuộc 

sống hàng ngày của họ do đó GV cần phải cố gắng để kết hợp các kiến thức 

giảng dạy với thực tiễn cuộc sống [84]. 

Trong một báo cáo về các xu hƣớng trong Toán học Quốc tế và Nghiên 

cứu Khoa học (Trends in International Mathematics and Science Study –  

TIMSS), Hội đồng nghiên cứu giáo dục Úc (Australian Council for 

Educational Research – ACER) đã thống kê về các vấn đề toán học đƣợc trình 

bày cho HS trong một bối cảnh thực tế (Set up contained a reallife 

connection) hay chỉ sử dụng ngôn ngữ toán học hoặc kí hiệu (Set up used 

mathematical language or symbols only), trong một cuốn sách Toán nhƣ sau: 

[87, tr. 62]. 
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Theo bảng trên, tại Úc (AU), có khoảng 27% các vấn đề toán học trong 

các bài học đã đƣợc thiết lập bằng cách sử dụng kết nối với thực tế cuộc sống, 

lớn hơn tỉ lệ phần trăm ở Nhật Bản (JP, 9%). Ngƣợc lại, tỉ lệ phần trăm các 

vấn đề toán học đã đƣợc thiết lập bằng cách sử dụng các ký hiệu toán học hay 

ngôn ngữ kí hiệu ở Nhật Bản là 89%, lớn hơn Úc (72%). Hà Lan (NL) có một 

tỉ lệ nhỏ nhất (40%) so với các nƣớc khác các vấn đề toán học đƣợc thiết lập 

bằng cách sử dụng các ký hiệu toán học hay ngôn ngữ kí hiệu và có tỉ lệ cao 

nhất (42%) các vấn đề toán học đƣợc thiết lập kết nối với cuộc sống thực tế 

hơn Úc, Cộng hòa Séc (CZ), Hồng Kông (HK), Nhật Bản, Thụy Sĩ (SW) và 

Mĩ (US). 

(Lƣu ý: Tỉ lệ phần trăm trong bảng trên không tổng hợp đến 100 bởi vì 

có một số vấn đề đã đƣợc đánh dấu là không biết (unknown); Con số phần 

trăm là tỉ lệ trung bình đƣợc tính bằng tổng của tỉ lệ phần trăm trong mỗi bài 

học, chia cho số bài học). 

Nghiên cứu giảng dạy và học tập thông qua các mô hình toán học và 

các ứng dụng đã phát triển khá mạnh mẽ trong vài thập kỷ gần đây (Blum, 

Galbraith, Henn, Niss (2007) và Kaiser, Blum, Borromeo Ferri, Stillman 

(2011). Có thể thấy rõ điều này trong các tài liệu của Cộng đồng GV quốc tế 
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về mô hình toán học (The International Community of Teacher of 

Mathematical Modelling, viết tắt là ICTMA), trong công trình của Werner 

Blum (1992) về dạy – học toán và các ứng dụng [71, tr. 112-123], trong công 

trình của Blum W. và Niss M. (1991) về ứng dụng toán học giải quyết vấn đề 

[72, tr. 37-68], của Gloria Stillman (2012) [82], Edwards I. (2007) về quá 

trình ứng dụng và mô hình toán học ở Trung học Cơ sở [106, tr. 688-697]. 

Đặc biệt cần phải kể đến Chương trình đánh giá HS quốc tế 

(Programme for International Student Assessment, viết tắt là PISA) và Kì thi 

mô hình toán học hóa (High School Mathematical Contest in Modeling, viết 

tắt là HiMCM) tại Hoa Kì, từ những năm cuối của thế kỷ XX cho đến những 

năm gần đây. 

Tuy nhiên, ở nhiều nƣớc “vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa những 

nghiên cứu về mô hình toán học và sự phát triển của giáo dục toán học” [70, tr. 7]. 

Những kết quả nghiên cứu ở nước ngoài kể trên đều hướng vào 

năng lực vận dụng Toán học giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, 

đặc biệt là năng lực mô hình toán học hóa các tình huống thực tiễn. Tuy 

nhiên chúng tôi cũng chưa thấy công trình nào đề cập đến cách thức thiết 

kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn. 

1.1.2. Những công trình trong nước 

Trong các sách giáo khoa (SGK), sách bài tập (SBT) môn Toán ở Tiểu 

học hoặc Trung học cơ sở, ta đã gặp không ít các bài toán phỏng thực tiễn. 

Chẳng hạn những bài toán về tính diện tích sân, vƣờn hình chữ nhật với các 

số liệu liên quan tới kích thƣớc của chúng; những bài toán về tính vận tốc 

chảy của vòi nƣớc, vận tốc chuyển động của dòng nƣớc, tàu, thuyền, xe; 

những bài toán về năng suất làm việc (làm chung, làm riêng)…. 

   Theo Nguyễn Chí Thành (2008) [55]: Trong SGK, các bài toán có nội 

dung thực tế đƣợc đƣa vào đúng theo thứ tự các chƣơng đƣợc chỉ ra trong 
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chƣơng trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chƣơng III, IV, V phần Đại số, 

chƣơng VII phần Hình học). Tuy nhiên trong các chƣơng này số lƣợng các 

các bài toán có nội dung thực tế trong SGK còn khá khiêm tốn. Phần Đại số, 

nếu không kể 21 bài toán trong chƣơng Thống kê mà ở đó các số liệu thống 

kê đƣợc lấy từ các ví dụ thực tế thì trên tổng số 167 bài toán chỉ có 9 các bài 

toán có nội dung thực tế, chiếm gần 5,4%. Phần Hình học, trong tổng số 118 

bài toán được giới thiệu chỉ có 3 bài toán chiếm gần 2,5%. Các bài toán này 

tập trung chủ yếu một số chƣơng nhƣ chƣơng “Phƣơng trình và hệ phƣơng 

trình” phần Đại số có 7 bài toán, chƣơng “Tích vô hƣớng của hai vectơ và 

ứng dụng” có 3 bài. Nhƣ vậy cơ hội để HS giải các bài toán này và qua đó có 

thể rèn luyện các kĩ năng ứng dụng Toán học trong thực tế là rất ít. Các bài 

toán có nội dung thực tế chủ yếu liên quan đến chủ đề dạy học “Giải bài toán 

bằng cách lập phương trình” (trong Đại số) hoặc “Giải tam giác và ứng dụng 

vào việc đo đạc” (trong Hình học).  

Đã có một số công trình nghiên cứu đề cập riêng đến những bài toán có 

nội dung thực tế. Chẳng hạn nhƣ công trình của Phạm Phu (1998) về “Ứng 

dụng toán sơ cấp giải các bài toán thực tế” [39]; Nguyễn Ngọc Anh (1999) 

về “Khai thác ứng dụng của phép tính vi phân để giải các bài toán cực trị có 

nội dung liên môn và thực tế, nhằm chủ động góp phần rèn luyện ý thức và 

khả năng ứng dụng toán học cho HS lớp 12 THPT” [1]; Bùi Huy Ngọc (2003) 

về “Tăng cường khai thác nội dung thực tế trong dạy học Số học và Đại số 

nhằm nâng cao năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn cho HS Trung học 

cơ sở” [37]. Trong công trình này, Bùi Huy Ngọc đã đƣa ra một số biện pháp 

khai thác các nội dung thực tế trong dạy học Số học và Đại số nhằm nâng cao 

năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho HS Trung học cơ sở: Chú ý khai 

thác các ví dụ và tình huống thực tế trong xây dựng và củng cố kiến thức; 

Thực hiện các hoạt động ngoại khóa có nội dung liên quan đến vận dụng 



 

 

13 

Toán học vào thực tiễn; Khai thác ứng dụng Toán học vào các bộ môn khác 

gắn với thực tế; tăng cường rèn luyện các kĩ năng thực hành toán học gần gũi 

với thực tế đời sống (kĩ năng tính toán trên các số, kĩ năng vận dụng và đọc 

đồ thị, biểu đồ…); Chú ý rèn luyện cho HS sử dụng ngôn ngữ Toán học; Tăng 

cường khai thác các bài toán có lời văn mang nội dung thực tế… [37, tr. 42]. 

Riêng về dạy học Xác suất-Thống kê ở các trƣờng Đại học, Cao đẳng 

theo hƣớng gắn với thực tế, thực tiễn nghề nghiệp, có thể kể ra các công trình 

của: Trần Đức Chiển (2007) về “Rèn luyện năng lực tư duy thống kê cho HS 

trong dạy học Thống kê-Xác suất  ở môn Toán THPT ” [8]; Tạ Hữu Hiếu 

(2010) về “Dạy học môn Thống kê Toán học theo hướng tăng cường vận dụng 

trong nghiên cứu khoa học cho sinh viên các trường Đại học Thể dục thể 

thao” [20]; Trần Thị Hoàng Yến (2012) về “Vận dụng dạy học theo dự án 

trong môn Xác suất và Thống kê ở trường Đại học (chuyên ngành Kinh tế và 

Kĩ thuật)” [64]; Phan Thị Tình (2012) về “Tăng cường vận dụng Toán học 

vào thực tiễn trong dạy học môn Xác suất-Thống kê và môn Quy hoạch tuyến 

tính cho sinh viên Toán ĐHSP” [58]; Nguyễn Thị Thu Hà (2015) về “Dạy 

học Xác suất-Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực 

tiễn cho sinh viên khối Kinh tế-Kĩ thuật” [13].  

Trong một số công trình khác, các tác giả cũng đƣa vào những sự kiện, 

hiện tƣợng trong thực tế có liên quan tới kiến thức toán học phổ thông. Chẳng 

hạn: Đƣa vào hình ảnh ba đầu mút chân trụ của giá đỡ (hay kiềng ba chân) 

trong luận án của Phan Anh (2012) về “Phát triển năng lực toán học hóa tình 

huống thực tiễn cho HS trong dạy học đại số và giải tích”, [2]; hay đƣa vào 

hình ảnh hai điểm tiếp xúc của hai bánh xe đạp với điểm đầu một chân chống 

trong luận án của Đỗ Thị Thanh (2015) về “Xác định và luyện tập một số dạng 

hoạt động nhận thức cho HS trong dạy học Hình học ở trường THPT ” [53] để 

minh họa cho tiên đề “qua ba điểm phân biệt không thẳng hàng xác định một 



 

 

14 

và chỉ một mặt phẳng”. Trong các công trình của: Nguyễn Thị Duyến (2014) 

về “Nghiên cứu bài học của GV tập trung vào khám phá Toán của HS trong 

dạy học môn Toán ở trường THPT” [10]; Nguyễn Thị Phƣơng Thảo (2015) về 

“Phát triển tư duy phản biện cho HS thông qua đối thoại trong dạy học môn 

Toán ở trường THPT” [56], các tác giả đã đƣa vào vấn đề sắp xếp một số loại 

trái cây ở dạng hình chóp đều nhƣ thế nào cho phù hợp. Trong công trình “Tích 

hợp các mô hình thao tác động với môi trường dạy học toán điện tử nhằm nâng 

cao khả năng khám phá kiến thức mới của HS”, [40] Nguyễn Đăng Minh Phúc 

(2013), đã quan tâm đến năng lực toán học hóa tình huống thực tiễn cho HS. 

Tác giả đã đƣa ra một số tình huống thực tiễn dẫn đến hoạt động Toán học hóa 

cho HS nhƣ: Đẽo một cây gỗ tròn nhƣ thế nào để đƣợc một thanh dầm có thiết 

diện hình chữ nhật sao cho độ chịu lực của nó lớn nhất; Tính góc sút quả bóng 

sao cho nó có thể đi xa nhất  [40, tr. 57, 60]. 

Bùi Văn Nghị (2009, 2011, 2013) đã quan tâm đến việc sử dụng 

phƣơng tiện có trong thực tế hỗ trợ cho việc dạy học Hình học, giúp HS khám 

phá một số tri thức Hình học không gian [32] và quan tâm tới việc liên hệ 

Toán học với thực tiễn, giải đáp một số hiện tƣợng thực tiễn dựa trên kiến 

thức trong chƣơng “Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón” Hình học 12. [34], [35]. 

Những công trình kể trên: hoặc là nghiên cứu khái quát về ứng dụng 

toán sơ cấp, toán phổ thông vào thực tiễn; hoặc nghiên cứu vận dụng các 

phân môn Giải tích, Xác suất, Số học và Đại số vào thực tiễn; hoặc vận 

dụng toán học vào dạy học ở các cấp học phổ thông. Tuy nhiên chưa có 

công trình nào nghiên cứu sâu về thiết kế bài toán Hình học THPT gắn với 

thực tiễn. 

1.1.3. Một số lưu ý 

- Khi đặt ra các bài toán gắn với thực tiễn, cần phải cân nhắc về tính 

hợp lí của bài toán. Chẳng hạn, với bài toán “Cần phải sút quả bóng thế nào 
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để nó đi xa nhất” thì không phải sử dụng tới phƣơng trình parabol ngƣời cầu 

thủ mới sút bóng để đạt đƣợc kết quả mong muốn, mà họ sút bóng theo kinh 

nghiệm của bản thân. Hay bài toán “Dựng lều hình lăng trụ nhƣ thế nào để có 

thể tích lớn nhất” [40, tr. 59-89] thì không phải dựng theo kết quả toán học, 

mà phải dựng theo địa hình tự nhiên hoặc theo thẩm mỹ.  

- Có những bài toán có thể chỉ đúng về phƣơng diện lí thuyết nhƣng 

không hẳn đúng với thực tiễn; tuy nhiên chúng vẫn có giá trị minh họa cho lí 

thuyết. Chẳng hạn bài toán: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật chứa 100 

khối được làm đầy bởi ống nước dẫn vào trong 8 giờ 45 phút. Ở mặt giáp đất 

có một ống nước thoát ra làm cạn bể trong 11 giờ. Khi bể không còn nước, ta 

đồng thời mở cả ống dẫn nước vào và ống thoát nước ra thì sau bao lâu bể sẽ 

đầy nước? Theo tính toán thông thƣờng thì sau xấp xỉ 42 giờ 46 phút nƣớc 

trong bể sẽ đầy. Nhƣng thực ra bể không bao giờ đầy vì khi bể càng có nhiều 

nƣớc thì bể chảy ra càng nhanh. [62]  

- Có những bài toán có vẻ thực tiễn, nhƣng có lẽ không bao giờ gặp 

trong thực tiễn. Chẳng hạn, bài toán: Một máy bay bay thẳng từ thủ đô Oa-

sinh-tơn (Hoa Kì) đến thủ đô Tô-ki-ô (Nhật Bản) trong 10 giờ, rồi đảo hƣớng 

36 độ, bay tiếp đến thủ đô Ma-ni-la (Philipine) trong 2 giờ. Tính thời gian 

máy bay bay thẳng từ Oa-sinh-tơn tới Ma-ni-la, biết rằng máy bay luôn bay 

với cùng một tốc độ trong suốt quá trình bay (phỏng theo SGK Hình học Ca-

na-đa, năm 2000). Bài toán này nhằm gợi động cơ mở đầu và tạo cơ hội cho 

HS vận dụng định lí côsin để giải quyết vấn đề. Ý tƣởng toán học thì có thể 

chấp nhận đƣợc, nhƣng đây không phải là bài toán có thực trong thực tế, ít 

nhất cũng bởi vì không có máy bay nào đảo hƣớng đƣợc nhƣ vậy. 

Khi dạy học nội dung Tổ hợp-Xác suất, ta có thể không ít lần gặp 

những bài toán đƣợc một số thầy cô giáo đặt ra một cách thiếu cẩn trọng. 

Chẳng hạn bài toán: “Một lớp có 30 HS; GV chủ nhiệm muốn chọn ra một 
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lớp trƣởng, một thƣ kí và một thủ quỹ; Hỏi có bao nhiêu cách chọn?” [54, tr. 

38]. Đáp số là số tổ hợp chập 3 của 30. Chẳng nhẽ bạn nào trong lớp cũng có 

thể làm đƣợc lớp trƣởng/thƣ kí/thủ quỹ hay sao? Một ví dụ khác, trong SGK 

Đại số và giải tích lớp 11 nâng cao trang 64 có bài: Một tổ có 8 em nam và 2 

em nữ, cần chọn ra 5 em tham dự cuộc thi HS thanh lịch của trƣờng, trong đó 

phải có ít nhất một em nữ; Hỏi có bao nhiêu cách chọn?. Vấn đề là: không 

phải bất kì bạn nào cũng có thể dự cuộc thi HS thanh lịch này đƣợc. 

1.2. Những thuật ngữ then chốt trong luận án 

+ Bài toán, bài tập 

Với hầu hết mọi ngƣời, hầu nhƣ không có sự phân biệt rạch ròi giữa hai 

khái niệm “bài tập” và “ bài toán”, trừ một số ít nhà nghiên cứu về dạy học 

môn Toán.  

Theo Polya (1975): Bài toán đặt ra sự cần thiết phải tìm kiếm một cách 

có ý thức phƣơng tiện thích hợp để đạt tới một mục đích trông thấy rõ ràng 

nhƣng không thể đạt đƣợc ngay. Giải bài toán tức là tìm ra phƣơng tiện đó. [45] 

Trong SGK của Pháp, ở phần dành cho HS làm việc ở nhà, Bouvier 

(2000) phân chia các đề bài thành hai phần: Phần bài tập và Phần bài toán. 

Phần bài tập bao gồm các câu hỏi áp dụng trực tiếp phần lí thuyết. Phần bài 

toán bao gồm việc giải quyết nhiều vấn đề xuất phát từ cuộc sống thực tiễn, 

đòi hỏi sự mô hình hóa chúng để đƣa về các bài tập. 

Trần Thúc Trình (2003) đã phân biệt hai khái niệm bài tập và bài toán 

nhƣ sau: Để giải bài tập, chỉ cần yêu cầu áp dụng máy móc các kiến thức, quy 

tắc hay thuật toán đã học. Để giải đƣợc bài toán, phải tìm tòi, giữa các kiến 

thức có thể sử dụng và việc áp dụng để xử lí các tình huống còn có một 

khoảng cách, vì các kiến thức đó không dẫn trực tiếp đến phƣơng tiện xử lí 

thích hợp; Muốn sử dụng đƣợc những điều đã biết, cần phải kết hợp, biến đổi 

chúng, làm cho chúng thích hợp với tình huống. [60]. 
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T. Herr và K. Johnson (1994) khi bàn về giải toán đã phân biệt hai khái 

niệm này nhƣ sau: giải bài tập thƣờng chủ yếu yêu cầu HS lặp lại các phƣơng 

pháp đã đƣợc học khi giải các bài tƣơng tự. Bài toán thƣờng khó hơn nhiều và 

HS thƣờng không biết trƣớc đƣợc các kiến thức nào đã học sẽ đƣợc sử dụng 

để giải chúng [86].  

Trong luận án này, chúng tôi quan niệm: Bài toán bao gồm những câu 

hỏi hoặc yêu cầu hành động cho một ai đó, nhằm tìm ra câu trả lời, thỏa mãn 

yêu cầu đó, trong một điều kiện cho trƣớc; Một bài toán có thể là một vấn đề, 

một tình huống đòi hỏi ngƣời thực hiện phải tìm ra cách giải quyết vấn đề hay 

tình huống đó. Bài tập bao gồm các câu hỏi, hoặc yêu cầu hành động cho một 

ai đó, chỉ cần áp dụng trực tiếp lí thuyết hoặc làm theo các ví dụ mẫu là có 

câu trả lời hoặc thực hiện đƣợc yêu cầu đặt ra.   

+ Thực tế, thực tiễn  

Theo nghĩa từ điển “Thực tế là tổng thể nói chung những gì đang tồn 

tại, đang diễn ra trong tự nhiên và xã hội, về mặt quan hệ đến đời sống con 

ngƣời”; “Thực tiễn là những hoạt động của con ngƣời, trƣớc hết là lao động 

sản xuất, nhằm tạo ra những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của xã hội (nói 

tổng quát)” [38]. 

Nhƣ vậy thực tiễn là một dạng tồn tại của thực tế nhƣng không chỉ tồn 

tại khách quan mà trong đó có hàm chứa hoạt động của con ngƣời; con ngƣời 

cải tạo, biến đổi thực tế với một mục đích nào đó. 

Ví dụ: Trong các SGK còn ít các bài toán/vấn đề có thực trong đời sống 

hàng ngày cần phải sử dụng những tính chất Hình học mới có thể giải quyết 

đƣợc, là một thực tế. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc tìm ra những bài 

toán/vấn đề nhƣ thế không phải là dễ dàng. 

+ Bài toán gắn với thực tế/thực tiễn 

Bài toán gắn với thực tế/thực tiễn (còn gọi là Bài toán thực tế/thực tiễn 
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hay Bài toán có nội dung thực tế/thực tiễn) là một bài toán mà trong giả thiết 

hay kết luận có các nội dung liên quan đến thực tế, thực tiễn. 

+ Bài toán giả thực tế/thực tiễn 

Bài toán giả thực tế/thực tiễn (còn gọi là bài toán mang tính thực 

tế/thực tiễn) là bài toán đặt ra trên cơ sở giả định về một tình huống/một vấn 

đề có thể xảy ra trong thực tế/thực tiễn. 

Ví dụ: Bài toán về tính chiều cao kim tự tháp Kê ốp (Ai cập) đƣợc 

xem là một bài toán thực tế. Còn bài toán “Hội đồng thành phố quyết định 

dựng một cây đèn đƣờng trong công viên nhỏ hình tam giác sao cho nó 

chiếu sáng toàn bộ công viên. Ngƣời ta nên đặt nó ở đâu?” là bài toán giả 

thực tiễn. [63, tr. 23] 

 

Hình 1 

Trong luận án này chúng tôi sử dụng những thuật ngữ: Bài toán, Thực 

tế, Thực tiễn; Bài toán gắn với thực tế/thực tiễn, Bài toán giả thực tế/thực tiễn 

nhƣ cách quan niệm ở trên. 

+ Mô hình 

Có nhiều quan niệm khác nhau về mô hình:  

- Mô hình là một “vật” hay một “hệ thống vật” đóng vai trò đại diện hoặc vật 

thay thế cho “vật” hay một “hệ thống vật” mà ta quan tâm nghiên cứu. [58, tr. 

175]. Chẳng hạn: mô hình của một động cơ bốn kì. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Kheops-Pyramid.jpg
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- Mô hình là một hệ thống đƣợc hình dung trong đầu hoặc đƣợc thực hiện 

bằng vật chất phản ánh hay tái tạo lại đối tƣợng nghiên cứu. [34, tr. 347] 

 Chẳng hạn: Mô hình nhà trƣờng mới. 

- Mô hình là vật trung gian dùng để nghiên cứu đối tƣợng (vật gốc) mà ta 

quan tâm [2]. Chẳng hạn, các vectơ trong không gian cùng với các phép toán 

về vectơ là mô hình của một không gian vectơ. 

- Khách thể M là mô hình của khách thể A đối với một hệ thống S các đặc 

trƣng nào đó, nếu M đƣợc xây dựng hoặc đƣợc chọn để bắt chƣớc A theo 

những đặc trƣng đó. [1, tr. 107]  

Chúng tôi quan niệm: Mô hình là một vật hay một hệ thống vật đóng 

vai trò đại diện hoặc vật thay thế cho “vật” hay một “hệ thống vật” mà ta 

quan tâm nghiên cứu; hoặc mô hình là một hệ thống đƣợc hình dung trong 

bộ óc hoặc đƣợc thực hiện bằng vật chất phản ánh hay tái tạo lại đối tƣợng 

nghiên cứu. 

+ Mô hình Toán học  

Mô hình Toán học là mô hình đƣợc tạo nên bởi toán học (thông qua 

công thức, phƣơng trình, ký hiệu toán học...). 

Mô hình hóa: Tạo ra mô hình để nghiên cứu đối tƣợng nào đó. 

Mô hình Toán học hóa: Dùng mô hình toán học để nghiên cứu một vấn 

đề nào đấy; là quá trình lựa chọn và sử dụng toán học một cách thích hợp 

nhằm phân tích các tình huống thực tế để hiểu rõ thực tế đó hơn. 

+ Tình huống  

Tình huống: Sự diễn biến của tình hình, về mặt cần phải đối phó (theo  

nghĩa từ điển);  

Theo Nguyễn Bá Kim (2006): Một tình huống đƣợc hiểu là một hệ 

thống phức tạp gồm chủ thể và khách thể, trong đó chủ thể là ngƣời, còn 

khách thể lại là hệ thống nào đó. [26] 
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Chúng tôi quan niệm: Tình huống thực tế là một tình huống mà trong 

khách thể có chứa đựng những phần tử là những yếu tố thực tế. Để một tình 

huống thực tế trở thành một bài toán thực tế, phải xác định đƣợc yêu cầu cần 

phải giải quyết từ tình huống và xác định đƣợc các dữ kiện của khách thể làm 

giả thiết bài toán. 

+ Vận dụng 

Vận dụng là đem tri thức, lí luận áp dụng vào thực tiễn (theo nghĩa từ 

điển).  

Theo Bùi Huy Ngọc (2003): Vận dụng toán học vào thực tiễn là sử 

dụng toán học làm công cụ để giải quyết một tình huống thực tế, tức là dùng 

những công cụ toán học thích hợp để tác động, nghiên cứu khách thể nhằm 

mục đích tìm một phần tử chƣa biết nào đó, dựa vào một số phần tử cho trƣớc 

trong khách thể hay để biến đổi, sắp xếp những yếu tố trong khách thể nhằm 

đạt mục đích đã đề ra. [37] 

+ Nguyên lí 

Nguyên lí – Luận điểm cơ bản của một học thuyết, định luật cơ bản có 

tính chất tổng quát, chi phối cả một loạt hiện tƣợng (theo nghĩa từ điển).  

+ Nguyên tắc 

Nguyên tắc – Điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một 

loạt việc làm (theo nghĩa từ điển).    

1.3. Vì sao dạy học Hình học cần gắn với thực tiễn? 

1.3.1. Dạy học Hình học cần gắn với lịch sử hình thành và phát triển 

của Hình học 

* Vai trò của lịch sử toán học trong quá trình dạy học môn Toán 

Trong quá trình học tập một tri thức khoa học nào đó nói chung, tri 

thức Hình học nói riêng, chúng ta cần biết thêm: Những tri thức đó ra đời 

trong bối cảnh lịch sử nào, trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội nhƣ thế 
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nào? Tức là chúng ta cần biết lịch sử ra đời tri thức khoa học đó. Thậm chí 

trong môn Toán, chúng ta muốn biết thêm sự ra đời của một kí hiệu, một tên 

gọi (chẳng hạn vì sao có tên gọi “ba đƣờng cônic”?...). 

Biết lịch sử, học lịch sử là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 

nhà trƣờng bởi vì những tri thức về lịch sử môn học sẽ khơi dậy nguồn cảm 

hứng cho ngƣời học, giúp ngƣời học thấy đƣợc bối cảnh phát sinh và phát 

triển của tri thức môn học. 

Nhà Toán học Henri Poincaré (1899) [116] đã từng nói: Nhiệm vụ của 

nhà giáo dục là phải tạo điều kiện để cho nhận thức của trẻ em được trải 

nghiệm lại tất cả những gì mà tổ tiên của các em đã từng trải qua. Sự trải 

nghiệm lại phải tiến hành một cách nhanh chóng thông qua những chặng 

nhất định nhưng tuyệt nhiên không được lấp liếm bỏ sót một chặng nào cả. 

Với quan điểm đó, lịch sử khoa học chính là người dẫn đường cho chúng ta. 

 

Hình 2: Henri Poincaré, 1899 

* Quá trình sử hình thành và phát triển của Hình học luôn gắn với 

thực tiễn 

Ngay từ tên gọi “Hình học” đã có nguồn gốc gắn với thực tiễn: Theo 

tiếng Hy Lạp cổ đại, γεωμετρία (tiếng Anh là Geometry – Hình học) là sự kết 

hợp giữa hai từ: γεω (nghĩa là đất) và μετρία (nghĩa là đo đạc), γεωμετρία 

nghĩa là đo đạc đất đai.  

Từ thời Ai Cập cổ đại, “do yêu cầu phải đo lại ruộng đất bị nƣớc sông 

Nin làm ngập và do cần phải tính toán vật liệu trong các công trình xây dựng, 

từ sớm, ngƣời Ai Cập đã có khá nhiều hiểu biết đáng chú ý về toán học”. [30]  

http://vi.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD
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Hình học xuất hiện do nhu cầu đo đạc lại ruộng đất sau những trận lụt 

bên bờ sông Nin (Ai cập) [26, tr. 58]. 

Những kiến thức về hình học (đo đạc và tính toán) đều bắt nguồn từ hoạt 

động thực tiễn, nhƣ đo đạc ruộng đất, phân chia lƣơng thực, xây cất nhà cửa.  

Dựa trên những bản giấy cói Papyrus đƣợc lƣu trữ tại Viện bảo tàng 

nghệ thuật tạo hình ở Moskva (Nga) của Vƣơng quốc Ai Cập vào khoảng 

2000-1800 trƣớc Công nguyên (văn tự toán học cổ nhất tìm đƣợc cho tới 

nay), ta có thể thấy ngƣời Ai Cập đã có một công thức chính xác cho thể tích 

của một khối chóp cụt tứ giác đều của một kim tự tháp. Ngƣời Ai Cập và 

ngƣời Babylon đã có các phiên bản của định lí “Bình phƣơng của cạnh huyền 

một tam giác vuông bằng tổng các bình phƣơng của cạnh góc vuông của tam 

giác đó” khoảng 1500 năm, trƣớc Pitago. Họ đã lập đƣợc Bảng các yếu tố 

trong Hình học (hình 3).  

 

Hình 3 

Ngƣời Babylon đã tính chu vi đƣờng tròn bằng một giá trị xấp xỉ là chu 

vi của lục giác đều nội tiếp trong đó; diện tích tứ giác bằng nửa tổng cặp cạnh 

đối diện này nhân với nửa tổng cặp cạnh đối diện kia; diện tích tam giác cân 

bằng nửa cạnh đáy nhân với cạnh bên [61].  

Đến thời Hy Lạp cổ, Hình học đã trở thành một khoa học suy diễn và 

trừu tƣợng. Talet đã chứng minh đƣợc nhiều tính chất của hình học phẳng (về 

các đƣờng thẳng song song, về tính chất góc nội tiếp...); Pitago giải phƣơng 

trình bậc hai bằng hình học…. 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_c%C3%B3i_Moskva&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%E1%BA%A5y_c%C3%B3i_Moskva&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C6%B0%C6%A1ng_qu%E1%BB%91c_gi%E1%BB%AFa_Ai_C%E1%BA%ADp&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Pythagore
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Pythagore
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Bnh_l%C3%BD_Pythagore
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Trong những bài toán cổ Hy lạp, ngoài bài toán của Pitago (chứng minh 

rằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền của một tam giác vuông bằng 

tổng diện tích các hình vuông dựng trên cạnh góc vuông của nó, còn có bài 

toán của Hippocrate: Diện tích hình lƣỡi liềm nằm giữa đƣờng tròn với đƣờng 

kính là cạnh huyền của tam giác vuông và các nửa đƣờng tròn dựng trên các 

cạnh góc vuông của tam giác vuông ấy đúng bằng diện tích của tam giác 

vuông đó (hình 4).  

 

Hình 4 

Talet (khoảng 624-546 trƣớc Công nguyên) đã sử dụng hình học để giải 

các bài toán tính chiều cao của các hình chóp, nhƣ chiều cao của kim tự tháp 

Kê ốp (Ai Cập) và khoảng cách từ các tàu tới bờ biển…. 

Pitago (khoảng 582-507 trƣớc Công nguyên) đã phát biểu và chứng 

minh định lí mang tên ông và dựng nên bộ ba Pitago (sử dụng trong việc kiểm 

định tính chất vuông góc trong xây dựng). Với việc tính số đo đƣờng chéo 

hình vuông đơn vị, Pitago đã khám phá ra sự tồn tại của các số vô tỉ. Euclid 

(khoảng 300 trƣớc Công nguyên) đã nghiên cứu về các đƣờng cônic, gắn với 

quỹ đạo chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời. Ông đã viết cuốn 

sách “Cơ bản”, trong trình bày các định lí quen thuộc của hình học. Những 

nhà toán học có tên tuổi này đã để lại những định lí, tiên đề có giá trị khái 

quát cao trong cuộc sống.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_ba_Pythagore
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1c_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_conic&action=edit&redlink=1
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Tại Trung Quốc, sau các công trình về toán học cổ có thể kể đến là 

cuốn “Cửu chương toán thuật”, xuất hiện năm 179 trƣớc Công nguyên. 

Trong đó có 264 bài toán chữ, chủ yếu là nông nghiệp, thƣơng nghiệp, áp 

dụng của hình học để đo chiều cao và tỉ lệ trong các chùa chiền, công 

trình, các kiến thức về tam giác vuông và số π. Nhà phát minh Trƣơng 

Hành (Zhang Heng, 78-139 trƣớc Công nguyên) đã có công thức cho số pi 

và tính thể tích khối cầu V theo đƣờng kính d. 

Trong những bài toán cổ Trung Hoa, đã xuất hiện những bài toán Hình 

học mang tính thực tiễn nhƣ: “Đỉnh núi A ở phía tây của cây cột B (Hình 5). 

Cột cao 9 trƣợng 5 tấc và cách núi về phía tây 53 dặm. Một ngƣời cách cột 3 

dặm về phía đông nhìn thấy đỉnh cột và đỉnh núi trùng nhau. Biết mức nhìn 

của ngƣời đó ở chiều cao 7 tấc, hỏi núi cao bao nhiêu? ” (Dẫn theo [61], bài 

toán từ tác phẩm “Cửu chương toán thuật”).  

(Ghi chú: 1 trƣợng = 10 thƣớc, 1 thƣớc = 0,32m; 1 tấc = 10 phân; 

1phân = 32 mm, 1 trƣợng = 3,2 met; 1 bộ =1,6 met). 

 

 

Hình 5 

Để xác định chiều cao của một cây thông mọc trên đỉnh đồi, ngƣời 

ta làm nhƣ sau: Đặt hai cây sào, mỗi cây dài 20 trƣợng trên cánh đồng 

cách nhau 50 trƣợng, sao cho hai cây sào ấy và cây thông thẳng hàng. 

Đứng cách sào thứ nhất 7 trƣợng 4 thƣớc thì thấy ngọn sào thứ nhất và 

đỉnh cây thông trùng nhau, đứng cách sào thứ hai 8 trƣợng 5 thƣớc cũng 

A

B

http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_ch%C6%B0%C6%A1ng_to%C3%A1n_thu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=179_CN&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%B9a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tam_gi%C3%A1c_vu%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%CE%A0
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A0nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%C6%A1ng_H%C3%A0nh&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Heng
http://vi.wikipedia.org/wiki/78
http://vi.wikipedia.org/wiki/139
http://vi.wikipedia.org/wiki/Pi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_t%C3%ADch
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_k%C3%ADnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ADu_ch%C6%B0%C6%A1ng_to%C3%A1n_thu%E1%BA%ADt
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thấy ngọn sào thứ hai và đỉnh cây thông trùng nhau (hình 6). Tính chiều 

cao của cây thông? 

 

Hình 6 

Trong những bài toán của Bramagupta (Toán học cổ Ấn độ) đã có 

những bài toán mang tính thực tiễn nhƣ sau:  

Trên mặt hồ có một bông sen nhô cao lên nửa “ thƣớc”, bỗng có một 

ngọn gió thổi làm bông sen ngả về một phía chạm mặt nƣớc, cách xa chỗ cũ 2 

“thƣớc”. Hỏi hồ sâu bao nhiêu? (Hình 7). 

 

Hình 7. 

1 2

A

C

B

D
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Có một cây dƣơng mọc đơn độc giữa đồng, bỗng nhiên gió thổi mạnh 

làm nó gẫy gập xuống, ngọn cây chạm đất cách gốc 4 thƣớc, từ gốc lên đến 

chỗ gãy 3 “thƣớc”. Hỏi cây dƣơng cao bao nhiêu? (Hình 8). 

 

Hình 8 

Trong khảo luận của mình về các tiết diện cônic, A. de Perga (khoảng 

262-130 trƣớc Công nguyên) đã nghiên cứu những mặt cắt khác nhau của một 

hình nón. Khi đó ông đã chứng minh rằng có thể thu đƣợc các hình Parabol, 

Hypebol và Elip. 

Đến thế kỷ XVII, nhà toán học Đề-các (1596-1650) đã sử dụng phƣơng 

pháp tọa độ để nghiên cứu hình học. Có truyền thuyết rằng ông đã nảy ra ý 

tƣởng về tọa độ khi ông nhìn thấy một con côn trùng bay trƣớc những ô kính 

cửa sổ của mình. Đề-các đã thể hiện các mặt cônic dƣới dạng các phƣơng 

trình và chỉ ra rằng có thể thu đƣợc các mặt cônic từ các phƣơng trình bậc hai. 

Trong giai đoạn Toán học hiện đại, sự phát triển của Hình học gắn với 

việc đo diện tích mặt cong, tính thể tích các khối tròn (nhờ xấp xỉ, chuyển qua 

giới hạn, tích phân...). 

Những điều trình bày ở trên cho thấy: Thực tiễn luôn đặt ra những bài 

toán và việc nghiên cứu giải quyết những bài toán đó đã hình thành và phát 

triển Toán học nói chung, Hình Học nói riêng; Sau đó, nhờ công cụ toán học, 

con ngƣời đã giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày nhƣ 
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đong, đo, đếm, tính toán.... Còn những bài toán Hình học là bài toán thực tiễn 

thực sự rất ít gặp. Ta chỉ thấy (không nhiều lắm) những bài toán Hình học 

phỏng thực tiễn (nhƣ những bài toán cổ Trung Hoa).  

Trong các sách giáo khoa hiện hành, các tác giả đã đƣa vào khá nhiều 

những tƣ liệu lịch sử dƣới dạng “Có thể em chƣa biết”, “Em có biết”, “Bài 

đọc thêm” (chúng tôi thống kê chi tiết trong mục 1.3 và phụ lục 7 của luận án) 

hỗ trợ GV khai thác, sử dụng trong các bài dạy của mình, nâng cao hiệu quả 

bài dạy. 

1.3.2. “Học tập gắn với thực tiễn” thuộc nguyên lí “Thống nhất giữa lí 

thuyết và thực hành” – một trong những nguyên lí nền tảng của giáo dục. 

Nguyễn Bá Kim (2006) cho rằng: Trong dạy học, cần thực hiện theo 

nguyên lí giáo dục là: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động 

sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với 

giáo dục gia đình và xã hội.” [26, tr. 58-62] 

Theo triết học duy vật biện chứng: Thực tiễn là cơ sở, là động lực, là 

mục đích và là tiêu chuẩn của nhận thức. “Từ trực quan sinh động đến tư duy 

trừu tượng, và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn – Đó là con đường biện 

chứng của sự nhận thức chân lí, của sự nhận thức thực tại khách quan.”  [26]. 

“Thực tiễn của con người lặp đi lặp lại hàng nghìn triệu lần được in vào 

ý thức của con người bằng những hình tượng lôgíc. Những hình tượng này có 

tính vững chắc của một thiên kiến, có một tính chất công lí chính vì (và chỉ vì) 

sự lặp đi lặp lại hàng nghìn triệu lần ấy” [26, tr. 303].  

 “Thực tiễn cao hơn nhận thức (lí luận) vì nó có ưu điểm không những 

của tính phổ biến, mà cả tính hiện thực trực tiếp” [26, tr. 230]. 

Theo Alexander Spirkin (1990) [65]:  

Thực tiễn tạo nên một thể thống nhất giữa các hoạt động nhận thức với 

lí thuyết. Nó là một nguồn gốc, là động lực của nhận thức khoa học; Nó mang 
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lại các tư liệu xác thực cần thiết cho sự tổng quát và xử lí lí thuyết. Bản chất 

của sự vật đã được tiết lộ thông qua các hình thức và cách thức hoạt động 

thực tiễn của con người. Khả năng nhận thức của con người được hình thành 

và phát triển trong quá trình hoạt động thực tiễn xã hội. Do đó, thực tế không 

chỉ kích thích khả năng nhận thức mà còn tạo điều kiện cho nó quay trở lại. 

Kiến thức khoa học có ý nghĩa thiết thực chỉ khi nó được thực hiện trong cuộc 

sống. Thực hành là nơi mà kiến thức chứng tỏ sức mạnh của mình. Mục đích 

cuối cùng của nhận thức không phải là kiến thức của riêng ai, mà để thay đổi 

thực tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của xã hội. Việc thực hiện trong 

thực tế các ý tưởng, chuyển chúng vào một thế giới khách quan là một quá 

trình khách quan. Kiến thức là khách quan không chỉ ở hình thức ngôn ngữ, 

mà còn trong văn hóa vật chất. 

Ngược lại với những điều trình bày ở trên, những người theo Chủ 

nghĩa Hình thức coi Toán học là một hệ lôgic hình thức thuần tuý, hoàn toàn 

tách rời khỏi thế giới hiện thực. Họ sính sử dụng ký hiệu và ngôn ngữ “hàn 

lâm” trừu tượng thay cho ngôn ngữ đời sống, đề cao ngôn ngữ này như “tiêu 

chuẩn” của chân lí. Từ những tư tưởng đó dẫn đến một tình trạng trong dạy 

học môn Toán là “nhồi nhét” những kiến thức hình thức sáo rỗng, biến môn 

Toán thành một môn học khó hiểu, nặng nề, làm cho HS không hiểu được: 

Học toán để làm gì? 

1.3.3. Vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn là 

một năng lực cốt lõi của người học 

Vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề, đặc biệt là những vấn đề nảy 

sinh từ thực tiễn là một trong những năng lực của ngƣời học cần quan tâm, 

phát triển đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới đặt ra trong thế kỷ XXI. 

Theo báo cáo của Eric Mayer – chủ trì Ủy ban tƣ vấn Hội đồng Giáo 

dục Úc (1992) [76, tr. 140]: 
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Hội nghị giữa Hội đồng giáo dục Australia và các Bộ trƣởng Giáo dục-

Đào tạo-Việc làm của Australia, tháng 9 năm 1992 đã kiến nghị bảy năng lực 

cơ bản của ngƣời lao động thế kỉ XXI cần có nhƣ sau: (1) Năng lực thu thập, 

phân tích và tổ chức thông tin; (2) Năng lực truyền thông ý tƣởng và thông 

tin; (3) Năng lực lập kế hoạch và tổ chức hoạt động; (4) Năng lực làm việc 

với đối tác và theo nhóm; (5) Năng lực sử dụng tƣ duy toán học và kỹ thuật; 

(6) Năng lực giải quyết vấn đề; (7) Năng lực sử dụng công nghệ.  

Trong các năng lực trên, năng lực giải quyết vấn đề liên quan mật thiết 

với năng lực thu thập, phân tích và tổ chức thông tin, lập kế hoạch và tổ chức 

hoạt động, làm việc với đối tác và theo nhóm. Những năng lực này giúp ngƣời 

học giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn. 

Qua đây ta thấy năng lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là giải quyết vấn 

đề về thực tiễn, là một trong những năng lực cốt lõi của ngƣời lao động ở thế 

kỷ XXI. 

Năng lực này không chỉ đặt ra đối với Úc mà còn đặt ra tại các nƣớc 

Vƣơng quốc Anh, Hoa Kỳ và New Zealand. 

Theo Trần Vui (2009) [63]: 

Từ năm 2000, Chương trình đánh giá HS quốc tế (Programme for 

International Student Assessment, viết tắt là PISA) đã thu hút được nhiều 

nước trên thế giới tham gia, trong đó có khoảng một nửa là các nước thuộc 

khối OECD (Organization for Economic Co-operation and Development – Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Chương trình này được định kì tổ chức 

ba năm một lần, không đánh giá kiến thức thuần tuý mà đưa ra những bài 

toán giải quyết vấn đề ở các lĩnh vực Toán, Khoa học tự nhiên và Đọc hiểu, 

thông qua đó đánh giá những năng lực thực sự cần thiết ở HS ở độ tuổi 15 

(giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia). Những câu hỏi kiểm tra PISA sẽ 
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đánh giá hiểu biết Toán thông qua một sự kết hợp các loại câu hỏi: câu hỏi 

đóng, câu hỏi mở, câu hỏi nhiều lựa chọn. HS xâm nhập từ từ vào tình huống 

bài toán thông qua các câu hỏi tăng dần độ phức tạp. “Khoảng 66% câu hỏi 

khoa học của PISA yêu cầu HS liên hệ kiến thức học được với những tình 

huống thực tế trong cuộc sống”. 

Đánh giá OECD/PISA tập trung vào các bài toán thực tế, đặc biệt là 

những loại tình huống và vấn đề thường hay gặp trong lớp học. HS phải đưa 

ra những kiến thức Toán học phù hợp và áp dụng chúng một cách hữu ích.  

Từ năm 1999, nƣớc Mĩ đã tổ chức mỗi năm hai kì thi mô hình toán học 

hóa (High School Mathematical Contest in Modeling, viết tắt là HiMCM) cho 

HS phổ thông [34, tr. 144-148]. 

Cuộc thi này nhằm khuyến khích HS làm việc nhóm để giải quyết 

một/một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Mỗi đội (nhóm) tham gia cuộc thi bao 

gồm tối đa bốn HS nhằm giải quyết một vấn đề thực tế trong một thời gian ba 

mƣơi sáu giờ liên tục. Các đội đƣợc phép làm việc trên các vấn đề của cuộc thi 

tại bất kỳ cơ sở nào sẵn có và sau đó nộp bài làm về giải pháp của họ cho Hội 

đồng đánh giá. Ngắn gọn về cách tổ chức, các ý tƣởng lớn và kết quả. Yêu cầu 

mỗi đội thi cần: Làm rõ hoặc trình bày lại vấn đề cho phù hợp; Trình bày một 

giải trình rõ ràng về tất cả các biến, các giả định, và giả thuyết; Trình bày phân 

tích của vấn đề, động cơ thúc đẩy hoặc biện minh cho các mô hình đƣợc sử 

dụng; Bao gồm thiết kế của mô hình; Thảo luận làm thế nào có thể có đƣợc mô 

hình thử nghiệm; Thảo luận về điểm mạnh hoặc điểm yếu của mô hình. 

Nhiều vấn đề lớn đã đƣợc đặt ra trong các cuộc thi HiMCM trong thập 

niên vừa qua, nhƣ: Vấn đề về câu lạc bộ xe đạp (tổ chức các trạm cho thuê và 

trả xe đạp sử dụng cho các chuyến đi ngắn trong trung tâm thành phố, thay vì 

xe hơi, nhƣ thế nào cho hiệu quả); Vấn đề về đèn giao thông (xây dựng một 

mô hình toán học sao cho những phƣơng tiện tham gia giao thông trên đƣờng 
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phố nhánh để vào đƣờng phố chính lƣu thông tốt nhất nhờ các đèn giao 

thông); Vấn đề về xe buýt đến trƣờng (làm thế nào để có thể thiết lập các 

tuyến xe buýt trƣờng học để tối ƣu hóa kinh phí sau khi cân đối thời gian trên 

xe buýt cho các nhóm trƣờng khác nhau? Xây dựng một mô hình toán học mà 

có thể đƣợc sử dụng cho các khu đô thị, nông thôn khác nhau. Làm thế nào 

bạn có thể thử nghiệm mô hình trƣớc khi thực hiện? Chuẩn bị một bài viết 

ngắn để giải thích mô hình của bạn cho các Hội đồng nhà trƣờng, giả định về 

kết quả của nó)…. 

Theo Nguyễn Bá Kim (2006): Ứng dụng của Toán học nhiều khi thấy 

rõ ở những môn học khác gần thực tế hơn, chẳng hạn nhƣ Vật lí, Hóa học ... 

Làm việc với những ứng dụng của Toán học trong những môn học này cũng 

là một hình thức liên hệ Toán học với thực tế, đồng thời cũng là góp phần làm 

rõ những mối liên hệ liên môn. [26, tr. 60] 

Theo Dự thảo “Chƣơng trình Giáo dục phổ thông tổng thể” (trong 

chương trình giáo dục phổ thông mới), tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo [4]: Chƣơng trình giáo dục phổ thông nhằm hình thành và phát triển cho 

HS những năng lực chung chủ yếu sau:  

- Năng lực tự học; 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; 

- Năng lực thẩm mỹ;  

- Năng lực thể chất; 

- Năng lực giao tiếp; 

- Năng lực hợp tác; 

- Năng lực tính toán; 

- Năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT). 

Luận án này sẽ góp phần hình thành và phát triển cho HS năng lực tự 

học (thông qua tự nghiên cứu những bài toán đào sâu, mở rộng kiến thức 
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Hình học không gian); năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (thông qua 

giải quyết một cách sáng tạo những bài toán đặt ra từ thực tiễn); năng lực 

thẩm mỹ (thấy đƣợc cái đẹp của Hình học ẩn giấu trong những công trình 

kiến trúc hiện đại); năng lực giao tiếp và năng lực hợp tác (trong việc chia 

xẻ, thảo luận ý kiến, giải quyết vấn đề); năng lực tính toán các đại lƣợng 

Hình học; năng lực công nghệ thông tin và truyền thông (thông qua khai 

thác các tình huống thực tiễn từ mạng internet để nghiên cứu Hình học và 

thiết kế bài toán gắn với thực tiễn). 

1.4. Điều tra thực tiễn 

1.4.1. Về các bài toán có liên quan tới thực tiễn trong sách giáo khoa 

và sách bài tập Hình học THPT 

Sách giáo khoa (SGK) Hình học trƣớc khi chỉnh lí hợp nhất (1987) đã 

từng đƣa vào những bài toán có liên quan tới thực tiễn, chủ yếu đƣợc sƣu tầm 

từ những bài toán cổ. Chẳng hạn nhƣ những bài toán sau: 

- Chứng minh rằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền của một 

tam giác vuông bằng tổng diện tích các hình vuông dựng trên cạnh góc vuông 

của nó. 

- Chứng minh rằng tổng diện tích các hình lƣỡi liềm (hình bán nguyệt 

Hippocrate) nằm giữa đƣờng tròn với đƣờng kính là cạnh huyền của tam giác 

vuông và các nửa đƣờng tròn dựng trên các cạnh góc vuông của tam giác 

vuông ấy đúng bằng diện tích của tam giác vuông đó (Hình 5).  

- Trên mặt hồ có một bông sen nhô cao lên nửa “thƣớc”, bỗng có một 

ngọn gió thổi làm bông sen ngả về một phía chạm mặt nƣớc, cách xa chỗ cũ 2 

“thƣớc”. Hỏi hồ sâu bao nhiêu?  
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- Có một cây dƣơng mọc đơn độc giữa đồng, bỗng nhiên gió thổi mạnh 

làm nó gẫy gập xuống, ngọn cây chạm đất cách gốc 4 thƣớc, từ gốc lên đến 

chỗ gãy 3 “thƣớc”. Hỏi cây dƣơng cao bao nhiêu?.    

Trong SGK hiện hành (đƣợc sử dụng từ năm 2002 đến nay), các tác giả 

viết SGK đã đƣa ra không ít những hình vẽ, hình ảnh, những mẩu truyện lịch 

sử liên quan tới nội dung bài học, nhằm hỗ trợ GV gợi ra vấn đề, gợi động cơ 

và hứng thú học tập cho HS.  

Theo thống kê của chúng tôi, trong SGK Hình học 10 nâng cao có 19 

hình vẽ và 4 bài đọc thêm, lớp 11 có 8 hình vẽ và 2 bài đọc thêm, lớp 12 có 7 

hình vẽ và 1 bài đọc thêm (xem phụ lục số 7). 

SGK 

HH 

LỚP 

Số lƣợng 

Hình ảnh/ hình vẽ 

Liên quan đến thực tiễn 

Bài đọc thêm/ Có thể em chƣa 

Biết liên quan đến thực tiễn 

Bài toán gắn 

với thực tiễn 

10 19 4 17 

11 8 2 3 

12 7 1 0 

 

* Các bài toán gắn với thực tiễn trong SGK Hình học 10 và SGK Hình 

học 10 nâng cao gồm có: 

1- Bài toán đo chiều cao của một cái tháp mà không thể đến đƣợc chân tháp; 

2- Bài toán tính khoảng cách từ một địa điểm trên bờ sông đến một gốc cây 

trên một cù lao giữa sông; 

3- Bài toán tính chiều cao của một cái tháp: Hai chiếc tàu thủy P và Q cách 

nhau 300 m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên 

bờ biển ngƣời ta nhìn chiều cao AB của tháp dƣới các góc    ̂  

          ̂     . Tính chiều cao của tháp. 
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4- Bài toán đo Tháp Chàm: Muốn đo Tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh 

Thuận ngƣời ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB=12 m 

cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế 

có chiều cao h= 1,3 m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm       cùng thẳng hàng 

với    thuộc chiều cao CD của tháp. Ngƣời ta đo đƣợc      
̂      và 

     
̂     . Tính chiều cao của tháp đó. (Hình 9) 

 

Hình 9 

5- Bài toán tính khoảng cách giữa hai tàu thủy nhờ định lí côsin (Ví dụ 1 trang 

54);  

6- Bài toán tính độ cao của ngọn núi so với mặt đất nhờ định lí sin trong tam 

giác (ví dụ 3 trang 56); 

7- Bài toán tính khoảng cách giữa hai cột trong hệ thống đƣờng dây cao thế 

nhờ định lí côsin (ví dụ 8 trang 62); 

8- Bài toán tính khoảng cách giữa hai ga tầu hỏa nhờ Định lí sin (ví dụ 9 trang 

63); 

9- Bài toán tìm chiều cao của một đƣờng hầm xuyên qua núi (ví dụ 3 trang 101); 

10- Bài toán tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất 

đến Mặt Trăng (bài tập 10 tr 94); 
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11- Bài toán dự đoán khoảng cách giữa hai vị trí ở sát mép hồ nƣớc nhờ định 

lí côsin (bài tập 17 trang 65); 

12- Bài toán đo khoảng cách từ một vị trí của một chiếc tàu trên biển tới vị trí 

quan sát của hai ngƣời trên bờ nhờ định lí sin (bài tập 22 trang 65); 

13- Bài toán tính chiều cao của cây (bài tập 37 trang 67); 

14- Bài toán tính chiều cao của tòa nhà (bài tập 38 trang 67); 

15- Bài toán tìm tâm sai của quỹ đạo của một vệ tinh nhân tạo đầu tiên đƣợc 

Liên Xô (cũ) phóng từ Trái đất năm 1957 (bài tập 34 trang 103); 

16- Bài toán tìm tâm sai của quỹ đạo trái đất, khoảng cách từ trái đất đến mặt 

trời (bài tập trang 105, SBT Hình học 10 nâng cao); 

17- Bài tập hệ thống định vị Hypebolic (SBT Hình học 10 nâng cao trang 

107) hình 10. 

 

Hình 10 

* Các bài toán gắn với thực tiễn trong SBT Hình học 11 và SBT Hình 

học 11 nâng cao gồm có: 

18- Bài toán “bắc cầu qua sông” (giả định thực tiễn) ứng dụng phép tịnh tiến; 

19- Bài toán tìm vị trí C trên đƣờng sắt d để xây dựng một nhà ga sao cho 

tổng khoảng cách từ C đến trung tâm hai khu đô thị A, B nằm cùng về một 

phía đối với d là ngắn nhất; 

20- Bài toán về cuộc thi chạy trên bờ biển áp dụng trục đối xứng của một hình. 

* Các bài toán gắn với thực tiễn trong SBT Hình học 12 và SBT Hình 

học 12 nâng cao: không có. 
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Như vậy, ngoài những hình vẽ, hình ảnh gắn với thực tiễn minh họa 

cho nội dung bài học và những bài đọc thêm/có thể em chưa biết, trong các 

SGK và SBT Hình học lớp 10 có 17 bài toán và trong các SGK và SBT 

Hình học lớp 11 có 3 bài toán gắn với thực tiễn. Trong đó có thể nói hầu 

hết chỉ là những bài toán có yếu tố thực tiễn, có rất ít những bài toán có 

thật trong thực tiễn. Đặc biệt, trong các SGK và SBT Hình học lớp 12 

không có bài toán nào gắn với thực tiễn. 

Điều đó cho thấy cần bổ sung thêm các bài toán gắn với thực tiễn 

trong SGK, SBT Hình học THPT của chúng ta. 

1.4.2. Điều tra thực tiễn về mối quan tâm của GV và HS đến mối liên 

hệ giữa Hình học THPT và thực tiễn trong quá trình dạy học Hình học 

Chúng tôi đã thiết kế phiếu điều tra (xem Phụ lục số 1, Phụ lục số 2) và 

tổng hợp ý kiến từ 50 GV và 300 HS (con số thực lớn hơn 50 và 300, nhƣng 

chúng tôi lấy tròn số để tiện cho việc tính toán số liệu thống kê) của các 

trƣờng THPT sau: 

Trƣờng THPT Cầu Giấy, Hà Nội, 

Trƣờng THPT Vĩnh Bảo, Hải phòng,  

Trƣờng THPT Gia lộc, Hải Dƣơng, 

Trƣờng THPT Văn Lâm, Hƣng Yên, 

Trƣờng THPT Phù Yên, Sơn La, 

Trƣờng THPT Hiệp Bình,quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. 

Để thuận lợi cho GV và HS khi trả lời các câu hỏi, trong phiếu hỏi 

chúng tôi đã có sự gợi ý về những mối liên hệ giữa Hình học THPT và thực 

tiễn liên hệ cụ thể nhƣ sau: Các hình, khối có dạng hình học nào đó, tính toán 

độ dài, khoảng cách, diện tích thể tích của các hình khối trong thực tiễn, sử 

dụng các mối quan hệ song song, vuông góc vào thực tiễn, giải thích một vài 

hiện tƣợng thực tế.... 
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Kết quả phiếu điều tra số 1:(Dành cho GV) 

* Về sự quan tâm của các thầy cô giáo đến những bài toán thực tiễn 

(câu hỏi 1): Có khá nhiều các thầy cô giáo (41/50) ít quan tâm. Thậm chí có 

một số thầy cô không bao giờ quan tâm đến (3/50). 

* Khi đƣợc hỏi “Các thầy cô sử dụng những hình vẽ, những bài đọc 

thêm, những bài toán có gắn với thực tiễn có trong SGK dƣới hình thức nào?” 

thì có quá nửa số GV đƣợc hỏi (29/50) thƣờng bỏ qua những điều đó hoặc 

cho HS tự đọc (10/50); chỉ có số ít GV (11/50) sử dụng để gợi động cơ mở 

đầu. Điều này chứng tỏ đa số GV không mấy quan tâm đến ý nghĩa thực tiễn 

của các nội dung toán học đƣợc dạy cho HS. 

* Kết quả này cũng phù hợp với kết quả trả lời cho câu hỏi 3 và 4: Đa 

số các thầy cô (48/50) tự đánh giá là chỉ dạy đƣợc dƣới 5 bài toán thực tiễn 

trong quá trình dạy học hình học ở trƣờng phổ thông. Chỉ có 2/50 GV tự đánh 

giá là đã dạy đƣợc từ 5 đến dƣới 10 bài. 

Việc sử dụng các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy học hình học ở 

trƣờng phổ thông của các đồng nghiệp, kết quả cũng không khá hơn: Không 

có ai dạy đƣợc quá 10 bài.   

* Mặc dầu tất cả các GV (50/50) đƣợc hỏi đều thừa nhận “Thực tiễn mà 

không có lí luận hƣớng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng; Lí luận mà không 

liên hệ với thực tiễn là lí luận suông”; Nhƣng khi đƣợc hỏi: “Theo thầy cô 

việc dạy học môn Toán nói chung và môn Hình học nói riêng có cần thiết cho 

HS thấy cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn hay không?”, các ý kiến 

trả lời chia thành ba phần tƣơng đƣơng: khoảng một phần ba GV đƣợc hỏi 

cho rằng “cần”, khoảng một phần ba trả lời “không cần” và số còn lại trả lời 

“nƣớc đôi” là “chƣa có ý kiến”. 
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* Để tìm hiểu rõ hơn về ý kiến trên, chúng tôi đặt vấn đề xem “môn 

Hình học có từng đƣợc vận dụng vào giải quyết các vấn đề hay bài toán thực 

tiễn hay không?”. Tất cả số GV đƣợc hỏi (50/50) đều cho rằng không dùng 

bao giờ hoặc có dùng cũng chỉ vài ba lần mà thôi. 

Chính vì vậy, việc đặt ra các bài toán Hình học gắn với thực tiễn không 

phải là chuyện dễ. Hầu hết các GV đƣợc hỏi cũng chỉ cho rằng mình có thể bổ 

sung đƣợc dƣới 3 bài toán gắn với thực tiễn khác với những bài đã có trong 

SGK Hình học, SBT Hình học trong quá trình dạy học môn Hình học ở 

trƣờng THPT. 

* Nguyên nhân của tình hình trên là do rất khó tìm ra những kiến thức 

Hình học trong chƣơng trình THPT vận dụng ngay vào thực tiễn (44/50); 

trong các SGK, SBT, sách tham khảo cũng ít thấy (44/50); hoặc thời gian dạy 

trên lớp không cho phép (42/50). Đặc biệt, có một tỉ lệ nhỏ các thầy cô giáo ít 

quan tâm đến vấn đề này (4/50).  

* Tuy nhiên đa số các GV đƣợc hỏi (46/50) đều đồng tình với ý kiến 

“cần giảm bớt những bài toán khó trong SGK để tăng cƣờng những bài toán 

có liên quan đến thực tiễn”.  

Kết quả phiếu điều tra số 2:(Dành cho HS) 

Khi đƣợc hỏi “Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT, các 

thầy cô dạy Toán có đặt ra cho các em những bài toán Hình học liên quan đến 

thực tiễn hay không?”, có tới non nửa số HS (138/300) cho rằng chƣa có lần 

nào và số còn lại (162/300) cho rằng có dƣới 5 bài. Điều đó chứng tỏ những 

bài toán Hình học liên quan đến thực tiễn chƣa đƣợc các thầy cô giáo quan 

tâm đúng mức. Ngay cả việc liên hệ giữa Hình học với thực tiễn trong quá 

trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT (câu hỏi 2), hầu nhƣ các thầy cô dạy 

Toán cũng ít liên hệ (tỉ lệ chọn câu trả lời giống nhƣ câu hỏi 1. Kết quả này 
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phù hợp với kết quả trả lời cho câu hỏi 4: Trong quá trình học môn Hình học 

ở trƣờng THPT, các em đã biết dƣới 5 bài toán Hình học có liên quan tới thực 

tiễn. Cũng chƣa có thầy cô nào đặt ra những bài toán Hình học liên quan đến 

thực tiễn khác với những bài toán thực tiễn có trong SGK, SBT Hình học 

(300/300 trả lời không có bài nào).  

Tuy nhiên, khi đƣợc hỏi “Trong quá trình học môn Hình học ở trƣờng 

THPT, em có thích những bài toán Hình học có liên quan tới thực tiễn hay 

không?” (câu hỏi 5), kết quả có tới 268/300 HS trả lời là “có thích” và có tới 

32/300 HS (xấp xỉ 10%) còn trả lời là “rất thích”. Sở dĩ các em thích những 

bài toán Hình học có liên quan tới thực tiễn (câu hỏi 6) vì đa số (283/300) HS 

cho rằng “Qua đó em biết ý nghĩa, tác dụng của môn Hình học”; số ít còn lại 

(17/300) không biết vì sao em không thích những bài toán Hình học có liên 

quan tới thực tế. 

Với những bài toán Hình học có liên quan đến thực tiễn mà các em 

đƣợc biết (câu hỏi 8), các em đều cho rằng chúng thuộc loại tƣơng đối khó 

(166/300) hoặc thuộc loại trung bình (134/300).  

Khi đƣợc hỏi “Cần thiết phải tăng cƣờng thêm bao nhiêu bài toán Hình 

học có liên quan đến thực tiễn?”, có tới hơn hai phần ba (215/300) số HS cho 

rằng cần tăng thêm hơn mƣời bài; cũng có một vài em (9/300) không biết cụ 

thể là bao nhiêu, nhƣng không có em nào cho rằng việc đƣa thêm các bài toán 

Hình học có liên quan đến thực tiễn là không cần thiết (0/300).  

Tuy nhiên, trong thực tế hầu nhƣ chƣa có em nào (296/300) đã từng 

vận dụng những kiến thức Hình học vào thực tiễn; chỉ có 4 em đã từng vận 

dụng những kiến thức Hình học vào thực tiễn từ 1 đến 3 lần. 

Kết quả điều tra trên đây cho thấy: 
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- Hầu hết các thầy cô giáo chƣa quan tâm đúng mức đến những bài toán 

Hình học liên quan với thực tiễn, trong khi hầu hết HS đều tỏ ra có hứng thú 

với các bài toán loại này. 

- Mặc dù các em cũng chƣa từng vận dụng những kiến thức Hình học 

vào thực tiễn, nhƣng qua các bài toán Hình học liên quan với thực tiễn, các 

em thấy đƣợc ý nghĩa, tác dụng của môn Hình học và đề nghị cần tăng thêm 

hơn mƣời bài loại này trong quá trình học môn Hình học ở trƣờng THPT. 

Một số kết luận từ điều tra thực tiễn: 

+ Hầu hết các GV được hỏi đều nhận thức được tầm quan trọng của thực tiễn 

và sự cần thiết phải tăng cường các bài toán thực tiễn trong quá trình dạy 

học môn Hình học ở trường THPT.  

+ Trên thực tế, mới tìm được rất ít những ứng dụng thực tế của những kiến 

thức Hình học ở trường THPT.  

+ Đa số HS đều có mong muốn các thầy cô bổ sung thêm những bài toán thực 

tiễn để HS thấy rõ hơn ý nghĩa của những kiến thức được học. 

1.5. Tiểu kết chƣơng 1 

+ Những kết quả nghiên cứu lịch sử cho thấy: Trong quá trình phát sinh và 

phát triển, Toán học luôn gắn với thực tiễn. Thực tiễn đã đặt ra những bài toán 

và việc nghiên cứu giải quyết những bài toán đó đã hình thành và phát triển 

Toán học nói chung, Hình học nói riêng. Sau đó, nhờ công cụ toán học, con 

ngƣời đã giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống hàng ngày nhƣ 

đong, đo, đếm, tính toán.... Tuy nhiên, những bài toán Hình học là bài toán 

thực tiễn thực sự chỉ có số lƣợng rất khiêm tốn. Ta chỉ thấy (không nhiều lắm) 

những bài toán Hình học phỏng thực tiễn (nhƣ những bài toán cổ Trung Hoa). 

+ Ở trong nƣớc đã có một số công trình nghiên cứu đề cập đến những bài toán 

có nội dung thực tế. Một số tác giả đã đƣa vào những sự kiện, hiện tƣợng 

trong thực tế có liên quan tới kiến thức toán học phổ thông; hoặc đã quan tâm 
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đến việc sử dụng phƣơng tiện có trong thực tế hỗ trợ cho việc dạy học Hình 

học, giúp HS khám phá một số tri thức Hình học không gian. Một số công 

trình đã nghiên cứu một cách chung nhất về ứng dụng toán sơ cấp, toán phổ 

thông vào thực tiễn; hoặc nghiên cứu vận dụng các phân môn Giải tích, Xác 

suất, Số học và Đại số vào thực tiễn.  

+ Ở nƣớc ngoài, một số trƣờng đại học đã có những chƣơng trình, dự án kết 

nối Toán học với cuộc sống. Các HS sẽ thảo luận và giải quyết các vấn đề liên 

quan tới nhà trƣờng và cụm dân cƣ của họ. Có một số luận án Tiến sĩ đã quan 

tâm đến cách kết nối toán học với thực tế hay cuộc sống hàng ngày, tập trung 

vào sự phát triển những ý tƣởng trong lịch sử và cá nhân, đặt trong một mô 

hình theo ngữ cảnh. “Toán học trong cuộc sống hàng ngày” đã đƣợc thêm vào 

nhƣ là một chủ đề mới trong suốt cả mƣời năm giáo dục bắt buộc. Theo đó, 

ngƣời học xây dựng các khái niệm toán học theo cách nghĩ của riêng mình; 

một tình huống thực tế có ý nghĩa dẫn đến các nhiệm vụ và các vấn đề cần 

phải thực hiện, sẽ tạo nên động lực học tập cho HS. Nghiên cứu giảng dạy và 

học tập thông qua các mô hình toán học và các ứng dụng đã phát triển khá 

mạnh mẽ trong vài thập kỷ gần đây. 

+ Trong thế kỷ XXI, việc vận dụng Toán học vào giải quyết vấn đề, đặc biệt 

là những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn là một trong những năng lực của ngƣời 

học cần quan tâm, phát triển và đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới đặt ra. 

+ Tuy nhiên, kết quả điều tra thực trạng về dạy học Hình học gắn với thực tiễn 

với một mẫu khiêm tốn từ 50 GV và 300 HS ở một số trƣờng THPT cho thấy: 

Hầu hết các GV đƣợc hỏi qua phiếu điều tra đều nhận thức đƣợc tầm quan 

trọng của thực tiễn và sự cần thiết phải tăng cƣờng các bài toán thực tiễn trong 

quá trình dạy học môn Hình học ở trƣờng THPT; nhƣng chỉ có thể tìm ra đƣợc 

rất ít những ứng dụng thực tế của những kiến thức Hình học ở trƣờng THPT. 
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Về phía HS: Đa số HS đều có mong muốn các thầy cô bổ sung thêm những bài 

toán thực tiễn để HS thấy rõ hơn ý nghĩa của những kiến thức đƣợc học. 

+ Kết quả thống kê từ các SGK, SBT, sách nâng cao Hình học các lớp 10, 11, 

12 cho thấy: Ngoài những hình vẽ, hình ảnh gắn với thực tiễn minh họa cho 

nội dung bài học và những Bài đọc thêm/Có thể em chƣa biết, trong các SGK 

và SBT Hình học lớp 10 có 17 bài toán và trong các SGK và SBT Hình học 

lớp 11 có 3 bài toán gắn với thực tiễn. Trong đó có thể nói hầu hết chỉ là 

những bài toán có yếu tố thực tiễn, có rất ít những bài toán có thật trong thực 

tiễn. Đặc biệt, trong các SGK và SBT Hình học lớp 12 không có bài toán nào 

gắn với thực tiễn. Điều đó cho thấy có sự bất cập trong cách viết SGK, SBT 

Hình học THPT của chúng ta. 

Trên cơ sở tổng quan về lí luận và những công trình đã công bố liên 

quan tới các dạy học các bài toán hình học gắn với thực tiễn, cùng với kết quả 

điều tra thực trạng, chúng tôi tự tin về cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề 

nghiên cứu của mình. Đồng thời chúng tôi kì vọng vào những đóng góp có ý 

nghĩa khoa học và có giá trị thực tiễn của mình trong chƣơng tiếp theo.   
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Chƣơng 2 

BIỆN PHÁP THIẾT KẾ BÀI TOÁN HÌNH HỌC GẮN VỚI THỰC 

TIỄN VÀ SỬ DỤNG CHÚNG TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở 

TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

Chúng tôi định hƣớng cho việc nghiên cứu và đề xuất các biện pháp 

thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn và sử dụng trong dạy học Hình 

học ở trƣờng Trung học phổ thông nhƣ sau: 

Định hướng 1: Các bài toán đƣa ra phải phục vụ nội dung giáo dục phổ 

thông, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam 

trong giai đoạn hiện nay [3]: Nội dung giáo dục phổ thông bảo đảm tinh giản, 

hiện đại, thiết thực, thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. [4] 

Định hướng 2: Các biện pháp góp phần phát triển chƣơng trình giáo 

dục: “Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm mới toàn bộ hoặc một số thành tố 

của chƣơng trình giáo dục, bảo đảm khả năng phát triển và ổn định tƣơng đối 

của chƣơng trình giáo dục đã có, nhằm làm cho việc triển khai chƣơng trình 

theo mục tiêu giáo dục đặt ra đạt đƣợc hiệu quả tốt nhất, phù hợp với đặc 

điểm và nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển của cá nhân học sinh”. [3] 

Định hướng 3: Mỗi biện pháp nhằm định hƣớng cho GV Toán THPT 

có thể thiết kế đƣợc một số bài toán để sử dụng trong quá trình dạy học. Cụ 

thể nhƣ sau: 

- Có biện pháp để thiết kế bài toán Hình học giúp HS tìm tòi, phát hiện, khám 

phá những tri thức trong bài học, hỗ trợ cho HS tiếp cận khái niệm, định lí 

(biện pháp 1). 

- Có biện pháp để thiết kế bài toán Hình học giúp cho HS thấy đƣợc ý nghĩa, 

giá trị thực tiễn của những tri thức Hình học (biện pháp 2, biện pháp 3). 

- Có biện pháp để thiết kế bài toán Hình học giúp HS đào sâu, mở rộng kiến 

thức (biện pháp 3, biện pháp 4). 
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- Có biện pháp nhằm thiết kế các bài toán để đánh giá năng lực hiểu biết toán, 

vận dụng Toán học vào thực tiễn của HS (biện pháp 4). 

- Có biện pháp để thiết kế bài toán Hình học giúp HS luyện tập, củng cố kiến 

thức, kĩ năng thông qua tính toán các đại lƣợng Hình học (biện pháp 5). 

Yêu cầu: Trong mỗi biện pháp cần trình bày rõ: 

- Mục đích của biện pháp; 

- Căn cứ của biện pháp; 

- Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán đã thiết kế trong dạy 

học Hình học ở trƣờng THPT. 

Định hướng 4: Các bài toán phải thiết kế sao cho phù hợp với trình độ, 

năng lực HS và những kiến thức Hình học THPT.  

Với những bài toán hoặc vấn đề khó, cần phân bậc hoạt động, gợi động 

cơ (mở đầu, trung gian, kết thúc) để HS có thể vƣợt qua đƣợc những khó 

khăn, trở ngại trong quá trình giải quyết vấn đề. 

Chúng tôi không tách riêng cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng 

các bài toán thiết kế đƣợc trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT vì các bài 

toán đƣợc thiết kế đều dựa trên một tình huống dạy học cụ thể và chúng chủ 

yếu đƣợc sử dụng trong tình huống dạy học cụ thể đó. Chẳng hạn nhƣ bài 

toán đặt ra (thông qua hệ thống câu hỏi, hoạt động tìm tòi phát hiện) trong bài 

dạy về hình tròn xoay sẽ đƣợc sử dụng trong chính tình huống dạy học khái 

niệm về hình tròn xoay.   

Trong các biện pháp, vừa có những biện pháp mới chƣa đƣợc đề cập 

trong công trình nào (nhƣ biện pháp khai thác các bài toán Hình học ẩn 

giấu trong các công trình kiến trúc), vừa có biện pháp mang tính kế thừa, 

nhƣng có bổ sung, chỉnh sửa phù hợp với hoàn cảnh mới từ những kết quả 

đã có (nhƣ biện pháp tạo ra các bài toán về hiểu biết toán, mô hình toán 

học hóa…).  
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2.1. Biện pháp 1. Thiết kế những bài toán khám phá tri thức 

Hình học dựa trên phƣơng tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản 

trong thực tế. 

2.1.1. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này giúp GV thiết kế đƣợc những bài toán hoặc những tình 

huống để HS khám phá những tri thức Hình học dựa trên những phƣơng tiện 

dạy học làm từ những vật liệu đơn giản có sẵn trong thực tế. 

2.1.2. Căn cứ của biện pháp 

+ Căn cứ vào quy luật của hoạt động nhận thức 

Theo triết học duy vật biện chứng, quy luật chung nhất của hoạt động 

nhận thức là “Từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng và từ tƣ duy trừu 

tƣợng đến thực tiễn, đó là con đƣờng biện chứng của sự nhận thức chân lí, của 

sự nhận thức thực tại khách quan” [27]. Quá trình nhận thức gồm hai giai 

đoạn: Nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính. Nhận thức cảm tính là giai 

đoạn đầu tiên của quá trình nhận thức. Đó là giai đoạn con ngƣời sử dụng các 

giác quan để tác động vào sự vật nhằm nắm bắt sự vật ấy. Nhận thức cảm tính 

là cơ sở, là nơi cung cấp nguyên liệu cho nhận thức lí tính. Các phƣơng tiện 

dạy học có tác dụng hỗ trợ nhận thức cảm tính cho HS. 

+ Căn cứ vào quan niệm “Thế nào là dạy học hiệu quả?” 

Theo Bùi Văn Nghị (2009): Để dạy học môn Toán có hiệu quả, ngƣời 

GV không chỉ “truyền thụ” cho HS những tri thức Toán học trong chƣơng 

trình, mà phải làm cho HS hiểu đƣợc những tri thức Toán học đó đƣợc bắt 

nguồn, nảy sinh từ đâu, hoàn thiện nhƣ thế nào, Toán học có liên hệ và có ứng 

dụng vào thực tiễn ra sao? Không nên “quan niệm rằng môn Toán phổ thông 

chỉ là tập hợp các công thức, quy tắc, những thủ tục chỉ để học thuộc và thực 

hành” [32] và dành nhiều thời gian rèn luyện cho HS tính toán, giải toán. 

Thực tiễn cho thấy nhiều GV Toán chƣa coi trọng việc dạy các khái 

niệm. Khái niệm chỉ đƣợc họ dạy “qua loa”, rồi nhanh chóng chuyển sang 
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những định lí, công thức, quy tắc, bài tập. Theo Stein (2001): “Tại các lớp 

học, trong khi ở Mỹ, khái niệm đƣợc GV trình bày tới 78% thời gian, thì ở 

Nhật chỉ có 17% , ở Đức chỉ có 23% thời gian” [105, tr. 116]. Tại Việt Nam, 

theo quan sát của chúng tôi, tình trạng cũng tƣơng tự nhƣ ở Nhật, thậm chí 

còn ít hơn. 

+ Căn cứ vào ý nghĩa, tác dụng của phƣơng tiện dạy học  

Theo Nguyễn Bá Kim [26, tr. 427]: “khái niệm phƣơng tiện dạy học 

đƣợc hạn chế ở những thiết bị có chứa đựng hoặc chuyển tải những thông tin 

về nội dung dạy học và về sự điều khiển quá trình dạy học”, “bàn, ghế... 

không phải là phƣơng tiện dạy học đúng theo nghĩa này”. Mỗi phƣơng tiện 

dạy học có thể giúp HS thực hiện một số trong các chức năng sau: kiến tạo tri 

thức, rèn luyện kĩ năng, kích thích hứng thú học tập, tổ chức điều khiển quá 

trình học tập, hợp lí hóa công việc của thầy và trò. 

+ Căn cứ vào ý nghĩa, tác dụng của phƣơng pháp dạy học khám phá trong 

môn Toán 

          Theo Bùi Văn Nghị (2009) [32, tr. 161]: Phƣơng pháp dạy học khám 

phá đƣợc hiểu là phƣơng pháp dạy học trong đó dƣới sự hƣớng dẫn của GV, 

thông qua các hoạt động, HS khám phá ra một tri thức nào đấy trong chƣơng 

trình môn học. Theo đó, GV có thể tạo ra một tình huống phát hiện, khám 

phá, một tình huống lựa chọn, một tình huống mở, nhằm tạo điều kiện cho HS 

đề xuất những quan niệm, những giải pháp. Ngƣời GV cũng có thể khai thác, 

tìm tòi các phƣơng tiện dạy học, tạo ra môi trƣờng để HS phát hiện, khám phá 

những tri thức mới. 

Khám phá trong dạy học môn Toán là một kiểu dạy học hiệu quả vì nó 

có thể mang đến cho HS cơ hội khám phá kiến thức toán trong một môi 

trƣờng học tập thú vị và mang tính tƣơng tác cao (Bailey, 2007 [66]; 
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Jaworski, 1994 [79]; Orton-Frobisher, 1996 [96]; Ponte, 2007[97]). Trong 

môi trƣờng khám phá Toán, HS đƣợc khuyến khích khám phá các tri thức 

Toán học bằng các hoạt động trải nghiệm nhƣ quan sát, đặt câu hỏi và giả 

thuyết, đoán và thử, đặc biệt hóa, tìm kiếm quy luật, khái quát hóa và đƣợc tự 

do theo đuổi các ý tƣởng toán học phù hợp với mức độ nhận thức của bản 

thân mà không bị ràng buộc bởi việc đƣa ra đƣợc câu trả lời đúng (Quinnell, 

2010). [98] 

Flewelling và Higginson (2002) [81] đã chỉ ra rằng HS thật sự bị cuốn 

hút vào các giờ học toán nếu các em đƣợc làm việc trong một môi trƣờng học 

tập đặt trọng tâm vào hoạt động khám phá Toán học.  

Theo Nguyễn Bá Kim (2006): Tri thức đƣợc trình bày không phải dƣới 

dạng có sẵn mà là trong quá trình ngƣời ta khám phá ra chúng; quá trình này 

là một sự mô phỏng và rút gọn quá trình khám phá thật sự. [26, tr. 177] 

Điều đó buộc các GV toán phải nỗ lực đổi mới việc dạy học toán của 

mình. Họ phải hƣớng đến việc dạy toán theo nhiều hoạt động, phải tạo ra 

đƣợc môi trƣờng học tập tích cực nhằm kích thích HS tự tìm tòi, khám 

phá kiến thức để phát triển khả năng giải quyết vấn đề và tƣ duy toán học 

của mình. 

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của Việt Nam: nhiều vùng miền còn khó 

khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị… nên việc lựa chọn vật liệu đơn giản là 

phù hợp, khả thi và có ý nghĩa. 

Những hình ảnh, hình vẽ Hình học có liên quan với thực tiễn đã có 

trong các SGK nhƣ chúng tôi đã liệt kê ở chƣơng 1 và phụ lục 7 đã đƣợc 

không ít GV sử dụng để gợi động cơ mở đầu bài học, tạo sự hấp dẫn, hứng 

thú cho HS. Chẳng hạn hình ảnh hoặc video về những ngƣời thợ làng nghề đã 

tạo ra những hình tròn xoay nhƣ thế nào? (hình 11) 
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Hình 11. Hình ảnh về khối tròn xoay 

Cũng cần lƣu ý rằng một khi đã sử dụng hình ảnh, hình vẽ Hình học có 

liên quan với thực tiễn để gợi vấn đề thì trƣớc khi kết thúc bài học cần quay 

trở lại giải quyết vấn đề đã đặt ra ban đầu. Điều đó hoàn toàn phù hợp với các 

quy luật triết học: Từ trực quan sinh động đến tƣ duy trừu tƣợng và từ tƣ duy 

trừu tƣợng lại trở về thực tiễn.  

Trong [32, tr. 35], Bùi Văn Nghị đã đề xuất một phƣơng tiện dạy học 

đơn giản nhƣng khá hiệu quả trong việc giúp HS phát hiện, khám phá tri thức 

trong dạy học chƣơng “đƣờng thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song”. 

Phƣơng tiện dạy học đƣợc tác giả trình bày trong bài báo này gồm một khay 

(K), dạng hình hộp chữ nhật không nắp, đƣợc làm bằng nhựa trong, đựng 

nƣớc trong, màu xanh, non nửa khay; một thƣớc kẻ có chia milimet và một 

thƣớc kẻ dẹt và một phiếu học tập, ghi những hƣớng dẫn hoạt động và bảng 

ghi kết luận, tƣơng ứng với nội dung hoạt động. GV hƣớng dẫn HS dùng 

dụng cụ học tập nói trên để khám phá, phát hiện những tính chất về quan hệ 

song song bằng cách thực hiện những hoạt động theo gợi ý của GV, kết quả 

hoạt động ghi lại trên phiếu học tập.  

Nhờ phƣơng tiện này, GV có thể tạo nên hàng chục pha dạy học về 

quan hệ song song trong không gian, làm cho HS học tập hứng thú hơn, tích 

cực, chủ động hơn trong việc khám phá, tìm ra những tri thức mới, góp phần 

đổi mới phƣơng pháp dạy học môn toán ở trƣờng phổ thông. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://img2.news.zing.vn/2012/01/10/thanhha3-1.jpg&imgrefurl=http://news.zing.vn/Nhung-ban-tay-vuot-gom-mem-mai-o-Hoi%C2%A0An-post232520.html&h=400&w=600&tbnid=bUjCn24wC3XLkM:&docid=f6wS9mtoEh4VLM&ei=kTL-VejfJ8W-0gSt96vwDg&tbm=isch&ved=0CAoQMygHMAc4yAFqFQoTCKjs-_jfhMgCFUWflAodrfsK7g
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2.1.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 

kế được. 

 Chúng tôi đề xuất quy trình thực hiện biện pháp này nhƣ sau: 

 

Sơ đồ 1 

Bước 1(chuẩn bị): GV dựa trên nội dung bài học để thiết kế những bài toán 

phát hiện khám phá tri thức Hình học cho HS (thông qua câu hỏi, hoạt động, 

phiếu học tập...) và thiết kế những phƣơng tiện làm từ những vật liệu đơn giản 

trong thực tế hỗ trợ HS giải quyết các bài toán đó, dự kiến các câu trả lời và 

kết quả hoạt động mong đợi. 

Bước 2(triển khai thực hiện): GV tổ chức và điều hành trên lớp; HS hoạt động 

khám phá tri thức và ghi lại các kết quả hoạt động. 

Bước 3(trao đổi thảo luận chung toàn lớp): GV tổ chức HS trao đổi thảo luận 

về kết quả giải quyết bài toán chung toàn lớp.   

Ví dụ 2.1.1. Thiết kế bài toán tìm hiểu về các thiết diện cônic (Hình học 10)  

Bước 1 (Chuẩn bị): 

+ Nội dung: Tìm hiểu về các thiết diện cônic  

+ Thiết kế phƣơng tiện:  

Ta có thể dùng những chiếc phễu hình nón bằng vật liệu trong suốt 

(nhựa trong, thủy tinh…), đựng nƣớc mầu (cho dễ quan sát), bịt kín, để có thể 

quan sát mặt nƣớc ở các dạng hình cônic khác nhau khi thay đổi vị trí chiếc 
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phễu. Cũng có thể dùng những chiếc phễu hình nón bằng nhựa cứng hoặc 

thủy tinh dùng làm khuôn tạo ra những khối nón bằng đất nặn (thƣờng dùng 

làm đồ chơi cho trẻ em), rồi dùng dao cắt khối đất này, tạo ra các dạng thiết 

diện cônic khác nhau.  

 

 

                  Hình 12                        Hình 13 

 

+ Thiết kế phiếu học tập 

Nội dung phiếu học tập có thể nhƣ sau: 

Dùng những phƣơng tiện trên đây để quan sát, tìm hiểu xem khi cắt 

một mặt nón tròn xoay bởi một mặt phẳng (mặt cắt) không đi qua đỉnh nón ta 

đƣợc đƣờng gì và ghi câu trả lời vào phiếu học tập sau: 

 

STT Các trƣờng hợp của mặt cắt Hình dạng thiết diện 

1 Mặt cắt vuông góc với trục hình nón Đƣờng tròn 

2 Mặt cắt xiên góc với trục hình nón Đƣờng elip 

3 Mặt cắt song song với trục hình nón Đƣờng hypebol 

4 Mặt cắt song song với một đƣờng sinh hình nón Đƣờng parabol 
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Bước 2 (triển khai thực hiện) 

HS thực hiện những yêu cầu hoạt động của GV và ghi phiếu học tập. 

Chú ý do HS chƣa biết khái niệm trục, đƣờng sinh của hình nón, nên GV cần 

giải thích thêm: Trƣờng hợp 1 (mặt cắt vuông góc với trục hình nón) đƣợc 

hiểu là mặt cắt song song với đáy nón; Trƣờng hợp 2 (mặt cắt xiên góc với 

trục hình nón) đƣợc hiểu là mặt cắt không song song với đáy nón; Trƣờng 

hợp 3 (mặt cắt song song với trục hình nón) đƣợc hiểu là mặt cắt vuông góc 

với đáy nón; Trƣờng hợp 4 đƣờng sinh hình nón đƣợc hiểu là đoạn thẳng nối 

đỉnh với một điểm thuộc đáy nón.            

Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp): GV cho các nhóm trình 

bày kết quả của nhóm mình và thảo luận chung toàn lớp.  

Ví dụ 2.1.2. Thiết kế bài toán tìm hiểu khám phá về đƣờng thẳng và 

mặt phẳng vuông góc (Hình học 12)  

Bước 1 (chuẩn bị): 

+ Nội dung:  

(1) Phát hiện điều kiện đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng; 

(2) Một số tính chất về quan hệ vuông góc giữa đƣờng thẳng và mặt phẳng. 

+ Thiết kế phƣơng tiện:  

Với nội dung (1): Để chuẩn bị cho HS tìm hiểu khám phá về đƣờng 

thẳng và mặt phẳng vuông góc, ta có thể chuẩn bị một số ống nhựa cứng, 

thẳng hoặc những que tre đƣợc gắn với một số chân đế cũng làm bằng ống 

nhựa hoặc que tre. Trong các chân đế đó có một số chân đế dạng một đƣờng 

thẳng, một số chân đế có dạng hai đƣờng thẳng cắt nhau, một số chân đế có 

dạng nhiều đƣờng thẳng cắt nhau. (Hình 14a, hình 14b: sử dụng bộ lắp ghép 

mô hình kĩ thuật lớp 5 tạo ra phƣơng tiện).  
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              Hình 14a                                           Hình 14b 

Với nội dung (2): Chuẩn bị một số miếng gỗ hoặc miếng xốp dạng khối 

hộp chữ nhật, có thể đặt đứng yên vị cùng với những ống nhựa hoặc que tre 

nói trên (tựa nhƣ những bức tƣờng gắn kết với những chiếc cột). Hình 15 

dùng thƣớc kẻ và bảng phấn làm mô hình. 

 
Hình 15 

+ Thiết kế câu hỏi, hoạt động cho HS: 

Câu hỏi cho nội dung (1): Để một đƣờng thẳng vuông góc với một mặt 

phẳng thì đƣờng thẳng đó cần phải vuông góc với ít nhất mấy đƣờng thẳng 
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trong mặt phẳng? 

A) Một đƣờng thẳng 

B) Hai đƣờng thẳng cắt nhau 

C) Hơn hai đƣờng thẳng cắt nhau. 

(Lựa chọn phƣơng án B vì nếu chọn phƣơng án A thì đƣờng thẳng 

không đứng vững trên mặt phẳng; nếu chọn phƣơng án C thì không phải là ít 

nhất về số đƣờng thẳng trong mặt phẳng). 

Các câu hỏi cho nội dung (2): 

- Khi có một đƣờng thẳng vuông góc với một mặt phẳng thì một mặt 

phẳng khác chứa đƣờng thẳng đó sẽ có quan hệ gì với mặt phẳng đã cho? 

Tính chất này có ý nghĩa gì đối với việc xây dựng nhà cửa? 

(Câu trả lời mong đợi: mặt phẳng đó vuông góc với mặt phẳng đã cho; 

sử dụng dây dọi trong việc kiểm tra bức tƣờng xây có vuông góc với mặt 

phẳng nền nhà hay không?). 

- Quan sát hai hình ảnh về xây dựng nhà cửa ở hình 16, hình 17 và trả 

lời xem hai cách xây dựng này có gì giống nhau và có gì khác nhau? Chỉ ra ý 

nghĩa toán học ẩn chứa trong xây dựng thông qua những hình ảnh này? 

- Quan sát hình 18 và chỉ ra ý nghĩa toán học ẩn chứa trong xây dựng 

thông qua những hình ảnh này?  

(Câu trả lời mong đợi: Giống nhau là xây khung, xây cột nhà trƣớc khi 

xây tƣờng, ghép tƣờng; khác nhau ở chỗ: một bên là xây tƣờng, một bên là 

lắp ghép tƣờng. Ý nghĩa toán học ẩn chứa trong các hình ảnh này là để có một 

mặt phẳng vuông góc với một mặt phẳng cho trƣớc, cần phải dựa mặt phẳng 

đó vào một đƣờng thẳng vuông góc với mặt phẳng cho trƣớc đó.   

Bước 2 (triển khai thực hiện) 

Từng nhóm HS có thể hoạt động lắp, ghép nhờ những phƣơng tiện do 

GV cung cấp và chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi đã đƣợc đặt ra. 
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Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp) 

- Với nội dung (1), GV có thể yêu cầu HS giải thích vì sao lại chọn 

phƣơng án này mà không lựa chọn phƣơng án khác. 

- Với nội dung (2), GV có thể gợi ý HS bằng cách vẽ thêm hình dạng 

một bức tƣờng gạch lên một miếng gỗ hoặc miếng xốp nào đấy. GV có thể sử 

dụng một số hình ảnh về xây dựng tải về từ trên mạng máy tính để trình chiếu 

minh họa cho HS thấy (Hình 15) 

 

Hình 16                       Hình 17                    Hình 18 

Ví dụ 2.1.3.  Thiết kế bài toán tìm hiểu về khối tròn xoay (Hình học 12) 

 Bước 1 (chuẩn bị): 

+ Nội dung: Trong bài khái niệm về mặt tròn xoay, GV cần giới thiệu 

sự tạo thành các mặt tròn xoay và một số tính chất của chúng.  

+ Thiết kế phƣơng tiện:  

GV có thể tạo ra đồ dùng học tập cho bài khối tròn xoay nhƣ sau: Gắn 

chặt một miếng bìa màu có dạng hình chữ nhật vào một trục quay dọc theo 

một cạnh hình chữ nhật, rồi gắn chặt trục quay này vào một động cơ nhỏ (có 

thể lấy từ động cơ trong một số đồ chơi cho trẻ em nhƣ ô tô, xe máy… chạy 

bằng pin, có rất nhiều trong thực tế). (Hình 19 a, b, c, d) 
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+ Thiết kế phiếu học tập:  

GV có thể thiết kế hệ thống câu hỏi, tìm tòi, khám phá Toán trong các 

phiếu học tập để giao cho từng HS hoặc từng nhóm HS nghiên cứu, trả lời. 

Trong trƣờng hợp này, phiếu học tập có thể nhƣ sau (cột câu trả lời để trống 

cho HS điền vào; nội dung đã đƣợc điền là kết quả dự kiến của GV): 

STT Câu hỏi Câu trả lời 

1 Khi quay một đƣờng tròn ta đƣợc hình gì ? Hình cầu 

2 Khi quay một tam giác ta đƣợc hình gì ? Hình nón 

3 Khi quay một hình chữ nhật ta đƣợc hình gì ? Hình trụ 

4 Khi quay một đƣờng thẳng chéo nhau với trục ta đƣợc 

hình gì?  

Hình hypeboloit  

tròn xoay (một 

tầng) 

5 Mỗi điểm trên đƣờng khi quay tạo nên đƣờng gì? Đƣờng tròn 

6 Thiết diện của hình tròn xoay cắt bởi một mặt phẳng 

vuông góc với trục là hình gì? 
Hình tròn 

 

Bước 2(triển khai thực hiện): Khi cho động cơ hoạt động, miếng bìa sẽ 

tạo ra một hình tròn xoay. Tùy theo miếng bìa là hình gì (nửa hình tròn, hình 

tam giác vuông, hình chữ nhật, …) ta đƣợc các hình tròn xoay tƣơng ứng là 

hình cầu, hình nón hay hình trụ…. 

 

        a                b                      c                   d 

Hình 19  
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     a                   b                     c                      d 

 Hình 20  

Vì các khái niệm hình cầu, hình trụ, hình nón HS đã biết từ các lớp 

dƣới nên ta ƣu tiên hoạt động tạo ra mặt cầu, mặt trụ, mặt nón trƣớc. Sau đó 

sẽ đến khái niệm mặt hypeboloit tròn xoay một tầng, mặt xuyến....  

Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp) 

Với câu 4, HS chƣa thể trả lời đƣợc câu hỏi này, vì các em chƣa biết 

tên gọi của nó. Tuy nhiên GV có thể gợi ý: Hình tròn xoay nhận đƣợc hình gì 

mà các em đã gặp? Câu trả lời có thể là hình của chiếc lẵng hoa; hình của 

chiếc ấm trà, ghế mây... (Hình 21 a, b, c). Cuối cùng GV thông báo cho HS: 

Hình nhận đƣợc có tên là hình hypeboloit tròn xoay (một tầng).    

Chú ý: chƣa yêu cầu HS phân biệt rạch ròi các khái niệm hình, mặt, 

khối (tròn xoay) ngay từ đầu. 

 

    a                                  b                                    c 
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                                            Hình 21 

Ví dụ 2.1.4. Thiết kế bài toán về mặt Hypeboloit tròn xoay một tầng 

(Hình học 12) 

Bước 1 (Chuẩn bị): 

+ Nội dung: Tìm hiểu về mặt Hypeboloit tròn xoay một tầng 

Trong SGK Hình học 12 nâng cao [48, tr. 48] đã giới thiệu về hình tròn 

xoay sinh bởi đƣờng thẳng l khi quay quanh đƣờng thẳng ∆ trong trƣờng hợp 

hai đƣờng thẳng này chéo nhau. Ta có thể tạo ra mô hình mặt hyperboloit đó 

nhƣ sau:  

+ Thiết kế phƣơng tiện:   

Lấy hai nắp hộp hình trụ làm bằng nhựa, bằng nhau và dùi thủng vành 

của chúng tạo nên những lỗ nhỏ cách đều nhau. Buộc những sợi dây dài bằng 

nhau nối hai nắp hộp đó, tạo ra những đƣờng sinh của một hình trụ. Khi ta 

dùng hai tay, mỗi tay cầm một nắp hộp trên, và xoay nhẹ, ta sẽ đƣợc những vị 

trí khác nhau của đoạn thẳng quay xung quanh đƣờng thẳng. (Hình 22) 

 

Hình  22 
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 Ta có thể tạo ra mô hình động nhờ phần mềm Cabri 3D nhƣ chúng tôi 

đã trình bày trong bài báo số 4 (xem công trình nghiên cứu số 4 của tác giả). 

Bước 2 (triển khai thực hiện) 

Trên lớp GV chạy chƣơng trình đã thiết kế nhƣ trong bài báo số 4 (Khai 

thác ý nghĩa thực tiễn của một số tri thức về mặt trụ (Hình học 12), Tạp chí 

Giáo dục số 367 kì 1T10/2015) để tạo ra hình ảnh mặt hyperboloit sinh bởi 

đƣờng thẳng l khi quay quanh đƣờng thẳng ∆ trong trƣờng hợp hai đƣờng 

thẳng này chéo nhau. 

Bước 3 (trao đổi thảo luận chung toàn lớp): GV yêu cầu HS tìm thêm 

những hình trong thực tế có dạng hyperboloit.  

Ngoài ra ta có thể sử dụng những chƣơng trình đã đƣợc thiết kế có sẵn, 

hoặc video clip mô phỏng tình huống thực tiễn, tạo môi trƣờng khám phá tri 

thức Hình học phổ thông.  

Ví dụ 2.1.5. Trong SGK Hình học 10 nâng cao [46, tr. 108], mục “Em 

có biết” đã đƣa ra hình ảnh minh họa những đƣờng hypebol tạo bởi một số 

giao điểm của nhóm đƣờng tròn tâm O và nhóm đƣờng tròn tâm O’, O ≠ O’. 

Ta có thể sử dụng chƣơng trình đã đƣợc trình bày tại bài báo số 3 trong các 

công trình nghiên cứu của tác giả, mô phỏng các đƣờng elip và các đƣờng 

hypebol do sự giao thoa của hai làn sóng nƣớc tạo nên, để học sinh thấy đƣợc 

một tình huống thực tiễn của bài học. (Hình 23) 
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Hình 23 

Sau khi chạy chƣơng trình mô phỏng thực tiễn này, GV yêu cầu HS 

thảo luận để phát hiện xem các điểm trên đƣờng elíp có chung đặc điểm gì 

liên quan tới bán kính của các đƣờng tròn làn sóng và khoảng cách giữa hai 

tâm các đƣờng tròn này. Tƣơng tự đối với Hypebol.  

(Kết quả mong đợi: Mỗi điểm trên elíp có tổng hai bán kính bằng 

khoảng cách giữa hai tâm; Mỗi điểm trên Hypebol có hiệu hai bán kính bằng 

khoảng cách giữa hai tâm).  

2.2. Biện pháp 2. Liên tƣởng bài toán Hình học thuần túy với một 

tình huống thực tiễn để thiết kế bài toán gắn với thực tiễn. 

2.2.1. Mục đích của biện pháp 

Biện pháp này nhằm tạo ra những bài toán gắn với thực tiễn từ bài toán 

Hình học thuần túy nhờ hoạt động liên tƣởng trong tƣ duy. 

2.2.2. Căn cứ của biện pháp 

+ Căn cứ vào vai trò của liên tƣởng 

Liên tƣởng, nghĩa là nhân một sự việc, hiện tƣợng nào đó mà nghĩ tới 

sự việc, hiện tƣợng khác có liên quan [52].  
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Theo tâm lí học liên tƣởng, sự phát triển nhận thức là quá trình tích lũy 

các mối liên tƣởng. Sự khác biệt về trình độ nhận thức đƣợc quy về số lƣợng 

các mối liên tƣởng, quy về tốc độ hoạt hóa về các mối liên tƣởng đó [52, tr. 

60]. Trong các mối liên tƣởng, đòi hỏi phải có sự sàng lọc nhằm tìm đƣợc mối 

liên hệ mà trong đó tri thức hiện có phù hợp với sự liên tƣởng để đồng hóa 

hoặc nhờ sự liên tƣởng đó mà điều ứng để điều chỉnh giả thuyết nhằm giải 

quyết vấn đề. Nhà tâm lí học K. K. Platônôp [42] đƣa ra sơ đồ xem các mối 

liên tƣởng là một thành phần cốt lõi của hoạt động tƣ duy, hoạt động nhận 

thức. [9, tr. 74]; [52, tr.60]. 

 

Sơ đồ 2: Sơ đồ hoạt động nhận thức nhờ mối liên tƣởng của Platônôp. 

+ Căn cứ vào vai trò của chuyển hóa sƣ phạm 

Theo tài liệu [5, tr. 238]: Hiện tƣợng chuyển giao có lẽ là hiện tƣợng 

quan trọng nhất, nhƣng lại ít đƣợc biết nhất trong quy trình dạy-học. Chuyển 

hóa kiến thức đƣợc coi là ứng dụng một giải pháp đã biết cho một tình huống 
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chƣa biết từ trƣớc tới lúc đó. Chuyển hóa dựa trên cơ sở năng khiếu tổng quát 

hóa và khả năng trừu tƣợng hóa. 

Theo [26, Tr. 198]: Về thành phần tri thức, trong lí luận dạy học, Yves 

Chevallard đã phân tích lần đầu tiên quá trình tổng quát của sự biến đổi từ tri 

thức khoa học thành tri thức dạy học và gọi là sự chuyển hóa sư phạm 

(Chevallard 1985 và Verret 1975). Trong quá trình này tri thức đƣợc xét theo 

ba cấp độ: tri thức khoa học, tri thức chƣơng trình và tri thức dạy học. Từ tri 

thức khoa học do các nhà khoa học tìm ra, ta phải sàng lọc, xác định mức độ 

yêu cầu và cách thức diễn đạt cho phù hợp với mục tiêu và điều kiện của xã 

hội để đảm bảo sự tương hợp của hệ thống dạy học với môi trƣờng của nó để 

đƣợc tri thức chương trình. Công việc này chịu sự tác động của những cộng 

đồng xã hội: những nhà nghiên cứu chƣơng trình, những nhà giáo dục, những 

nhà Toán học, GV và phụ huynh HS... Tri thức chƣơng trình là đối tƣợng dạy 

học, là mục tiêu dạy của thầy và mục tiêu học của trò. 

Ở cấp độ lớp học, ta nói tới tri thức dạy học. Để đạt đƣợc mục tiêu dạy 

học, thầy giáo phải tổ chức lại tri thức quy định trong chƣơng trình, SGK và biến 

thành tri thức dạy học theo khả năng sƣ phạm của mình, với những ràng buộc 

của lớp, phù hợp với trình độ HS và những điều kiện học tập khác. 

Sự chuyển hóa sư phạm bao gồm hai khâu: chuyển tri thức khoa học 

thành tri thức chƣơng trình và chuyển tri thức chƣơng trình thành tri thức dạy 

học, trong đó ngƣời thầy thực hiện chủ yếu là khâu thứ hai. 

“Thầy giáo nói chung không dạy nguyên dạng tri thức khoa học hay tri 

thức chương trình mà phải chuyển hóa tri thức chương trình thành tri thức 

dạy học. Nắm vững tri thức khoa học là một điều kiện cần nhưng chưa đủ để 

đảm bảo kết quả dạy học.” [26, tr. 223]. 

+ Căn cứ vào nội dung chƣơng trình, SGK THPT  
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Nhƣ đã trình bày ở trong chƣơng 1, trong các SGK của các nƣớc đã 

xuất hiện những bài toán là kết quả của sự liên tƣởng những bài toán hình học 

thuần túy với một tình huống thực tiễn. Chẳng hạn, từ bài toán “Cho hai điểm 

A, B nằm về một phía của đƣờng thẳng d. Hãy xác định điểm M trên d sao cho 

(AM + MB) bé nhất”, ta có thể liên tƣởng đến tình huống thực tiễn: Ngƣời ta 

tổ chức một cuộc chạy thi trên bãi biển với điều kiện sau: Các vận động viên 

xuất phát từ địa điểm A và đích là địa điểm B, nhƣng trƣớc khi đến B phải 

nhúng mình vào nƣớc biển (giả sử rằng mép nƣớc biển là một đƣờng thẳng). 

(Bài toán về trò chơi trên bờ biển, áp dụng phép đối xứng trục) [46, tr. 12]. Để 

chiến thắng trong cuộc chạy đua này, ngoài tốc độ chạy, còn có một yếu tố 

quan trọng là vận động viên phải xác định vị trí M ở mép nƣớc mà mình phải 

chạy từ A tới để nhúng mình vào nƣớc biển, rồi từ đó chạy đến B sao cho 

quãng đƣờng phải chạy là ngắn nhất. 

Trong SGK Hình học 10 [46] cũng đƣa ra nhiều bài toán thực tiễn áp 

dụng cách giải tam giác.        

2.2.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết kế 

được 

Chúng tôi đề xuất quy trình thực hiện biện pháp này nhƣ sau: 

 

Sơ đồ 3. Quy trình thiết kế bài toán thực tiễn từ bài toán Hình học thuần 

túy nhờ liên tƣởng 
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Trong quy trình này: Bắt đầu từ một bài toán (thuần túy toán học) ta có 

thể liên tƣởng tới một sự vật, hay một hiện tƣợng, một mối liên hệ trong thực 

tế, một cách giải để có thể chuyển hóa từ bài toán thuần túy toán học này 

thành bài toán có tính thực tiễn. Chẳng hạn một hình vuông có thể liên tƣởng 

tới một vật có dạng hình vuông, nhƣ viên gạch hoa lát nền; từ một đƣờng elip 

có thể liên tƣởng tới quỹ đạo của một hành tinh trong hệ mặt trời; từ hai 

đƣờng thẳng chéo nhau có thể liên tƣởng tới hai xà nhà; từ cách tính một cạnh 

tam giác khi biết hai cạnh kia và góc đối diện nó ta có thể nghĩ đến bài toán 

tính khoảng cách giữa hai điểm mà không đo trực tiếp đƣợc.    

Các ví dụ: 

Ví dụ 2.2.1. Thiết kế bài toán về tầm nhìn của một vệ tinh khí tƣợng, liên 

tƣởng từ bài toán vị trí tƣơng đối của đƣờng thẳng và mặt cầu (Hình học 12). 

Vệ tinh khí tƣợng địa tĩnh bay vòng quanh Trái Đất ở độ cao khoảng 

35.880 km (22.300 dặm). Ở quỹ đạo này, các vệ tinh có chiều quay cùng 

chiều với Trái Đất, nên có vị trí cố định so với mặt đất. Do đó, các vệ tinh này 

có thể truyền các hình ảnh thuộc bán cầu ở phía dƣới liên tục bằng các máy 

ảnh và bộ cảm biến hồng ngoại của nó. Các hãng thông tấn đƣa tin tức về thời 

tiết dùng các ảnh từ vệ tinh này trong các chƣơng trình dự báo thời tiết nhƣ là 

các ảnh chụp, hoặc ghép lại thành ảnh động để thể hiện sự thay đổi thời tiết… 

Tính diện tích phần mặt cầu có thể thấy đƣợc từ vệ tinh (Hình 24), biết 

rằng phần mặt cầu này là một chỏm cầu có diện tích tính theo công thức  

S = 2πrh với r là bán kính trái đất (r ≈ 6.371 km) và h là chiều cao của chỏm 

cầu.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99_cao
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/D%E1%BA%B7m_Anh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_%E1%BA%A3nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tia_h%E1%BB%93ng_ngo%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A3ng_th%C3%B4ng_t%E1%BA%A5n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tin_t%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_ti%E1%BA%BFt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_ti%E1%BA%BFt
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Hình 24 

 Hướng dẫn:  

IH.IS = IT
2
, IT = r, SK = 35880, IS = r + SK ≈ 42251, nên IH ≈ 960,6.  

Suy ra h = HK = r – IH ≈ 5410,4. Từ đó Scc = 2πrh ≈ 216.469.454 km
2 

Ví dụ 2.2.2. Thiết kế bài toán về quả bóng bay, liên tƣởng từ bài toán 

về hình chóp (Hình học 12). 

Một quả bóng bay cỡ lớn D có gắn thiết bị ghi hình quan sát một khu 

hội chợ, đƣợc buộc bằng dây đến ba điểm A, B, C trên mặt đất, AB = AC = 

50 m, BC = 60 m. Giả thiết rằng các sợi dây đều đƣợc kéo căng, độ dài các 

sợi dây là: BD = DC = 50 m, AD = a mét. (Hình 25a, b) 

a) Khi a = 60 mét thì khoảng cách từ quả bóng D đến mặt đất (đến mặt 

phẳng (ABC)) bằng bao nhiêu? 

b) Độ dài a là bao nhiêu để quả bóng cách mặt đất 20 mét? 
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       Hình 25a                                          Hình 25b 

 

Hướng dẫn: Gọi M là trung điểm BC, N là trung điểm AD, DH là khoảng 

cách từ D đến mặt phẳng (ABC). Đặt DH = h 

Với giả thiết đã cho ta có AM = DM = 40 (m), DH   AM, MN   AD. 

Ta có AM.DH = AD.MN   40.h = a. 22 AMAM   

  40.h = a. 
4

1600
2a

  

a) Khi a = 60, ta có 40.h = 60. 9001600 , suy ra h = 15 7 39,6 (m). 

b) Khi h = 20, ta có 40.20 = a. 
4

1600
2a

 , suy ra a   22 (m) 

Ví dụ 2.2.3. Thiết kế bài toán về xác định kích thƣớc viên gạch hoa, 

liên tƣởng từ bài toán xác định hình vuông (Hình học 10) 

Trong kì thi tuyển sinh vào Đại học năm 2012, ở khối A, môn Toán, có 

câu 7a nhƣ sau: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. 

Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 

2ND. Giả sử 
11 1

;
2 2

M
 
 
   

và đƣờng thẳng AN có phƣơng trình: 2x-y-3= 0. Tìm 

tọa độ điểm A. (Hình 26)  

A

B

C

50

DD

a

h

H

N

M

60

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNqA2J214McCFdOOjgodCCsAvw&url=http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/le-hoi-khinh-khi-cau-ecopark-that-vong-vi-khi-cau-khong-bay-398632.vov&bvm=bv.102022582,d.c2E&psig=AFQjCNG32YGAG4J2ZcC4jPPS9Zu0Gb963w&ust=1441560065641701
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Hình 26 

Đây là một bài toán không dễ vì thí sinh không thể chỉ dựa vào những 

hệ thức lƣợng về tọa độ trong mặt phẳng, những phƣơng trình đƣờng thẳng, 

đƣờng tròn trong mặt phẳng mà giải đƣợc; HS phải phát hiện đƣợc những mối 

quan hệ giữa các yếu tố, những tính chất hình học trong hình vuông này mới 

có thể giải đƣợc bài toán. 

* Trong bài toán này HS phải phát hiện đƣợc góc MAN bằng 45
0
. 

Cách 1: Gọi các góc MAB, NAD, MAN lần lƣợt là A1, A2, A3 , ta có 

tanA1 = 
2

1
; tanA2 = 

3

1
. Tan(A1 + A2) = 1

6

5
6

5

3

1
.

2

1
1

3

1

2

1

tan.tan1

tantan

21

21 










AA

AA
.  

Suy ra A1 + A2 = 45
0
 và A3 = 45

0
. 

Cũng có thể tính:         ̂      ̂  
  

 

 

    
 

 

   suy ra    ̂     . 

Cách 2: Ta cũng có thể “ghép” các góc A1 và A2 trong hình 27 (góc A1 bằng 

góc EAN, góc A2 bằng góc CAM) và nhận ra ∆EAC vuông cân tại E (do 

∆EAO = ∆BEC, tổng các góc AEO và BEC bằng 90
0
). Nên A1 + A2 = 45

0
 và 

A3 = 45
0
. (hình 27) 

A

D
N

M

C

B
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Hình 27 

Cách 3: Xét tam giác AMN, từ giả thiết ta tính đƣợc: AN = 
10

3

a
;  

AM = 
5

2

a
; MN = 

5

6

a
; cosA = 

2 2 2

2 .

AM AN MN

AM AN

 
 = 

1

2
   ̂     . 

Từ đó suy ra tọa độ điểm A nhƣ sau: 

Đƣờng thẳng AN có vectơ pháp tuyến n (2;-1). Gọi vectơ pháp tuyến 

của đƣờng thẳng AM là 'n (a; b), thì phƣơng trình đƣờng thẳng AM là:  

ax + by 
11 1

2 2
a b  = 0. 

2

1

)(5

2
)';cos(

22







ba

ba
nn  3t

2
 – 8t – 3 = 0 (với t = 

a

b
) 

 t = 3 hay 
1

3
t    

+ Với t = 3  tọa độ A là nghiệm của hệ :
2 3 0

3 17 0

x y

x y

  


  
 A (4; 5) 

+ Với 
1

3
t    tọa độ A là nghiệm của hệ :

2 3 0

3 4 0

x y

x y

  


  
 A (1; -1). 

Hoặc là: Gọi A (a; 2a – 3), 
3 5

( , )
2

d M AN  , MA = 
3 10

. 2
2

MH   

 2 211 7 45
( ) (2 )

2 2 2
a a      a = 1 hay a = 4  A (1; -1) hay A (4; 5). 
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Từ bài toán này ta có thể đặt ra câu hỏi: Liệu trong thực tế ta có thể gặp 

một bài toán tƣơng tự nhƣ trên hay không?  

Thực chất của bài toán trên (cũng nhƣ một số bài toán tƣơng tự khác) là 

xác định một hình vuông khi biết một trung điểm M của một cạnh hình 

vuông, một điểm N trên một phần ba cạnh liền kề và biết một đƣờng thẳng đi 

qua điểm N có đi qua một đỉnh hình vuông.  

Từ đó chúng ta có thể đặt ra một tình huống thực tiễn nhƣ sau:  

Trong một đợt khảo cổ, ngƣời ta phát hiện ra những viên gạch hoa bị 

vỡ vụn. Các nhà khảo cổ học dự đoán rằng đó là những mảnh vụn của những 

viên gạch hoa trang trí, dạng hình vuông, bằng nhau; mỗi cạnh hình vuông đó 

đều có những đƣờng viền kẻ thẳng với những mầu khác nhau và mỗi góc có 

một bông hoa trang trí nhỏ. Trong những mảnh gạch vụn đó, có mảnh còn 

đƣợc một viền, có mảnh còn đƣợc một vài điểm trên mỗi viền. Liệu có thể 

xác định đƣợc độ lớn của những viên gạch đó (độ dài cạnh hình vuông), từ 

những mảnh vỡ tìm trong những trƣờng hợp sau, đƣợc hay không? (Hình 28). 

 

Hình 28    

a) Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm trên cạnh đối diện. 

b) Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm trên cạnh kề cạnh đó. 

c) Biết ba điểm trên ba cạnh khác nhau của hình vuông. 

d) Biết bốn điểm trên bốn cạnh khác nhau của hình vuông. 
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Câu trả lời cho từng trường hợp trên như sau: 

Trường hợp (a): Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm trên cạnh 

đối diện. Trƣờng hợp này độ dài cạnh viên gạch hoàn toàn đƣợc xác định. 

Thật vậy: Độ dài cạnh hình vuông của những viên gạch đó bằng 

khoảng cách từ điểm đã biết trên một cạnh đến đƣờng thẳng nối hai điểm trên 

cạnh đối diện. 

Trường hợp (b): Biết hai điểm trên một cạnh hình vuông và một điểm 

trên cạnh kề cạnh đó. 

Trƣờng hợp này ta không thể xác định đƣợc độ dài cạnh hình vuông 

của những viên gạch đó. 

Trường hợp (c): Biết ba điểm trên ba cạnh khác nhau của hình vuông. 

Trƣờng hợp này, tuy không thể xác định đƣợc độ dài cạnh hình vuông 

của những viên gạch đó, nhƣng có thể xác định đƣợc độ dài tối đa của cạnh 

hình vuông. Bởi vì, trong ba điểm đã biết ắt có hai điểm thuộc hai cạnh đối 

diện của hình vuông, cạnh hình vuông không thể lớn hơn khoảng cách giữa 

hai điểm đối diện đó. Độ dài tối thiểu của cạnh hình vuông là khoảng cách 

nhỏ nhất giữa hai điểm trong ba điểm đó. 

Trường hợp (d): Biết bốn điểm trên bốn cạnh khác nhau của hình vuông. 

Ta hoàn toàn xác định đƣợc độ dài cạnh hình vuông.  

Thật vậy: Gọi bốn điểm đã biết, thuộc bốn cạnh liên tiếp là O, M, N, P. 

Lập một hệ trục tọa độ Đề-Các vuông góc, với O(0; 0), M(m; 0), N(n; k), P(p; 

q). Gọi phƣơng trình cạnh qua O là Ax + By = 0 (Δ), thì phƣơng trình cạnh 

qua M là: B(x – m) – Ay = 0 (Δ’). Độ dài cạnh hình vuông bằng khoảng cách 

từ N đến (Δ), cũng bằng khoảng cách từ N đến (Δ’). 

Ta có: a = d(N, (Δ)) = d(P, (Δ’)), hay a = 
2222
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Trƣờng hợp )()( kmpBqnA  : lấy A = p – m – k , B = n + q sẽ đƣợc a; 

Trƣờng hợp )()( kpmBqnA  : lấy A = m – p – k , B = n + q sẽ đƣợc a. 

Ví dụ 2.2.4. Thiết kế bài toán về xác định tiêu điểm của ăng-ten, liên 

tƣởng từ bài toán xác định parabol (Hình học 10) 

 Ta có bài toán: Cho parabol y
2
 = 2px đỉnh O và AB là một dây cung 

vuông góc với trục của parabol. Xác định parabol và tiêu điểm của nó, biết 

rằng AB = 12, khoảng cách từ O đến AB bằng 2. 

 Liên tƣởng hình dạng của parabol với hình dạng của một chiếc ăng-ten, 

ta có bài toán sau: 

Một ăng-ten parabol phát sóng vô tuyến song song có mặt cắt ngang 

rộng 12 m và độ sâu 2 m (độ rộng đo bằng chiều dài dây cung AB nối hai 

điểm xa nhất của parabol, độ sâu đo bằng khoảng cách từ đỉnh O của parabol 

đến trung điểm E của AB). Hãy xác định vị trí tiêu điểm F để đặt máy phát 

sóng vô tuyến. (Hình 29 a, b) 

 

          Hình 29a                                  Hình 29b 

Hướng dẫn: 

Trong hệ tọa độ Oxy, parabol đỉnh O có phƣơng trình       , p>0, 

tọa độ tiêu điểm P(
 

 
   ) (Hình 29a). Theo giả thiết: điểm M(2; 6) thuộc 
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parabol, nên 36 = 4p, suy ra p = 9 và F(
 

 
   ). Vậy vị trí đặt máy phát sóng vô 

tuyến là điểm F trên trục của parabol, cách đỉnh O một khoảng bằng 4,5 m. 

2.3. Biện pháp 3. Lựa chọn những vấn đề của thực tiễn có thể 

giải thích đƣợc bằng những tri thức Hình học phổ thông hoặc giải 

quyết đƣợc nhờ mô hình toán học hóa để thiết kế thành hệ thống bài 

toán 

2.3.1. Mục đích của biện pháp 

 Thiết kế đƣợc bài toán hoặc hệ thống bài toán nhằm giải thích đƣợc 

một vấn đề trong thực tiễn giúp cho HS thấy đƣợc ý nghĩa của những tri thức 

toán học phổ thông và biết sử dụng mô hình Toán học hóa để giải quyết một 

vấn đề. 

2.3.2. Căn cứ của  biện pháp 

+ Căn cứ vào mục tiêu dạy học môn Toán 

Để dạy học môn Toán có hiệu quả, ngƣời GV không chỉ “truyền thụ” 

cho HS những tri thức Toán học trong chƣơng trình, mà phải làm cho HS hiểu 

đƣợc những tri thức Toán học đó đƣợc bắt nguồn, nảy sinh từ đâu, hoàn thiện 

nhƣ thế nào, Toán học có liên hệ và có ứng dụng vào thực tiễn ra sao? [31]  

Theo Zemelman, Daniels, và Hyde (1998): “Mục tiêu của GV toán là 

giúp đỡ HS phát triển năng lực toán học. Năng lực toán học đó giúp HS cảm 

nhận đƣợc rằng toán học là hữu ích và có ý nghĩa, giúp họ tin rằng họ có thể 

hiểu đƣợc và áp dụng đƣợc toán học”.[112]  

+ Căn cứ vào ý nghĩa và quy trình của việc Toán học hóa 

Toán học hóa một tình huống thực tiễn đƣợc hiểu là một tình huống 

thực tiễn đƣợc giải quyết trên cơ sở toán học. Theo Hans Freudenthal (1991): 
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Tiên đề hóa, công thức hóa, sơ đồ hóa đƣợc xem là tiền đề của sự ra đời thuật 

ngữ Toán học hóa. [85, tr. 41]  

Việc toán học hóa có thể từ đơn giản đến phức tạp. Có thể là: 

- Dùng phƣơng trình mô tả một chuyển động. Chẳng hạn đƣờng đi của một 

quả bóng đƣợc một cầu thủ sút lên là một đƣờng parabol; 

- Dùng hình vẽ, kí hiệu để mô tả một bài toán thực tiễn. Chẳng hạn biểu diễn 

các đƣờng nối trung tâm của ba tỉnh dƣới dạng một tam giác; biểu diễn hai bờ 

sông bằng hai đƣờng thẳng song song; 

- Dùng sơ đồ, đồ thị để biểu diễn một hiện tƣợng. Chẳng hạn biểu thị sự thay 

đổi của thủy triều trong một ngày đêm bằng một đƣờng hình sin; 

- Dùng công thức toán học để biểu thị những mối quan hệ. Chẳng hạn, công 

thức tính thể tích khối trụ theo chiều cao và bán kính đáy:       . 

Từ đó HS có thể Toán học để thiết kế, giải quyết một vấn đề phát sinh 

trong cuộc sống hàng ngày, trong xã hội, tại nơi ở, nơi học tập. 

Theo Trần Vui (2009) [63, tr. 42]: OECD/PISA kiểm tra các năng lực 

của HS để phân tích, suy luận và giao tiếp các ý tƣởng toán học một cách hiệu 

quả khi các em đặt, thiết lập, giải và lí giải các vấn đề toán trong nhiều bối 

cảnh. Giải quyết vấn đề nhƣ vậy đòi hỏi HS sử dụng các kỹ năng và năng lực 

các em đã đạt đƣợc qua các kinh nghiệm học đƣờng và cuộc sống. Trong 

OECD/PISA, một quá trình cơ bản mà các HS dùng để giải quyết các vấn đề 

thực tế đƣợc đề cập là “toán học hóa”. 

OECD/PISA đƣợc thể hiện bằng sự mô tả 5 bƣớc [63] của toán học 

hóa. Những bƣớc này đƣợc chỉ ra ở sơ đồ 4. 
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Sơ đồ 4. Quy trình toán học hóa 

Quy trình Toán học hóa có thể tiến hành theo năm bƣớc sau đây: 

(1) Bắt đầu bằng một vấn đề có tình huống thực tế; 

(2) Tổ chức vấn đề theo các tình huống toán học; 

(3) Không ngừng cắt tỉa để thoát dần ra khỏi thực tế thông qua các quá trình 

nhƣ đặt giả thiết về các yếu tố quan trọng của vấn đề, tổng quát hóa và hình 

thức hóa; 

(4) Giải quyết bài toán; 

(5) Làm cho lời giải của bài toán là có ý nghĩa đối với tình huống thực tế. 

+ Căn cứ vào ý nghĩa, vai trò của Mô hình toán học hóa 

- Mô hình hóa nghĩa là tạo ra mô hình để trên mô hình ấy mà nghiên 

cứu đối tƣợng nào đó. “Toán học hóa là đƣa về dạng toán học”. [137] 

- Mô hình toán học hóa là quá trình đƣa một/một số tình huống thực tế 

nào đó về dạng bài toán giải bằng kiến thức Toán học. 

- Theo Nguyễn Cảnh Toàn (1997): “Mô hình toán học khác các mô 

hình trong các khoa học khác ở chỗ nó bỏ qua các thuộc tính về “chất” mà chỉ 

cần một ngôn ngữ nào đó chính xác diễn tả đúng những quan hệ số lƣợng cơ 

bản, từ đó có thể suy ra quan hệ số lƣợng khác” [59, tr. 89].  

+ Căn cứ vào những kết quả đã có: 
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 Trong SGK Hình học 10 nâng cao [46, tr. 37], các tác giả đã đƣa ra bài 

toán “bắc cầu qua sông” nhƣ sau: Hai thành phố M và N nằm ở hai phía một 

con sông rộng có hai bờ a và b song song với nhau. M nằm phía bờ a, N nằm 

phía bờ b. Hãy tìm vị trí A nằm trên bờ a, B nằm trên bờ b để xây một chiếc 

cầu AB nối hai bờ sông đó sao cho AB vuông góc với hai bờ sông và tổng các 

khoảng cách MA+BN ngắn nhất. Mô hình toán học hóa của tình huống này, 

ta đƣợc bài toán sau: Trong mặt phẳng, cho hai đƣờng thẳng a, b song song 

với nhau và cho điểm M thuộc nửa mặt phẳng bờ a không chứa b, cho điểm N 

thuộc nửa mặt phẳng bờ b không chứa a. Tìm điểm A thuộc đƣờng thẳng a và 

điểm B thuộc đƣờng thẳng b sao cho AB vuông góc với a sao cho đƣờng gấp 

khúc MABN có độ dài nhỏ nhất.  

Trong [63, tr. 23], Trần Vui đã phân tích việc vận dụng quy trình 5 

bƣớc trong việc toán học hóa một tình huống thực tiễn qua ví dụ: Tình huống 

đặt ra là: Hội đồng thành phố quyết định dựng một cây đèn đƣờng trong một 

công viên nhỏ hình tam giác sao cho nó chiếu sáng toàn bộ công viên; Ngƣời 

ta nên đặt nó ở đâu? Toán học hóa theo quy trình 5 bƣớc trên nhƣ sau:  

(i) Bắt đầu bằng một vấn đề có tình huống thực tế: Đặt cây đèn đường ở chỗ 

nào trong công viên?  

(ii) Tổ chức vấn đề theo các khái niệm toán học: Công viên có thể được thể 

hiện như là một tam giác, và việc chiếu sáng từ một cây đèn như là một hình 

tròn mà cây đèn là tâm của nó. 

(iii) Không ngừng cắt tỉa để thoát dần ra khỏi thực tế thông qua các quá trình 

nhƣ đặt giả thiết về các yếu tố quan trọng của vấn đề, tổng quát hóa và hình 

thức hóa: Vấn đề được chuyển thành việc xác định tâm của đường tròn ngoại 

tiếp tam giác. 

(iv) Giải quyết bài toán: Điểm cần tìm là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác? 

(vi) Làm cho lời giải của bài toán là có ý nghĩa đối với tình huống thực tế: 

Nếu một trong ba góc của công viên là tù thì sao? Khi đó vị trí cây đèn sẽ 
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nằm ra ngoài công viên. Ngoài ra cần phải chú ý đến những yếu tố khác ảnh 

hưởng đến tính hữu ích của lời giải toán học. 

Tác giả còn bình luận thêm: Thực ra, học để toán học hóa nên là mục 

đích giáo dục đầu tiên cho tất cả HS.  

Trong các SGK Hình học, các tác giả đã giới thiệu nhiều tình huống 

thực tiễn cho ta hình dạng elip, hypebol, parabol (chúng tôi đã thống kê trong 

chƣơng 1). Trong công trình [35], Bùi Văn Nghị (2013) cũng đã đề cập đến 

việc giải thích một số trƣờng hợp thƣờng gặp trong đời sống về ba đƣờng 

cônic. Đó là những vấn đề sau: 

- Cắt vát một ống nứa (một mặt trụ tròn xoay) ta đƣợc một elíp. 

- Một chai nƣớc hình trụ đặt nghiêng thì mặt nƣớc là hình elíp. 

- Bóng nắng chiếu xiên của quả bóng trên mặt sân là một hình elíp. 

- Bóng nắng chiếu xiên của đƣờng tròn trên mặt sân là một hình elíp. 

- Vệt sáng trên mặt bàn của một đèn bàn với chụp đèn hình nón tròn 

xoay là một đƣờng elíp. 

- Vệt sáng của một đèn bàn với chụp đèn hình nón tròn xoay trên bức 

tƣờng là một hình hypebol hoặc parabol. 

 Trong luận án này, chúng tôi đƣa ra một số kết quả tƣơng tự. 

2.3.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 

kế được 

 Trƣớc hết GV lựa chọn những tình huống thực tiễn đã đƣợc giới thiệu 

trong SGK, trong các tài liệu tham khảo và tìm ra cách giải thích cho những 

tình huống thực tiễn đó. Sau đó cần phải thiết kế bài toán hoặc hệ thống bài 

toán trong các phiếu học tập, gợi mở cho HS từng bƣớc giải thích đƣợc tình 

huống thực tiễn. Hoặc có thể tổ chức thảo luận, học hợp tác, giao bài tập lớn, 

seminar, dự án cho HS về những tình huống thực tiễn để đào sâu, mở rộng 

những kiến thức Hình học phổ thông. 
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Các ví dụ:  

Ví dụ 2.3.1. Thiết kế bài toán về hiện tƣợng đèn pha, hiện tƣợng chảo 

Parabol (Hình học 10). 

Đèn pha (chữ “phare” trong tiếng Pháp có nghĩa là Hải đăng-đèn biển, 

chữ “far” trong tiếng Anh có nghĩa là xa). Đèn pha (Hình 30) là dạng đèn có 

hình paraboloit (tạo bởi một đƣờng parabol quay tròn xung quanh trục của 

nó). Đèn pha có đặc điểm là: Chùm tia sáng phát ra từ tiêu điểm của parabol 

cho ta chùm tia phản xạ song song với trục của parabol. Bởi vậy đèn pha 

chiếu sáng đƣợc rất xa.Tại sao? 

 
Hình 30 

Hướng dẫn 

Ta có thể hƣớng dẫn HS giải thích hiện tƣợng thực tiễn này qua hệ 

thống câu hỏi, bài toán nhƣ sau:                                                      

 
Hình 31 

M

F 

O

2 
2 
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(1) Với P chính tắc có phƣơng trình        (Hình 31) thì tiêu điểm F có 

tọa độ bao nhiêu; bán kính qua tiêu của điểm M có hoành độ    là bao nhiêu? 

(Trả lời:  (
 

 
   )        

 

 
) 

(2) Hình 32 là thiết diện qua trục của paraboloit do Parabol có phƣơng trình 

      quay xung quanh trục oy, tiêu điểm F có tọa độ bao nhiêu và bán 

kính qua tiêu của điểm M(     ) là bao nhiêu? 

(Trả lời:   (   
 

  
)         

 

  
  

(3) Tiếp tuyến tại M(     ) có phƣơng trình là gì? Giao điểm N của tiếp tuyến 

này và trục tung có tọa độ bao nhiêu? 

(Trả lời: Tiếp tuyến tại M có phƣơng trình                        ) 

 

Hình 32 

(4) Nếu xem FM là tia tới của tia sáng phát ra từ F, tiếp tuyến tại M là giao 

tuyến của tiếp diện tại M với Paraboloit nói trên, Mt là pháp tuyến tại M của 

tiếp diện này thì góc tới là góc nào, góc phản xạ là góc nào trên hình 32? 

(Trả lời: Góc tới là góc FMT, góc phản xạ là góc TME (hai góc này bằng 

nhau)). 

(5) Xem xét tính chất đặc biệt của tam giác FMN, từ đó suy ra ME // oy. 
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(Trả lời: ∆FMN cân tại F, suy ra góc FNM bằng góc FMN, bằng góc tạo bởi 

tia phản xạ ME và tia đối của tia MN. Suy ra ME // Oy (hai góc đồng vị)). 

Sau bài này, GV có thể chỉ ra một số tình huống thực tiễn khác của bài 

toán trên. Chẳng hạn: Các chảo ăng-ten thu, phát tín hiệu truyền thanh cũng 

thƣờng có dạng paraboloit; các đèn pha của ô tô, xe máy cũng có dạng này. 

Ví dụ 2.3.2. Thiết kế bài toán về thể tích phần khối trụ tròn xoay bị cắt 

bởi mặt phẳng xiên góc với trục (góc giữa đƣờng thẳng và mặt phẳng là góc 

nhọn) và diện tích xung quanh của phần đó (Hình học 12), (Hình 33). 

 

         Hình 33 

Tình huống thực tiễn đƣợc đặt ra nhƣ sau: Tại một khu công nghiệp 

ngƣời ta bố trí một hệ thống ống dẫn khí phục vụ cho việc điều hòa không 

khí. Đặt dọc theo các bức tƣờng phẳng là các ống hình trụ tròn xoay. Tại các 

góc nối ngƣời ta ghép một số ống hình trụ đƣợc cắt vát (Hình 34). Vấn đề đặt 

ra là cách tính thể tích và diện tích mặt xung quanh của hệ thống ống dẫn khí 

đó nhƣ thế nào? 

 

Hình 34 
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Hướng dẫn 

Với các đoạn ống dẫn khí hình trụ tròn xoay, ta chỉ việc sử dụng công 

thức:        ,       , trong đó R là bán kính đáy (đƣờng tròn cơ sở), h 

là chiều cao, l là đƣờng sinh của hình trụ tròn xoay. Mỗi góc nối có thể xem là 

tổng của một số đoạn hình trụ bị cắt vát, nên việc tính thể tích và diện tích tại 

góc nối này sẽ quy về việc tính thể tích và diện tích của những đoạn hình trụ 

bị cắt vát. Toán học hóa tình huống thực tiễn trên ta đƣợc bài toán sau: 

Cho một khối trụ tròn xoay (T) và một mặt mặt phẳng (P) cắt tất cả các 

đƣờng sinh của nó. Tính thể tích phần khối trụ nằm giữa một mặt đáy của 

khối trụ và mặt cắt đó và diện tích hình khai triển của hình tạo thành. Biết 

rằng bán kính đáy trụ bằng R và khoảng cách giữa tâm đáy đó và tâm của 

thiết diện của (T) cắt bởi (P) bằng d. (Hình 33)  

Để giúp HS giải bài toán trên, ta có thể đặt ra hệ thống những câu hỏi 

gợi mở nhƣ sau: 

Câu hỏi 1: Khi mặt phẳng (P) song song với đáy hình trụ thì hình tạo thành là 

hình gì? Thể tích khối tạo thành đƣợc tính nhƣ thế nào? 

(Trả lời: V = πR
2
h, trong đó R là bán kính đáy 

và h là khoảng cách giữa hai đáy) 

Câu hỏi 2: Khi mặt phẳng (P) cắt xiên góc với trục hình trụ, có thể biến đổi 

hình tạo thành về trƣờng hợp 1 đƣợc hay không? Biến đổi nhƣ thế nào? 

(Trả lời: 

Cách 1 (Hình 34a): Lấy đối xứng hình tạo thành qua tâm O của thiết 

diện hình trụ cắt bởi mặt phẳng (P) ta đƣợc một hình trụ tròn xoay có bán 

kính đáy bằng R và chiều cao bằng 2d. Theo tính chất của phép đối xứng tâm 

O, hình trụ tròn xoay này có hai nửa bằng nhau, nên thể tích khối ban đầu 

chiếm một nửa: 
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V = πR
2
d, trong đó R là bán kính đáy và d là khoảng cách giữa tâm đáy 

và tâm thiết diện) 

 

         Hình 34a        Hình 34b 

Cách 2 (Hình 34b): Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua tâm O của thiết diện và song 

song với đáy hình trụ. (Q) và mặt đáy hình trụ giới hạn một khối trụ tròn 

xoay, có V = πR
2
d. 

So sánh phần thừa và phần thiếu của khối trụ mới này và khối ban đầu, 

ta thấy chúng là hai hình bằng nhau, do tính chất chúng đối xứng với nhau 

qua tâm O. Vậy ta có: 

V = πR
2
d, trong đó R là bán kính đáy và d là khoảng cách giữa tâm đáy 

và tâm thiết diện). 

Có một cách khác đặt vấn đề và giải quyết vấn đề của tình huống trên 

nhƣ sau: 

Ví dụ 2.3.3. Thiết kế bài toán về đƣờng khai triển giao tuyến của một 

mặt trụ và một mặt phẳng tạo với trục hình trụ một góc nhọn (Hình học 12). 

Một tình huống đƣợc đặt ra nhƣ sau: Quấn một mảnh giấy xung quanh 

một cây nến hình trụ và cắt xiên nó bởi một con dao, ta đƣợc thiết diện là một 

hình elíp và khi trải mảnh giấy đó lên mặt phẳng ta đƣợc một đƣờng lƣợn 

sóng. Đó là đƣờng gì? [104] (Hình 35). 
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Hình 35 

Hướng dẫn 

Mô hình toán học cho tình huống thực tiễn trên nhƣ sau:  

Cho một hình trụ tròn xoay bị cắt bởi một mặt phẳng (P) xiên góc với 

trục của nó. Khai triển mặt xung quanh phần hình trụ đƣợc giới hạn bởi một 

mặt đáy hình trụ và mặt phẳng (P) lên một mặt phẳng (Q) thì giao tuyến của 

hình trụ và mặt phẳng (P) trên mặt phẳng (Q) là đƣờng gì? 

Xét mặt phẳng (R) đi qua tâm thiết diện elíp của mặt trụ cắt bởi mặt 

phẳng (P) và song song với mặt phẳng đáy của hình trụ (hình 36a). Khai triển 

một nửa giao tuyến của mặt trụ và mặt phẳng (R) trên mặt phẳng (Q) ta đƣợc 

hình 36b. 

 

Hình 36 

Gọi β là góc giữa (P) và (R),     
 

 
 . 

Gọi r là bán kính của đƣờng tròn (C) đi qua tâm của thiết diện và song song 

với mặt phẳng đáy của hình trụ.  
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Để ý đến tam giác vuông (T) đã đƣợc tô đậm trên Hình 36a: Giả sử 

cung AB có độ dài x, ứng với góc ở tâm đƣờng tròn cơ sở bằng 
 

 
, thì cạnh góc 

vuông đối diện với góc 
 

 
 của (T) là HB =r sin (

 

 
) và cạnh góc vuông kia là 

MB = u(x) = r sin (
 

 
) tanβ. 

Khi trải bề mặt của hình trụ lên một mặt phẳng, một nửa đƣờng tròn 

(C) đƣợc mở ra thành một đoạn thẳng mà ta gọi là trục x (Hình 36b), với gốc 

tọa độ là điểm A. Chiều cao (tung độ) của điểm tƣơng ứng trên giao tuyến là:  

y = r sin (
 

 
)tanβ. Đặt h = rtanβ thì y = h.sin(

 

 
). 

Vậy giao tuyến của mặt trụ tròn xoay và một mặt phẳng khi khai triển 

trên hệ tọa độ Oxy nói trên có phƣơng trình y = h.sin(
 

 
) và có đồ thị hình sin. 

Chú ý: Ta có thể tạo ra bài toán trên dựa vào tình huống thực tiễn sau 

đây: Nhúng nghiêng một con lăn sơn vào thùng sơn, rồi lăn lên nó một mặt 

phẳng. Đƣờng viền (không thẳng) của hình tạo thành là đƣờng gì? (Hình 37) 

 

Hình 37 

Ví dụ 2.3.4. Thiết kế bài toán tìm hình trụ tối ƣu (Hình học 12) 

Ngƣời ta cần sản xuất đồng loạt những vỏ hộp dạng hình trụ để đựng 

nƣớc ép hoa quả, có thể tích cho trƣớc sao cho tiết kiệm nhất lƣợng nguyên 

vật liệu làm vỏ hộp.  

a) Kích thƣớc hình trụ vỏ hộp phải nhƣ thế nào? 

b) Kiểm nghiệm xem hộp sữa Ông Thọ của hãng Vinamilk có phù hợp với kết 

quả bài toán này hay không? 
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Hướng dẫn: 

Toán học hóa bài toán thực tiễn trên, thay thế cụm từ “nguyên vật liệu 

làm vỏ hộp” bằng cụm từ “diện tích toàn phần của hình trụ”, ta có bài toán 

sau: “Trong các khối trụ có thể tích V cho trước, tìm khối trụ có diện tích toàn 

phần nhỏ nhất.” 

Gọi r và h là bán kính đáy và chiều cao của khối trụ. Ta có V = πr
2
h.  

Stp= 2πr
2 
+ 2πrh = 2πr

2
+ 

r

V2
= 2πr

2 
+ 

r

V

r

V
 ≥ 3 3 22 V (không đổi). 

Vậy Stp nhỏ nhất bằng 3 3 22 V , khi 2πr
2 
=

r

V
. Suy ra r = 3

2

V
, h = 2r. 

Trên đây ta chỉ xét thuần túy tính tối ƣu về phƣơng diện toán học. 

Trong thực tiễn ngƣời ta còn phải lƣu ý đến nhiều phƣơng diện khác chẳng 

hạn tối ƣu trong chi phí cơ hội, lợi ích kinh tế nhờ quy mô, việc sắp đặt, 

chuyên chở, tối ƣu trong giá thành nguyên vật liệu, thẩm mỹ, tối ƣu trong bảo 

quản hạn sử dụng sản phẩm… 

- Hộp sữa Ông Thọ của hãng Vinamilk có bán kính đáy đo đƣợc là r = 3,8 cm, 

chiều cao đo đƣợc là h = 8 cm. Vậy h ≠ 2r, không phải là phƣơng án tối ƣu 

theo tính toán ở trên. 

2.4. Biện pháp 4. Khai thác những tri thức Hình học tiềm ẩn 

trong những hình, khối thực tế và những công trình kiến trúc hiện đại 

để thiết kế những bài toán hoặc hệ thống bài toán về đọc hiểu và hiểu 

biết Hình học. 

2.4.1. Mục đích của biện pháp 

 Biện pháp này nhằm tạo ra những câu hỏi, bài toán về đọc hiểu, hiểu 

biết Toán nhằm nâng cao năng lực vận dụng Toán học vào thực tiễn của HS 

hoặc cài đặt trong đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, ở mức độ vận 

dụng nâng cao. 
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2.4.2. Căn cứ của biện pháp 

 + Căn cứ vào nhu cầu đánh giá năng lực đọc hiểu và hiểu biết toán 

của HS. 

Theo OECD/PISA [95]: Đọc hiểu là năng lực của một cá nhân để hiểu, 

sử dụng và phản ánh về các bài viết, để đạt đƣợc các mục đích của một ngƣời, 

để phát triển kiến thức tiềm năng của một ngƣời và để tham gia vào xã hội. 

Hiểu biết Toán là năng lực của một cá nhân để xác định và hiểu vai trò của toán 

học trong cuộc sống, để đƣa ra những phán xét có cơ sở, để sử dụng và gắn kết 

với toán học theo các cách đáp ứng nhu cầu của cuộc sống của cá nhân đó với 

tƣ cách là một công dân có tính xây dựng, biết quan tâm và biết phản ánh [95]. 

Lĩnh vực hiểu biết toán đƣợc hiểu là những khả năng của HS để phân tích, suy 

luận và giao tiếp các ý tƣởng một cách hiệu quả khi các em đặt, thiết lập, giải 

và giải thích các vấn đề toán học trong nhiều tình huống khác nhau.  

Hiện nay, đánh giá của OECD/PISA đƣợc nhiều quốc gia hƣởng ứng vì 

nó tập trung vào các bài toán thực tế, đặc biệt là những loại tình huống và vấn 

đề thƣờng hay gặp trong lớp học [109, tr. 18]. 

+ Căn cứ vào định hƣớng đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS 

Một trong những điểm mới kỳ thi THPT Quốc gia 2015 do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức là đề thi sẽ đảm bảo cả 4 mức độ nhận biết, thông 

hiểu, vận dụng, vận dụng cao; Đề thi đòi hỏi HS vận dụng kiến thức tổng 

hợp, liên môn để làm bài, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực tiễn cuộc 

sống; Công tác đề thi tiếp tục đƣợc đổi mới theo hƣớng đánh giá năng lực 

ngƣời học, tăng dần các câu hỏi ở mức độ vận dụng, các câu hỏi mở; nội dung 

câu hỏi chú trọng hình thành phẩm chất, năng lực của HS, đề thi sẽ tăng dần 

yêu cầu vận dụng kiến thức tổng hợp, liên môn từ dễ đến khó. 
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Trong giai đoạn hiện nay chúng ta đánh giá kết quả học tập môn Toán 

của HS theo các cấp độ sau đây: 

- Nhận biết: Nhận biết đƣợc các tri thức cơ bản: khái niệm, tính chất, 

định lí... 

- Thông hiểu: Hiểu đúng, hiểu đầy đủ các các tri thức cơ bản và có thể 

vận dụng đƣợc chúng trong những bài toán tƣơng tự nhƣ các bài toán đã có 

trong SGK, SBT. 

- Vận dụng ở cấp độ thấp: Vận dụng đƣợc các tri thức cơ bản để giải 

quyết các bài toán đòi hỏi có sự liên kết lôgic giữa các tri thức hoặc phải tổ 

chức lại các tri thức một cách đơn giản. 

- Vận dụng ở cấp độ cao: Vận dụng đƣợc các tri thức cơ bản để giải 

quyết các bài toán không giống những bài toán trong SGK, SBT, đòi hỏi sự 

liên kết, sự tổng hợp, tổ chức lại các tri thức một cách không đơn giản hoặc 

giải quyết đƣợc bài toán có liên hệ với thực tiễn. 

+ Căn cứ vào thực tiễn có nhiều công trình kiến trúc hiện đại, đƣợc 

thiết kế, xây dựng dựa trên những mô hình toán học:  

Hiện nay có rất nhiều công trình kiến trúc hiện đại, đƣợc thiết kế, xây 

dựng dựa trên những mô hình toán học [89, tr. 24], với những hình dạng “bắt 

mắt” làm chúng ta không khỏi ngạc nhiên về sự độc đáo của chúng. Chẳng 

hạn nhà máy điện hạt nhân nguyên tử của Hoa kỳ, tháp truyền hình 

Guangzhou của Trung quốc… (Hình 38a, 38b, 38c) là những kiến trúc có 

dạng Hypeboloit [90, tr. 140]. Có thể kể thêm một số công trình khác nhƣ: 

Tòa nhà sinh thái Technosphere ở trung tâm thủ đô Dubai, các Tiểu vƣơng 

quốc Ả-rập với thiết kế hình cầu. Trung tâm hội chợ thƣơng mại văn hóa Hải 

Phòng – Việt Nam với hai mái hình cánh diều đƣợc cắt ra từ  một mặt trụ … 
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a                                    b                                   c 

Hình 38 

Vấn đề là những tri thức hình học tiềm ẩn trong những công trình 

kiến trúc hiện đại đó là gì? Có thể dựa trên những tri thức hình học và 

những công trình kiến trúc hiện đại đó để thiết kế những bài toán về hiểu 

biết toán nhƣ thế nào? 

2.4.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán thiết 

kế được 

Cách 1: Dựa vào bốn mức độ đặt ra trong đề kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của HS, thiết kế bổ sung vào mẫu đề kiểm tra truyền thống một câu 

hỏi hoặc bài toán về vận dụng Toán học vào thực tiễn. 

Ví dụ 2.4.1. Thiết kế bài toán về thể tích khối tròn (Hình học 12) 

Câu 1 (Mức độ 1: Biết). Một khối trụ có bán kính đáy bằng 2m, chiều 

cao bằng 3m. Tính thể tích khối trụ đó. 

Câu 2 (Mức độ 2: Hiểu). Một khối trụ có chu vi đáy bằng 12,6m, chiều 

cao bằng 4m. Tính thể tích khối trụ đó. (Lấy π bằng 3,14 và làm tròn kết quả 

đến 2 chữ số sau dấu phẩy). 

Câu 3 (Mức độ 3: Vận dụng đơn giản). Công ty Petrolimex Hà Nội có 

hệ thống kho chứa dầu hình trụ nhƣ hình 39.   

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://forum.skyscraperpage.com/archive/index.php/t-120345-p-3.html&ei=P9VpVf7CMMT48QXNq4GgAw&bvm=bv.94455598,d.dGc&psig=AFQjCNFGcX_b1w7b3BLrIDeYWcxS7PZ2NA&ust=1433085268282817
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Hình 39 

Biết mỗi kho chứa dầu có thể tích là 90.000m
2
. Biết chiều cao của mỗi 

kho là 30m. Hãy tính bán kính của mỗi kho đó?  

Câu 4 (Mức độ 4: Vận dụng nâng cao – vận dụng vào thực tiễn).  

Một công ty cần sản xuất 5000 vỏ hộp sữa, mỗi hộp chứa vừa đủ 300 

gam sữa, không kể vỏ. Bạn hãy giúp công ty đó tính chiều cao và chu vi đáy 

hộp sữa sao cho tiết kiệm nhất số nguyên vật liệu làm vỏ hộp. 

Ví dụ 2.4.2. Thiết kế hệ thống bài toán “hiểu biết” về giao tuyến của 

mặt trụ tròn xoay và mặt phẳng (Hình học 12) 

Cho một mặt phẳng (P) cắt một mặt trụ tròn xoay (T) theo giao tuyến 

(G). (Hình 40) 

Câu 1: (G) là hình gì nếu (P) vuông góc với trục hình trụ? 

Câu 2: (G) là hình gì nếu (P) xiên góc với trục hình trụ? 

Câu 3: Trong mặt phẳng (P) lập hệ tọa độ vuông góc với gốc tọa độ là 

giao điểm O của (P) và trục hình trụ (d), trục hoành là giao tuyến của (P) và 

mặt phẳng qua O, vuông góc với trục hình trụ. Mối liên hệ giữa hoành độ và 

tung độ của điểm M bất kỳ trên (G) là thế nào? 
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Hình 40 

Hướng dẫn 

Câu 1: (G) là hình tròn 

Câu 2: (G) là hình elíp 

Câu 3: Nếu chƣa trả lời đƣợc câu hỏi 3, có thể tham khảo những gợi ý 

sau đây: 

- Gọi (C) là giao tuyến của hình trụ với mặt phẳng qua O, vuông góc 

với trục hình trụ, gọi N là hình chiếu của M trên (C), gọi α là góc giữa mặt 

phẳng (P) và mặt phẳng chứa (C), H là hình chiếu của M trên trục hoành. Dựa 

vào mối quan hệ giữa OH và HN, giữa HN và HM để có đƣợc mối liên hệ 

giữa hoành độ và tung độ của điểm M. 

- Kết quả: Tọa độ M thỏa mãn phƣơng trình elíp sau: 

1

cos

2

2

2

2















R

y

R

x
. 

Chú ý: Trong sách GV Hình học 12, các tác giả đã giải thích về giao 

tuyến của mặt nón tròn xoay với mặt phẳng tại các trang 45, bằng cách sử 

dụng mặt cầu tiếp xúc với mặt trụ và mặt phẳng cát mặt trụ đó, theo phƣơng 

pháp của Dandelin) [41] (Hình 41). 

K

N

O

H

(    )

M
Q

P
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Hình 41 

Cách 2: Khai thác những tri thức Hình học tiềm ẩn trong những công trình 

kiến trúc hiện đại để thiết kế những bài toán hoặc hệ thống bài toán liên quan 

đến những công trình đó. 

Các bƣớc thực hiện cách này nhƣ sau: 

+ Bước 1: GV cần phải phát hiện ra những tri thức hình học tiềm ẩn trong 

những công trình kiến trúc hiện đại. Muốn vậy cần phải đặt ra những câu hỏi, 

những vấn đề từ việc quan sát các công trình kiến trúc nhƣ sau: 

- Kiến trúc này gần gũi với hình dạng không gian nào trong chƣơng 

trình Hình học THPT? 

- Những đƣờng thẳng, mặt phẳng, mặt cong đƣợc ẩn khuất trong những 

kiến trúc đó nhƣ thế nào? 

- Những vấn đề về đại lƣợng (khoảng cách, độ lớn góc, diện tích, thể 

tích) có thể đặt ra từ kiến trúc đó nhƣ thế nào? 

- Những mối liên hệ, quan hệ song song, quan hệ vuông góc… có thể 

khai thác đƣợc trong kiến trúc đó nhƣ thế nào? 
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+ Bước 2: GV cần đặt ra một hệ thống câu hỏi, bài toán phù hợp, sắp 

xếp theo một trình tự lôgic sao cho việc giải quyết bài toán trƣớc có thể gợi 

mở cho việc giải quyết bài toán sau, hỗ trợ cho HS giải quyết vấn đề.  

+ Bước 3: GV tổ chức cho HS thảo luận, học hợp tác, hoặc làm các bài 

tập lớn, tổ chức seminar, thực hiện dự án… Thông qua đó, HS sẽ thấy đƣợc ý 

nghĩa của những nội dung môn Toán đang đƣợc học ở trƣờng trung học Phổ 

thông, thấy đƣợc những điều mình học thật lí thú và hấp dẫn. 

Chú ý: Những bài toán dạng này cần đến một thời lƣợng đủ lớn và cần 

có sự hợp tác làm việc. Bởi vậy, với những dạng toán này, GV nên giao cho 

HS dƣới dạng phiếu học tập và cần tổ chức cho HS thảo luận nhóm, seminar. 

Cũng có thể tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ dƣới dạng một dự án hoặc 

một hợp đồng dạy học.  

Ví dụ 2.4.3. Thiết kế bài toán từ việc quan sát các kiến trúc hiện đại 

(Hình học 12) 

Trở lại hình 38: 

Câu 1: Các công trình kiến trúc trong hình 38 có chung hình dạng gì? (dạng 

hypeboloit tròn xoay một tầng) [48, tr. 48]. 

Câu 2: Có thể sử dụng những thanh thép thẳng, những cột bê tông thẳng để 

tạo nên cấu trúc khung của công trình đƣợc hay không?  

Để có câu trả lời, hãy nghiên cứu hệ thống các bài toán liên quan tới 

cấu trúc này, đƣợc đặt ra nhƣ sau: 

Bài 1. Cho hình trụ tròn xoay có trục O1O2 = l, các đƣờng tròn đáy là 

(O1, R) và (O2, R). Xét đoạn thẳng AB có độ dài bằng k không đổi, di động tựa 

trên hai đƣờng tròn đáy: A di động trên đƣờng tròn (O1, R) và B di động trên 

đƣờng tròn (O2, R). Chứng minh rằng mỗi điểm M thuộc đoạn AB đều di động 

trên một đƣờng tròn cố định. 

Hướng dẫn 
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Trường hợp 1: Nếu AB song song với trục O1O2 thì hiển nhiên mối 

điểm M di động trên một đƣờng tròn bằng các đƣờng tròn đáy của hình trụ, 

trong mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy của hình trụ. (hình 42) 

 

 

Hình 42             Hình 43 

Trường hợp 2: Nếu AB cắt trục O1O2 tại điểm O thì O vừa là trung 

điểm của AB, vừa là trung điểm của O1O2. Khi đó, gọi I là hình chiếu của M 

trên O1O2, ta có 
11 OO

OI

OA

OM

AO

MI
 . Do M cố định trên AB, độ dài OM, OA, AO1 

không đổi, nên I cố định và độ dài MI = 
k

OMR.2
 không đổi, suy ra M di động 

trên đƣờng tròn tâm I, bán kính MI, trong mặt phẳng song song với mặt phẳng 

đáy của hình trụ (trừ khi M trùng với O). (hình 43) 

Trường hợp 3: AB và trục O1O2 chéo nhau (hình 44): 

 
Hình 44 

Gọi C là hình chiếu của B trên mặt phẳng (O1, R), I là hình chiếu của M 

trên O1O2 và gọi N là hình chiếu của M trên AC, ta có:  

A

B

O
1

O
2

A

B

I 
M

O
2

O
1

O

A

B

C

I M

NO
1

O
2
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MI = O1N, MN = IO1  và  
AB

AM

AC

AN

BC

MN
 . 

Do M cố định trên AB, độ dài AM, AB, BC không đổi nên các độ dài 

AC, AM, AN, MN, O1N cũng không đổi. Dẫn đến I cố định và M di động trên 

đƣờng tròn tâm I, bán kính MI, trong mặt phẳng song song với mặt phẳng đáy 

của hình trụ. (Hình 44) 

Bài 2. Cho hình trụ tròn xoay có trục O1O2 = l, các đƣờng tròn đáy là 

(O1, R) và (O2, R) (Hình 45). Xét đoạn thẳng AB có độ dài bằng k không đổi, 

di động tựa trên hai đƣờng tròn đáy: A di động trên đƣờng tròn (O1, R) và B di 

động trên đƣờng tròn (O2, R). Gọi O là trung điểm O1O2 , gọi E là trung điểm 

AB và gọi D là trung điểm BC, Xét điểm M cố định trên đoạn AB, gọi F là 

hình chiếu của M trên ED. Tìm hệ thức liên hệ giữa độ dài MF và OF với các 

độ dài R, l, k. 

Hướng dẫn: 

 

Hình 45 

Vì OA = OB nên OE AB, dẫn đến OE  (EBD), OE   ED, Ta có: 

ED

EF

BD

MF


  
suy ra:  

2

22

2

2

ED

OEOF

BD

MF 
 . 

C

B

M

O

E F

D

A

O
1

O
2
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Thay
4

22
222 lk

BDBEED


 ; 
4

4

4

22222
2222 lkRlk

REDODOE





  

Ta đƣợc:
22

2222

2

2 44

lk

lkROF

BD

MF




 ,  hay  

22

2222

2

2 444

lk

lkROF

l

MF




 . 

Suy ra mối liên hệ giữa MF và OF là: 
)(4

4
22

222

2

2

22

2

lk

lkR

l

MF

lk

OF







.  (*) 

Bài 3. Chứng minh rằng mặt (H) do AB trong quá trình quay xung 

quanh trục (O1O2) sinh ra là mặt hypeboloit.  

Hướng dẫn: 

Mặt (H) do AB trong quá trình quay xung quanh trục (O1O2) sinh ra là 

hợp của những đƣờng tròn, mỗi vòng tròn ứng với một điểm trên đoạn AB, 

trong quá trình quay sinh ra. 

Gọi (P) là một mặt phẳng bất kì qua trục (O1O2) và (C) là giao tuyến 

của mặt (H) và mặt phẳng (P). Trong (P) lập hệ tọa độ Đề-Các vuông góc, gốc 

O là trung điểm     , chiều dƣơng trục tung Oy chứa O2, trục hoành Ox qua 

O và vuông góc với Oy (Hình 46).  

 

Hình 46 

Trong hệ tọa độ này, mối liên hệ giữa hoành độ x và tung độ y của mỗi 

điểm M thuộc (C) đƣợc thể hiện qua mối liên hệ giữa độ dài MF và OF của 

bài toán 2 ở trên, với |y| = MF và |x| = OF.  

I

M

F

O

O
2

O
1
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Từ đẳng thức (*) ở trên ta có: 

)(4

4
22

222

2

2

22

2

lk

lkR

l

y

lk

x







, hay 1

)(4

)4(

4

4
22

2222

2

222

2










lk

llkR

y

lkR

x . 

Do 04 222222222  QAACQCBCABQClkR , ta có thể đặt:  

a
2
 =

4

4 222 lkR 
và b

2
 = 

)(4

)4(
22

2222

lk

llkR




. Suy ra phƣơng trình liên hệ giữa 

hoành độ và tung độ của mỗi điểm M thuộc (C) là 1
2

2

2

2


b

y

a

x
 (1) 

Vậy (H) là mặt hyperboloid do hypebol có phƣơng trình (1) sinh ra, khi 

nó quay một vòng xung quanh trục ảo của nó. 

2.5. Biện pháp 5. Dựa trên các hình, khối hoặc tình huống trong 

thực tiễn, đƣa vào các yếu tố phù hợp để thiết kế những bài toán tính 

toán các đại lƣợng về độ dài, diện tích, góc, thể tích của những hình, 

khối trong chƣơng trình Hình học THPT. 

2.5.1. Mục đích của biện pháp 

 Thiết kế những bài toán tính toán các đại lƣợng về độ dài, diện tích, thể 

tích của những hình, khối có hình dạng trong chƣơng trình Hình học THPT, 

nhằm rèn luyện kỹ năng tính toán, vận dụng các công thức cho HS. 

2.5.2. Căn cứ của biện pháp 

+ Căn cứ vào nhu cầu đo đạc, tính toán các đại lƣợng Hình học 

Vấn đề đo đạc, tính toán các đại lƣợng Hình học đã đƣợc đặt ra đầu tiên 

trong quá trình hình thành và phát triển Hình học. Một trong những lí do mà 

tên tuổi của Ta-let (Thales) đƣợc biết đến và lƣu truyền cho đến ngày nay là 

do ông đã có một cách đo độ cao của kim tự tháp nhờ vào kiến thức Hình học. 

Chúng ta đang sống trong không gian vật lí ba chiều của thế giới thực. 

Xung quanh ta có không ít những hình-khối có hình dạng của những hình 

trong chƣơng trình Hình học THPT. Nếu chúng ta khai thác và đƣa vào các 
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kích thƣớc phù hợp, sẽ tạo ra đƣợc các bài toán liên quan tới các đại lƣợng về 

độ dài, diện tích, thể tích của các hình, khối, tạo điều kiện cho HS thực hành 

vận dụng những kiến thức toán học vào thực tiễn. 

Những hình, khối có hình dạng của những hình trong chƣơng trình 

Hình học THPT chúng ta thƣờng gặp là hình dạng các khối hộp (trong những 

tòa nhà, những công-ten-nơ chứa hàng, những vật dụng hàng ngày: khay, 

hộp…) hoặc những hình-khối tròn xoay (hình trụ, hình nón, hình nón cụt) nhƣ 

thùng phuy, téc nƣớc, téc dầu… 

Những hình, khối đó là những vật liệu để chúng ta thiết kế những bài 

toán tính toán các đại lƣợng về độ dài, diện tích, thể tích có hình dạng của 

những hình trong chƣơng trình Hình học THPT. 

+ Căn cứ vào hiện trạng dạy và học Hình học ở trƣờng THPT 

Những bài toán về đo các khoảng cách giữa hai vị trí không thể đo trực 

tiếp đƣợc hay những bài toán về đo chiều cao của ngôi nhà, chùa chiền, đỉnh 

tháp, ngọn cây… đã đƣợc giới thiệu không ít trong các SGK, SBT Hình học 

THPT (các tài liệu tham khảo từ [14] đến [19] và từ [46] đến [51], nhƣ chúng 

tôi đã thống kê và trình bày trong chƣơng 1). Theo đó, chúng ta có thể tạo ra 

những bài toán tƣơng tự. 

 Hiện nay nhiều thầy cô giáo đã sử dụng các hình ảnh, hình vẽ Hình học 

có liên quan với thực tiễn để gợi động cơ mở đầu bài học, tạo sự hấp dẫn, 

hứng thú cho HS. Song, những bài toán về thực hành tính toán đo đạc các đại 

lƣợng Hình học chƣa đƣợc nhiều thầy cô giáo quan tâm. Mặc dù, trong thời 

đại ngày nay phƣơng pháp bán hàng qua mạng là khá phổ biến. Những sản 

phẩm đƣợc quảng cáo rất phong phú và đa dạng về mẫu mã, chất lƣợng trong 

đó có rất nhiều hình dạng Hình học. Các thầy cô giáo có thể khai thác nguồn 

hình vẽ, hình ảnh phong phú đó để thiết kế các bài toán có ứng dụng thực tiễn 

cho HS thực hành tính toán. 
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2.5.3. Cách thực hiện biện pháp và cách sử dụng các bài toán đã thiết 

kế trong dạy học Hình học ở trường THPT 

      Tìm kiếm trong thực tế hoặc trên mạng Internet những hình vẽ, hình ảnh 

về những hình, khối Hình học trong thực tiễn, đƣa vào các yếu tố phù hợp để 

thiết kế những bài toán tính toán các đại lƣợng về độ dài, góc, diện tích, thể 

tích của những hình, khối có hình dạng trong chƣơng trình Hình học THPT, 

phù hợp với ý tƣởng dạy học. 

 Các ví dụ: 

Ví dụ 2.5.1. Thiết kế bài toán về tính độ cao của ngọn hải đăng từ  

thông tin lấy trên mạng Internet, dùng trong bài Mặt cầu (Hình học 12) 

Từ thông tin về ngọn hải đăng cao của đảo Cô Tô thuộc huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh, ta có thể thiết kế bài toán sau để sử dụng trong bài Mặt cầu 

– Hình học 12, về vị trí tƣơng đối giữa đƣờng thẳng và mặt cầu [48, tr. 41], 

nhƣ sau:  

Cần xây dựng ngọn hải đăng cao bao nhiêu (tính đến vị trí đặt đèn) trên 

trên đỉnh cao 101m (so với số 0 trên hải đồ) của đảo Cô Tô (thuộc huyện Cô Tô, 

tỉnh Quảng Ninh) để có thể quan sát đƣợc nó từ độ xa 27 hải lí (50 km), với giả 

thiết chiều cao của mắt ngƣời quan sát (đứng trên tầu) là 10 mét (Hình 47 a). 

 

Hình 47 a                                               Hình 47 b 

O

A
T

B

6371KM

C

D

http://www.dulichdisanviet.vn/tour-du-lich-mien-bac/tour-du-lich-dao-co-to/
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Hướng dẫn 

Gọi AC là độ cao của ngọn hải đăng so với mặt nƣớc biển, BD là chiều 

cao của mắt ngƣời quan sát (đứng trên tầu). Độ cao tối thiểu để B có thể quan 

sát đƣợc A khi AB là một tiếp tuyến của quả cầu trái đất (gọi T là tiếp điểm). 

Hình 47 b 

Ta có: OC = OD = OT = R ≈ 6371 (km), BD = 10 (m). 

Xét các tam giác vuông OBT và OAT:  

BT
2
 = OB

2
 – OT

2              

Suy ra    √         √                     

Tƣơng tự:                           

   √                  ;               

Vậy chiều cao ngọn hải đăng cần xây dựng có độ cao xấp xỉ là:  

117,5 - 101=16,5  mét. 

Ví dụ 2.5.2. Thiết kế bài toán về tính diện tích bề mặt của một công 

trình xây dựng, đƣợc thiết kế theo “Tỉ lệ vàng” (Hình học 12)  

Trong kiến trúc, xây dựng, hội họa, “Tỉ lệ vàng” là một đại lƣợng có 

một giá trị đặc biệt. Tỉ số giữa hai số dƣơng   
 

 
 thỏa mãn 

 

 
 

   

 
 

đƣợc gọi là tỉ số vàng (  xấp xỉ 1,62). Tỉ lệ này là nguồn cảm hứng của nhiều 

nhà kiến trúc sƣ, họa sĩ... để tạo ra một tác phẩm đẹp. Một hình chữ nhật có tỉ 

số hai cạnh là tỉ số vàng đƣợc gọi là hình chữ nhật vàng. Theo Adrian Bejan, 

giáo sƣ đại học Duke: Tỉ lệ vàng là tỉ lệ hình học đẹp nhất vì mắt ngƣời có thể 

quét nhanh nhất một hình ảnh có dạng hình chữ nhật vàng. 

Từ hình ảnh về ngôi đền Parthenon thờ thần Athena, đƣợc xây dựng 

theo các tỉ lệ vàng, vào thế kỷ 5 trƣớc Công nguyên, ở Acropolis, ta có thể tạo 
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ra bản thiết kế cho một ngôi nhà và bài toán vừa để HS thực hành tính toán, 

vừa để giới thiệu về tỉ lệ vàng trong các kích thƣớc của các hình khối không 

gian, dạy trong bài khối đa diện – Hình học 12 nhƣ sau:   

 Một gia đình vừa xây dựng một ngôi nhà với kích thƣớc ghi trên bản 

vẽ (Hình 48a, 48b).  

a) Hãy xem trong các hình chữ nhật có trong hình 48a, hình chữ nhật 

nào có tỉ số vàng (tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của các hình chữ nhật xấp 

xỉ 1,618). Kết quả điền vào bảng 5.1. 

b) Tính giá thành sơn toàn bộ diện tích trong nhà và số thùng sơn cần 

dùng (chỉ trừ diện tích cửa sổ và cửa ra vào mặt tiền, các ô thoáng, theo đơn 

giá 38.000đ/1m
2
; Lƣợng sơn cần dùng cho 1m

2
 tƣờng là 0,433 lít; một thùng 

sơn là 18 lít; 2 lần sơn lót chống kiềm và 2 lần sơn màu). ( Hình 48b)  

 

 

Hình 48 a 
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4
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4
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1
2

6
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5
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0
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1
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2
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6
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5
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0
1

0
0

3
1

8
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STT Hình chữ nhật 
Chiều 

 dài 

Chiều  

rộng 

Tỉ số 

dài/rộng 

Có hay không 

tỉ số vàng? 

1 Mái     

2 Mặt trƣớc     

3 Cửa sổ trƣớc     

4 Ô thoáng cửa sổ     

5 Cửa ra vào     

6 Ô thoáng cửa ra vào     

Bảng 5.1 

 

Hình 48 b 

Hướng dẫn câu b 

A. Diện tích của nhà: 

- Diện tích mặt ngoài: 3,28×(5+8,09)×2=85,870   

 

 
×1,18×5,54×2=5,900   

+ Ô văng: 0,7×8,09=5,633   

+ Tổng: 5,633+85,870+5,900=97,403   

- Diện tích mặt trong: 3,28×(4,54+7,65)×2=79,966   

 

 
×1,18×4,54=5,357   
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+Tổng: 79,966+5,357=85,323   

- Diện tích cửa: 

+ Cửa chính: 1,396×2,26=1,759   

+ Cửa sổ: 1,26×2,038×2=5,135   

+ Ô thoáng: 0,4×2,038=0,815  ; 0,4×1,396=0,558   

+ Tổng diện tích cửa: 5,135+1,79+0,815+0,558=8,267   

* Diện tích sơn của nhà:  

- Diện tích mặt ngoài: 97,403-8,267=89,136   

- Diện tích mặt trong: 85,323-8,267=77,056   

- Tổng: 89,136+77,056=166,192    

* Chi phí sơn: 

+ Chi phí nhân công cho 1m
2
 sơn: 9.000đ 

+ Chi phí sơn cho 1m
2 
sơn: 10.000đ 

+ Lƣợng dùng 2 lần sơn lót chống kiềm và 2 lần sơn màu, tổng chi phí cho 

một 1   là: 38.000đ 

+ Tổng chi phi sơn nhà: 166,192×38.000=6.315.296 đ 

+ Lƣợng sơn cần dùng cho 1m
2
 tƣờng: 0,433 lít 

+ Số thùng sơn phải nhập là: 0,433×166,192=72 lít; 4 thùng (2 thùng sơn lót, 

2 thùng sơn màu). 

B. Diện tích mái tôn: 

+ Diện tích mái: 2,769×8,09×2=44,802   

+ Chi phí làm 1   mái tôn: 380.000 đ 

+ Tổng chi phí làm mái tôn: 44,802× 380,000=17.024.760 đ 

Ví dụ 2.5.3. Thiết kế bài toán tính toán thể tích khối tròn xoay, dựa trên 

những hình ảnh lấy từ mạng internet (Hình học 12) 
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Từ những hình ảnh về hệ thống kho chứa dầu của Công ty Petrolimex 

Hà Nội, ta có thể thiết kế bài toán tính thể tích khối trụ nhƣ sau: 

Công ty Petrolimex Hà Nội có hệ thống kho chứa dầu hình trụ (hình 

49): Biết mỗi kho chứa dầu có thể tích là 90.000m
3
. Biết chiều cao của mỗi 

kho là 30m. Hãy tính bán kính của mỗi kho đó? 

Hướng dẫn 

                          
    

 
   √

    

 
 

             

 

Hình 49 

Tƣơng tự, từ những hộp sữa có nhiều trong thực tế, ta có thể thiết kế 

những bài toán kiểu nhƣ sau: 

Ví dụ 2.5.4. Thiết kế bài toán tính thể tích hộp sữa (Hình học 12) 

Hộp sữa Ông thọ của hãng Vinamilk có trọng lƣợng 380g, có đƣờng 

kính đáy d = 7,6 cm và chiều cao h = 8 cm. (Hình 50) 

a) Tính thể tích hộp sữa.   

b) Thể tích hộp sữa có đồng nhất với trọng lƣợng của nó hay không?  

Hướng dẫn 
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Hình  50 

Áp dụng công thức: V = πr
2
h. 

Trong trƣờng hợp này: r = 3,8 cm, nên V ≈ 3,14. (3,8)
2
.8 ≈ 362,73 cm

3
. 

Suy ra thể tích của hộp sữa xấp xỉ 363 cm
3
. 

- Thể tích này không đồng nhất với trọng lƣợng (380g) ghi trên vỏ hộp sữa. 

2.6. Tiểu kết chƣơng 2 

Chúng tôi đề xuất những biện pháp thiết kế bài toán hình học gắn với 

thực tiễn và sử dụng chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT nhƣ sau: 

Biện pháp này đƣợc cụ thể hóa nhƣ sau: 

Thứ nhất, sử dụng các hình ảnh, hình vẽ Hình học có liên quan với thực 

tiễn để gợi động cơ mở đầu bài học, tạo sự hấp dẫn, hứng thú cho HS. 

Thứ hai, sử dụng những phƣơng tiện thiết kế đƣợc từ những vật liệu 

trong thực tế, hỗ trợ HS tìm tòi, phát hiện tri thức Hình học và sử dụng những 

bài toán tính toán các đại lƣợng về độ dài, diện tích, thể tích của những hình-

khối có hình dạng để luyện tập, củng cố tri thức, kĩ năng cho HS. 

Thứ ba, cài đặt những câu hỏi, bài toán về hiểu biết Toán trong biện 

pháp 4 trong đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS, ở mức độ vận dụng 

nâng cao. 

Thứ tư, tổ chức thảo luận, học hợp tác, bài tập lớn, seminar, dự án về 

những tình huống thực tiễn có thể toán học hóa, mô hình toán học hóa hoặc 

đào sâu, mở rộng những kiến thức Hình học phổ thông. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Sua_Ong_Tho.jpg
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Chƣơng 3  

THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

3.1. Mục đích và tổ chức thực nghiệm sƣ phạm 

3.1.1. Mục đích và giả thuyết thực nghiệm sư phạm 

+ Mục đích: Thực nghiệm sƣ phạm (TNSP) nhằm đánh giá tính khả thi, 

hiệu quả của những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn và 

kết quả sử dụng những bài toán đã thiết kế đƣợc trong dạy học Hình học ở 

trƣờng THPT. 

+ Giả thuyết TNSP :  

 Giả thuyết 1: Những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực 

tiễn nhƣ đã đề xuất trong chƣơng 2 luận án sẽ đƣợc giáo viên Toán THPT ủng 

hộ và theo đó họ có thể thiết kế đƣợc một số bài toán Hình học gắn với thực 

tiễn để sử dụng chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT. 

 Giả thuyết 2: Nếu sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn 

đã thiết kế đƣợc trong dạy học Hình học ở lớp TNSP thì HS lớp TNSP sẽ 

hứng thú hơn trong học tập, kết quả vận dụng kiến thức vào thực tiễn sẽ cao 

hơn lớp đối chứng tƣơng ứng. 

3.1.2. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

+ Các hoạt động TNSP:  

 Hoạt động 1: Gặp gỡ, trao đổi về các biện pháp ở chƣơng 2 luận án với 

50 giáo viên Toán của sáu tổ Toán thuộc sáu trƣờng THPT (nhƣ đã trình bày 

trong mục 1.4.2) để xin ý kiến góp ý, đánh giá cho các biện pháp đã đề xuất 

và nhờ họ vận dụng các biện pháp để thiết kế một số bài toán Hình học gắn 

với thực tiễn. (Xem phụ lục 3) 

 Hoạt động 2: Tiến hành dạy bốn tiết thực nghiệm sƣ phạm về mặt trụ 

(gồm hai tiết lí thuyết và hai tiết bài tập) có đối chứng để đánh giá tính khả thi 

và hiệu quả của việc sử dụng những bài toán Hình học gắn với thực tiễn đã 
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thiết kế đƣợc. Mỗi lớp dạy TNSP tƣơng ứng với một lớp đối chứng, có sĩ số 

và học lực tƣơng đƣơng (dựa vào kết quả đánh giá chất lƣợng đầu năm học 

của Ban giám hiệu trƣờng THPT). GV dạy lớp TNSP và GV dạy lớp đối 

chứng tƣơng đƣơng về tuổi đời, tuổi nghề và về năng lực dạy học. 

 Các lớp TNSP và các lớp đối chứng tƣơng ứng cụ thể nhƣ sau: 

 

LớpTNSP 

(sĩ số) 

Lớp 

ĐC 

(sĩ số) 

Trƣờng THPT 
GV dạy lớp 

TNSP 

GV dạy lớp 

đối chứng 

12A 

41 

12A8 

40 
Cầu Giấy, Hà Nội 

Trần Thị Lan 

Phƣơng 

Trần Thị Ngọc  

Lan 

12A1 

39 

12A2 

40 

Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng 
Phạm Quốc Hiệu Lã Viết Vinh 

12A 

40 

12B 

42 

Gia lộc, Hải 

Dƣơng 
Phạm Bích Thảo Phạm Bích Thảo 

12A1 

38 

12A2 

39 
Phù Yên, Sơn La Lê Đức Đạt Bùi Anh Quân 

12A1 

40 

12A6 

39 

Văn Lâm, Hƣng 

Yên 
Nguyễn Việt Hƣng 

Nguyễn Ngọc 

Long 

12A10 

45 

12A6 

46 

Hiệp Bình, 

Q Thủ Đức, 

Tp Hồ Chí Minh 

Trịnh Thị Hạnh Chống A Tú 

 

Thời gian tiến hành TNSP: 

 Lần 1: Từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2013, tại các 

trƣờng: Trƣờng THPT Cầu Giấy, Hà Nội; Trƣờng THPT Vĩnh Bảo, Hải 

phòng; Trƣờng THPT Gia lộc, Hải Dƣơng. 
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 Lần 2: Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2014, tại các 

trƣờng: Trƣờng THPT Phù Yên, Sơn La; Trƣờng THPT Văn Lâm, Hƣng Yên; 

Trƣờng THPT Hiệp Bình, Q Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh. 

+ Phƣơng pháp đánh giá kết quả TNSP: 

Đánh giá kết quả hoạt động 1: Thông qua phiếu hỏi từ 50 GV. 

Đánh giá kết quả hoạt động 2: Kết thúc bài thực nghiệm, chúng tôi tiến hành 

kiểm tra ở lớp thực nghiệm và lớp đối chứng với cùng một đề, cùng thời gian 

làm bài, chấm bài với cùng đáp án và thang điểm. Sau đó chúng tôi tiến hành 

tổng hợp, phân tích, xử lí kết quả các bài kiểm tra bằng phƣơng pháp thống kê 

toán học, đánh giá về cả hai mặt: định lƣợng và định tính. Đồng thời chúng tôi 

cũng tổ chức lấy ý kiến của các GV dự giờ thực nghiệm, đánh giá về tiết dạy 

thực nghiệm.  

+ Các bƣớc chuẩn bị thực nghiệm sƣ phạm 

Bƣớc 1: Tác giả luận án chuẩn bị nội dung TNSP: các phiếu hỏi GV, 

giáo án TNSP, đề bài kiểm tra (xem các phụ lục 3, 4, 5, 6). 

Bƣớc 2: Tác giả luận án liên hệ với một số trƣờng THPT đặt vấn đề 

TNSP. Các trƣờng có TNSP không có đặc điểm riêng biệt nào, có trƣờng ở 

một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng (thành phố Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí Minh), có trƣờng ở vùng nông thôn (Gia Lộc, Hải Dƣơng), có 

trƣờng ở vùng núi (Phù Yên, Sơn La). Sau khi đƣợc sự đồng ý của Ban giám 

hiệu nhà trƣờng, tác giả luận án đã gặp gỡ, trao đổi với các giáo viên Toán 

thuộc tổ Toán của các trƣờng đó về nội dung TNSP qua hai hoạt động đã trình 

bày ở trên. Tiếp đó, tác giả luận án đã liên hệ với một số GV dạy TNSP và 

dạy các lớp đối chứng tại các trƣờng THPT có TNSP, trao đổi về mục đích, 

nội dung, tổ chức TNSP, phƣơng pháp đánh giá kết quả TNSP, xin ý kiến về 

phiếu  hỏi sau TNSP, về bài kiểm tra và đề kiểm tra. 

Bƣớc 3: Triển khai TNSP. 
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Bƣớc 4: Xử lí kết quả TNSP. 

3.2. Giáo án thực nghiệm sƣ phạm 

Chƣơng 2. Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu (Hình học 12) 

Theo phân phối chƣơng trình (chuẩn), chƣơng này đƣợc dạy trong 11 

tiết, gồm 5 tiết khái niệm về mặt tròn xoay (mặt trụ, mặt nón), 4 tiết về mặt 

cầu và 2 tiết ôn tập chƣơng. Mục tiêu là làm cho HS hiểu đƣợc khái niệm về 

mặt tròn xoay, sự tạo thành mặt tròn xoay, các yếu tố của mặt tròn xoay nhƣ 

đƣờng sinh, trục, biết các tính chất chung của mặt tròn xoay, biết mặt cầu và 

vị trí tƣơng đối của mặt cầu với đƣờng thẳng, mặt phẳng; nhớ công thức và 

biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, hình nón, 

hình cầu; nhớ công thức và biết tính thể tích khối trụ, khối nón, khối cầu. 

Trong các bài toán ở chƣơng này, không có bài nào có liên hệ với thực tiễn. 

Chúng tôi thiết kế 4 tiết về mặt trụ (gồm 2 tiết lí thuyết và 2 tiết bài tập) 

theo hƣớng tăng cƣờng liên hệ nội dung bài dạy với thực tiễn. Cụ thể nhƣ sau: 

 

KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY (4 tiết) 

 

I) Mục tiêu: HS cần đạt đƣợc các yêu cầu sau đây: 

+ Về kiến thức: 

- Định nghĩa đƣợc mặt trụ tròn xoay, Mặt nón tròn xoay, mặt cầu và mặt tròn 

xoay ở dạng tổng quát; 

- Biết thế nào là trục, đƣờng sinh, đƣờng tròn đáy của mặt tròn xoay;   

- Biết giao tuyến của mặt tròn xoay với các mặt phẳng ở vị trí đặc biệt: Mặt 

phẳng vuông góc với trục, mặt phẳng chứa trục, mặt phẳng song song với 

trục; 

- Biết công thức tính diện tích mặt trụ, thể tích khối trụ và biết tại sao có công 

thức đó. 
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+ Về kỹ năng: 

- Vận dụng đƣợc công thức diện tích mặt trụ, thể tích khối trụ trong một số 

trƣờng hợp cụ thể. 

+ Về thái độ: 

- Tích cực tham gia các hoạt động phát hiện, kiến tạo tri thức; 

- Thấy đƣợc ý nghĩa và giá trị thực tiễn của những tri thức trong bài học. 

II) Sự chuẩn bị của GV và phƣơng pháp dạy học 

+    Sự chuẩn bị của GV: 

- Chuẩn bị một số đồ vật có dạng hình trụ thƣờng thấy trong thực tiễn, nhƣ: 

hộp sữa, hộp giấy cát-tông, cuộn giấy, vỏ chai nƣớc… 

- Chuẩn bị bản trình chiếu một số hình vẽ, hình ảnh về mặt tròn xoay và dụng 

cụ tạo ra mặt tròn xoay. 

- Chuẩn bị các phiếu học tập thiết kế theo nội dung bài dạy (nhƣ trình bày 

dƣới đây); 

+ Về phƣơng pháp: 

- Kết hợp một số phƣơng pháp dạy học tích cực: Phát hiện và giải quyết vấn 

đề, Khám phá có hƣớng dẫn, hợp tác nhóm… theo quan điểm: HS tự kiến tạo 

tri thức. 

- Tăng cƣờng gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. 

III) Tiến trình 

Tiết 1. Khái niệm về Mặt tròn xoay 

1. Mặt trụ: 

+ Hoạt động 1 (tiếp cận khái niệm):  

- GV sử dụng dụng cụ tạo ra mặt tròn xoay (nhƣ đã trình bày tại trang 57-58 

của luận án) và hỏi hình đƣợc tạo thành khi quay giống nhƣ hình gì ta thƣờng 

gặp hàng ngày? 
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- HS: Quan sát và trả lời câu hỏi. (giống hình vỏ chai, cái cốc, thùng nƣớc…). 

- GV: Các hình mà các em đã kể ra có những tính chất gì giống nhau?  

- HS: Chúng đều tựa trên một đƣờng tròn/Chúng đƣợc tạo bởi những đƣờng 

thẳng song song… 

+ Hoạt động 2 (GV hợp thức hóa khái niệm): 

- Ngƣời ta gọi hình đƣợc tạo thành là mặt trụ tròn xoay (hoặc đơn giản là mặt 

trụ); đƣờng tròn mà các em nói đến đƣợc gọi là đường chuẩn, các đƣờng 

thẳng song song mà các em nói đến đƣợc gọi là đường sinh; Trục để quay ra 

hình này gọi là trục quay. 

- Một cách tổng quát: Trong không gian, cho một đƣờng thẳng ∆ và một 

đƣờng C (có thể cong hoặc thẳng) khác với ∆. Mỗi điểm M trên C khi quay 

xung quanh trục ∆ sẽ vạch ra một đƣờng tròn có tâm trên ∆. Đƣờng C sinh ra 

một mặt tròn xoay đƣợc gọi là đƣờng sinh, ∆ làm trục quay. 

Nếu C là đƣờng thẳng song song ∆ (nhƣ đã thấy qua mô hình) ta đƣợc 

một mặt tròn xoay gọi là mặt trụ; Nếu C là đƣờng thẳng cắt xiên góc với 

đƣờng thẳng ∆ (nhƣ đã thấy qua mô hình) ta đƣợc một mặt tròn xoay gọi là 

mặt nón. Nếu C là đƣờng tròn có đƣờng kính nằm trên đƣờng thẳng ∆ (nhƣ đã 

thấy qua mô hình) ta đƣợc một mặt tròn xoay gọi là mặt cầu; Nếu C là đƣờng 

hypebol có trục ảo thuộc đƣờng thẳng ∆ ta đƣợc mặt hypeboloit tròn xoay 

một tầng.  

10 cm

O

20 cm
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- GV trình chiếu các mặt tròn xoay nói trên nhờ máy tính điện tử và máy 

chiếu Projecter.  

+ Hoạt động 3 (hoạt động làm thử): GV phát cho mỗi bàn HS một miếng 

giấy hình chữ nhật và một miếng bìa cắt thành hình quạt, yêu cầu HS cuộn lại 

thành mặt trụ, mặt nón. 

 

 

 

Hoạt động 4: (Ghi nhớ) Định nghĩa mặt trụ, mặt tròn xoay trong SGK. 

Tiết 2: Diện tích mặt trụ và thể tích khối trụ 

1. Khái niệm mặt trụ và khối trụ 

+ Hoạt động 5 (GV giới thiệu khái niệm hình trụ và khối trụ) 

Cắt mặt trụ T trục ∆, bán kính r bởi hai mặt phẳng phân biệt (P) và (P’) 

cùng với hai hình tròn xác định bởi (C) và (C’) đƣợc gọi là hình trụ.  

Hai đƣờng tròn (C) và (C’) gọi là hai đƣờng tròn đáy, hai hình tròn xác 

định bởi chúng gọi là hai mặt đáy của hình trụ, bán kính của chúng (bằng r) 

gọi là bán kính của hình trụ. Khoảng cách giữa hai mặt đáy gọi là chiều cao 

của hình trụ. Phần mặt trụ nằm giữa hai đáy gọi là mặt xung quanh của hình 

trụ. Hình trụ cùng với phần bên trong của nó đƣợc gọi là khối trụ. 

2. Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ 

+ Hoạt động 6 (phát hiện công thức) 
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- GV đƣa ra một hình trụ (một cuộn giấy hoặc hộp sữa…) và đặt vấn đề: Làm 

thế nào để tính đƣợc diện tích xung quanh của mặt trụ? (GV dùng tay mô tả 

bề mặt xung quanh của hình đƣa ra) 

- HS: Ta mở tờ giấy quấn quanh hình trụ này ra. 

- GV: Cách làm này gọi là khai triển (hoặc trải) bề mặt xung quanh của mặt 

trụ lên một mặt phẳng. Ta đƣợc một hình chữ nhật và diện tích xung quanh 

mặt trụ bằng diện tích hình chữ nhật đó. 

Vậy, công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ theo bán kính 

đáy và chiều cao h của nó nhƣ thế nào? 

- HS: Sxq=2πr.h 

- GV: Phát biểu bằng lời công thức này nhƣ thế nào? 

- HS: Diện tích xung quanh hình trụ bằng chu vi đáy nhân với đƣờng cao. 

- GV: Giới thiệu khái niệm diện tích toàn phần của hình trụ và yêu cầu HS 

viết công thức Stp. 

- HS: Stp = Sxq + 2.Sđáy = 2πrl + 2πr
2
. 

+ Hoạt động 7 (Dự đoán công thức thể tích khối trụ) 

- GV: Giới thiệu một khối trụ (một cốc nƣớc dạng khối trụ, một hộp sữa…) 

và đặt vấn đề: Tính thể tích khối trụ nhƣ thế nào? 

- HS: Đổ nƣớc vào đầy cốc/đổ sữa từ hộp ra và cân lên xem đƣợc bao nhiêu, 

ta sẽ tính đƣợc thể tích tƣơng ứng. 

- GV: Cách thức các em đề xuất cũng tốt, theo kiểu Ac-si-met, nhƣng với các 

khối trụ cỡ lớn thì đo thể tích nhƣ thế nào? 

- HS: … 

- GV: Chúng ta cần tìm ra công thức tính thể tích khối trụ nhƣ thế nào, dựa 

theo bán kính đáy và chiều cao của nó? 

Hãy dựa vào cách tính thể tích các khối hình đã biết. Theo em công thức tính 

thể tích khối trụ có thể tƣơng tự công thức tính thể tích khối đa diện nào? 
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- HS: Tƣơng tự công thức tính thể tích khối lăng trụ. 

- GV: Cụ thể là gì? 

- HS: Vtrụ = Sđ.h = πr
2
.h 

- GV: Dự đoán trên của các em là đúng và có cơ sở. Ngƣời ta đã tính gần 

đúng thể tích khối trụ bằng thể tích khối lăng trụ nội tiếp trong nó. Các em 

hãy đọc điều này trong SGK. 

3. Một số ví dụ 

Trong mục này chúng tôi thay những bài toán thuần túy toán học bằng 

những bài toán thực tế (nhƣ đã trình bày ở trang104-106 của luận án). Cụ thể 

nhƣ sau: 

Bài 1: Bài toán tính thể tích thùng dầu và thể tích hộp sữa  

Công ty Petrolimex Hà Nội có hệ thống kho chứa dầu hình trụ (hình 

49); Biết mỗi kho chứa dầu có thể tích là 90.000m
2
. Biết chiều cao của mỗi 

kho là 30m. Hãy tính bán kính của mỗi kho đó? 

Bài 2. Hộp sữa Ông thọ của hãng Vinamilk có trọng lƣợng 380g, thể tích 

đƣờng kính đáy và chiều cao đo đƣợc là d =7.6cm và h = 8cm. Tính thể tích 

khối trụ này và so sánh kết quả tính đƣợc với trọng lƣợng của nó. 

Tiết 3 và Tiết 4. Vận dụng nâng cao (vận dụng Toán học vào thực tế)  

Trong hai tiết này chúng tôi tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi về hiểu 

biết toán và thực hiện phiếu học tập sau đây:  

- GV đặt câu hỏi về hiểu biết Toán: Nếu ta quan sát một cốc nƣớc hình trụ có 

chứa nƣớc (khoảng một nửa cốc) thì mặt nƣớc là thiết diện giữa một hình trụ 

và một mặt phẳng. Thiết diện đó là hình gì, trong những trƣờng hợp sau:  

A) Khi cốc nƣớc để đứng trên mặt bàn phẳng so với mặt đất?   

B) Khi cốc nƣớc đặt nghiêng so với mặt bàn nằm ngang so với mặt đất? 
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- HS: A) Thiết diện là hình tròn    B) Thiết diện là elíp. 

- GV: Chia HS trong lớp thành từng nhóm, cùng nghiên cứu bài toán trong 

phiếu học tập sau:  

 

NỘI DUNG PHIẾU HỌC TẬP 

 

Hình sau đây minh họa thiết diện của một hình trụ (T) và mặt phẳng (P) 

cắt xiên góc với trục hình trụ. Gọi (Q) là mặt phẳng qua O và vuông góc với 

trục của (T). Trong mặt phẳng (P) thiết lập hệ trục tọa độ có gốc O là giao 

điểm của (P) với trục hình trụ, trục hoành Ox là giao tuyến của mặt phẳng (P) 

và mặt phẳng (Q); trục tung Oy vuông góc với trục Ox. Lấy điểm M là một 

điểm bất kỳ trên giao tuyến của (T) và (P); hình chiếu của M trên mặt phẳng 

(Q), Ox, Oy lần lƣợt là N, H và K. Hãy biểu diễn mối quan hệ giữa hoành độ 

và tung độ điểm M theo bán kính r của đáy hình trụ và góc α hợp bởi mặt 

phẳng (P) và mặt phẳng (Q). Từ đó suy ra thiết diện trong trƣờng hợp này là 

một elíp. 
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Hướng dẫn 

 (C) là giao tuyến của hình trụ với mặt phẳng qua O, vuông góc với trục 

hình trụ, gọi N là hình chiếu của M trên (C), gọi α là góc giữa mặt phẳng (P) 

và mặt phẳng chứa (C), H là hình chiếu của M trên trục hoành. Dựa vào mối 

quan hệ giữa OH và HN, giữa HN và HM để có đƣợc mối liên hệ giữa hoành 

độ và tung độ của điểm M. 

Kết quả: tọa độ M thỏa mãn phƣơng trình elíp  

1

cos

2

2

2

2















R

y

R

x
 

Luyện tập: (Tính thể tích phần khối trụ nằm giữa một đáy và một mặt phẳng 

cắt xiên góc với trục) 

Tình huống thực tiễn đƣợc đặt ra nhƣ sau: Lấy một viên phấn hoặc một 

chiếc nến hình trụ, mài vát một đầu của nó trên một mặt phẳng.  

a) Tính thể tích khối tạo thành nhƣ thế nào? 

b) Tính diện tích mặt khai triển của hình tạo thành trên mặt phẳng nhƣ 

thế nào? 

Hướng dẫn: 

Toán học hóa tình huống thực tiễn trên ta đƣợc bài toán sau: 

K

N

O

H

(    )

M
Q

P
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Cho một khối trụ tròn xoay (T) và một mặt mặt phẳng (P) cắt tất cả các 

đƣờng sinh của nó. Tính thể tích phần khối trụ nằm giữa một mặt đáy của 

khối trụ và mặt cắt đó và diện tích hình khai triển của hình tạo thành. Biết 

rằng bán kính đáy trụ bằng R và khoảng cách giữa tâm đáy đó và tâm của 

thiết diện của (T) cắt bởi (P) bằng d.  

- GV: Xét trƣờng hợp đặc biệt là mặt phẳng (P) song song với đáy hình 

trụ thì hình tạo thành là hình gì? Thể tích khối tạo thành đƣợc tính nhƣ thế nào? 

- HS: V = πR
2
h, trong đó R là bán kính đáy và h là khoảng cách giữa 

hai đáy. 

- GV: Khi mặt phẳng (P) cắt xiên góc với trục hình trụ, có thể biến đổi 

hình tạo thành về trƣờng hợp đặc biệt ở trên đƣợc hay không? Biến đổi nhƣ 

thế nào? 

- HS: … 

- GV gợi ý: Ở lớp dƣới, để xây dựng công thức tính diện tích tam giác 

dựa vào công thức tính diện tích hình chữ nhật, ngƣời ta đã làm thế nào? Biến 

đổi một tam giác thành một hình chữ nhật nhƣ thế nào? 

 

- HS:  

Cách 1: Lấy đối xứng hình tạo thành qua tâm O của thiết diện hình trụ 

cắt bởi mặt phẳng (P) ta đƣợc một hình trụ tròn xoay có bán kính đáy bằng R 

và chiều cao bằng 2d. Theo tính chất của phép đối xứng tâm O, hình trụ tròn 

xoay này có hai nửa bằng nhau, nên thể tích khối ban đầu chiếm một nửa:  
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V = πR
2
d. (r là bán kính đáy và d là khoảng cách giữa tâm đáy và tâm thiết 

diện)  

Cách 2: Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua tâm O của thiết diện và song song 

với đáy hình trụ. (Q) và mặt đáy hình trụ giới hạn một khối trụ tròn xoayvới: 

V = πR
2
d. 

So sánh phần thừa và phần thiếu của khối trụ mới này và khối ban đầu, 

ta thấy chúng là hai hình bằng nhau, do tính chất chúng đối xứng với nhau 

qua tâm O.  

Vậy ta có: V = πR
2
d, trong đó R là bán kính đáy và d là khoảng cách 

giữa tâm đáy và tâm thiết diện). 

 

 

Hình a           Hình b 

  

Bài tập về nhà (bài tập nghiên cứu)(cắt vát một hình trụ) 

Có một tình huống thực tiễn nhƣ sau: Quấn một mảnh giấy xung quanh 

một cây nến hình trụ và cắt nó xiên bởi một con dao, ta đƣợc thiết diện là một 

hình elíp và khi trải mảnh giấy đó lên mặt phẳng ta đƣợc một đƣờng lƣợn 

sóng. Đó là đƣờng gì?  
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3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm sƣ phạm 

3.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động 1 

Kết quả thống kê kết quả tham khảo ý kiến từ 50 giáo viên về các biện 

pháp thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn (xem phụ lục 4) cho thấy: 

+ Về tính mới của các biện pháp đối với bản thân: Các biện pháp 2, 3, 4 đều 

đƣợc hầu hết các GV cho rằng khá mới hoặc rất mới (90%); Các biện pháp 1 

và 5 đều đƣợc đánh giá là có tính mới, nhƣng không phải là rất mới. 

+ Về tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp: 100% các GV đƣợc hỏi đều 

cho rằng các biện pháp có tính khả thi và hiệu quả. Trong đó các biện pháp 1 

và 2 đƣợc quá nửa (50% - 54%) GV cho rằng khá khả thi; còn các biện pháp 3 

và 4 có 40% số GV cho rằng ít khả thi. 

+ Về tác dụng của các biện pháp đối với bản thân: Tất cả GV đƣợc hỏi đều 

cho rằng các biện pháp có tác dụng đối với bản thân; trong đó số GV đánh giá 

“khá tác dụng” chiếm từ 40% trở lên, “rất tác dụng” chiếm từ 16% đến 24%. 

+ Về kết quả thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn dựa trên các biện 

pháp đề xuất trong luận án: Tất cả GV đƣợc hỏi (100%) đều đƣa ra đƣợc ít 

nhất một bài toán Hình học gắn với thực tiễn. Tuy nhiên có một số GV đƣa ra 

dạng bài khá giống nhau. Đặc biệt có 2/50 GV đƣa ra 4 bài. Cụ thể nhƣ sau: 
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+ Có 29/50 GV đƣa ra dạng toán: Có ba địa điểm A, B, C nhƣ là ba đỉnh của 

một tam giác (ba bƣu điện trung tâm của ba thành phố/ba trạm xăng/ba cơ sở 

Big C…); Cần tìm một vị trí M có tổng khoảng cách đến ba địa điểm A, B, C 

nhỏ nhất. 

+ Có 15/50 GV đƣa ra dạng toán: Có hai địa điểm A, B ở cùng một phía của 

một con đƣờng/con sông. Cần tìm một vị trí M có tổng khoảng cách đến hai 

địa điểm A, B nhỏ nhất. 

+ Có 4/50 GV đƣa ra dạng toán: Có hai địa điểm A, B ở hai phía của một con 

sông. Cần tìm một vị trí để bắc cầu qua sông sao cho đoạn đƣờng đi từ A đến 

B nhỏ nhất. 

+ Đặc biệt có 2/50 GV đƣa ra dạng toán: Có hai địa điểm A, B ở hai phía của 

hai nhánh sông (hình vẽ). Cần tìm một vị trí để bắc cầu qua hai nhánh sông đó 

sao cho đoạn đƣờng đi từ A đến B nhỏ nhất. 

 

+ Có 8/50 GV đƣa ra dạng toán tính toán khoảng cách giữa hai điểm dựa vào 

hệ thức lƣợng trong tam giác (lớp 10); có 11/50 GV đƣa ra dạng toán tính thể 

tích khối hình ghép bởi khối trụ với khối nón (hình cái nêm/hình ống khói…) 

hoặc ghép bởi khối trụ và một phần khối cầu (bình cứu hỏa/bình khí ga…); có 

14/50 GV đƣa ra dạng toán tính diện tích bề mặt một số hình không gian (biệt 

thự/rạp xiếc…). 
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Ngôi nhà hình chiếc nón ở huyện Điện Bàn – Quảng Nam, có đƣờng 

kính 27,1m, cao 12,03m (phần hình trụ cao 7,01m; phần hình nón cao 5,02 m) 

và Resort Hòn Dấu–Đồ Sơn–Hải Phòng. 

+ Một số bài toán khác: 

- Một nguồn sáng dạng hình nón có góc ở đỉnh bằng 60
0
, đƣợc chiếu ra 

từ đỉnh nón chiếu lên một bức tƣờng vuông góc với trục hình nón. Tính 

khoảng cách từ đỉnh nón đến bức tƣờng sao cho vùng sáng trên bức tƣờng là 

hình tròn có bán kính bằng 1m. (Biện pháp “liên tƣởng”) 

- Muốn đặt một hình vuông cạnh a vào trong một hình trụ có bán kính 

đáy bằng 1,5a sao cho các đỉnh hình vuông nằm trên hai đƣờng tròn đáy hình 

trụ thì chiều cao hình trụ phải bằng bao nhiêu? (Mô hình Hình học) 

- Cho hai mặt phẳng (P), (Q) cắt nhau theo giao tuyến ∆ và vuông góc 

với nhau; một đƣờng thẳng d vuông góc với ∆ và tạo với (Q) góc α; trên (P) 

có một hình tròn (C) bán kính R tiếp xúc với ∆. Xác định hình chiếu theo 

phƣơng ∆ của (C) trên (Q). (Bài toán về hiểu biết Hình học) 

- Tại sao khi thái vát một khúc sắn hình trụ thì các lát cắt ra có hình 

không tròn? (Giải thích thực tiễn)  

- Vì sao trong xây dựng ngƣời ta thƣờng xây cột trƣớc rồi xây tƣờng áp 

sát vào cột đó? (Hiểu biết Hình học) 
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3.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động 2 

3.3.2.1. Đánh giá định lượng qua bài kiểm tra 

a) Đề bài kiểm tra 45 phút sau thực nghiệm sƣ phạm 

Câu 1. Một hộp sữa hình trụ, nhãn hiệu Anlene có kích thƣớc đo đƣợc: 

chiều cao bằng 14cm, chu vi đáy bằng 39,564cm. Tính thể tích hộp sữa. 

Câu 2. Từ một miếng bìa hình vuông cạnh a cuộn tròn lại sao cho hai 

mép bìa giáp vào nhau tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ. Tính bán 

kính đáy của hình trụ đó và thể tích của khối trụ tƣơng ứng. 

Câu 3. Quay một hình chữ nhật có chiều dài bằng a và chiều rộng bằng 

b, lần lƣợt xung quanh một cạnh chiều dài và một cạnh chiều rộng của nó. So 

sánh thể tích hai khối trụ tạo thành xem thể tích của khối nào lớn hơn? 

Câu 4. Cho một hình trụ có trục OO’ đƣợc quấn kín xung quanh bằng 

một tờ giấy. Gọi I là trung điểm của OO’, gọi r và h là bán kính đáy và chiều 

cao của hình trụ. Qua I có một mặt phẳng (P) không vuông góc với trục hình 

trụ, cắt tất cả các đƣờng sinh của hình trụ và cắt luôn cả tờ giấy quấn xung 

quanh nó. Tính diện tích một phần tờ giấy đó sau khi bị cắt. 

b) Mục tiêu của bài kiểm tra và thang điểm 10: 

- Câu 1 (2 điểm): Đánh giá mức độ nhận biết của HS. 

- Câu 2 (2 điểm): Đánh giá mức độ thông hiểu của HS. 

- Câu 3 (3 điểm): Đánh giá mức độ vận dụng đơn giản của HS. 

- Câu 4 (3 điểm): Đánh giá mức độ vận dụng nâng cao của HS. 

c) Đáp số: 

- Câu 1: V = 1744,77cm
3
 

- Câu 2:  R = 
2

a
, V = 

4

3a
. 

- Câu 3: Thể tích khối trụ quay xung quanh cạnh chiều dài là V1 = πab
2
. 
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Thể tích khối trụ quay xung quanh cạnh chiều rộng là V1 = πba
2
. 

Do a > b nên V2> V1. 

- Câu 4. Diện tích cần tính bằng nửa Sxq hình trụ, nên diện tích này 

bằng πrh. 

Bảng tổng hợp điểm: 

 Tổng số 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ̅ 

TNSP 243 0 0 9 46 52 38 88 8 2 6,7490 

ĐC 246 2 4 10 56 49 74 50 1 0 6,3293 

Bảng 3.1 

Từ bảng 3.1 phân loại thành 4 cột: 

- Cột giỏi: gồm các điểm 9 – 10. 

- Cột khá: gồm các điểm 7 – 8. 

- Cột trung bình: gồm các điểm 5 – 6. 

- Cột dƣới trung bình (yếu – kém): gồm các điểm 1 – 4. 

Ta đƣợc bảng 3.2 sau đây: 

 

 Dƣới trung bình Trung bình Khá Giỏi Tổng số 

TNSP 9 98 126 10 243 

ĐC 16 105 124 1 246 

Bảng 3.2 

Bảng 3.2 Cho thấy số HS khá giỏi của các lớp TNSP cao hơn các lớp 

đối chứng. Ngƣợc lại số HS trung bình và dƣới trung bình của các lớp TNSP 

thấp hơn các lớp đối chứng. 

Biểu đồ so sánh kết quả bài kiểm tra sau thực nghiệm ở hai lớp TNSP:  
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Kiểm định giả thuyết thống kê: 

Giả thuyết H0: : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng là giống nhau trong tổng thể. 

Đối thuyết H1: : Điểm trung bình của bài kiểm tra ở các lớp 

TNSP và ở các lớp đối chứng là không giống nhau trong tổng thể; Kết quả 

kiểm tra ở các lớp TNSP cao hơn ở các lớp đối chứng là thực chất.  

Chọn mức ý nghĩa . Để kiểm định giả thuyết H0 ta sử dụng đại 

lƣợng ngẫu nhiên Z. Với  

Từ các thông số thống kê ở trên: n1 = 243, n2 = 246. 

Tính theo các công thức: 

 ̅   
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       ̅  

   
 là phƣơng sai mẫu đã hiệu chỉnh, S là độ lệnh chuẩn. 

   
 

 
       là hệ số biến thiên. 

Ta đƣợc:   ̅              ̅         ; 

  
             

         ta có:         . 

Với         ta tìm giá trị giới hạn            
    

 
  

        

 
     . 

Tra bảng các giá trị Laplace ta có là        . So sánh  Z và Zt ta có: Z > Zt. 

Nhƣ vậy với mức ý nghĩa         thì sự khác nhau trong điểm số trung bình 

của các lớp TNSP và các lớp đối chứng là có ý nghĩa thống kê; Giả thuyết H0 

bị bác bỏ, do đó giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận. Vậy điểm trung bình của bài 

kiểm tra ở các lớp TNSP và ở các lớp đối chứng là không giống nhau trong 

tổng thể;  chứng tỏ phƣơng pháp dạy học nhƣ đã đề xuất trong luận 

án thực sự có hiệu quả hơn so với phƣơng pháp giảng dạy thông thƣờng. 

3.3.2.2. Đánh giá định tính qua phiếu hỏi 

Sau giờ thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi tiến hành gửi phiếu hỏi tới GV 

và HS (xem phụ lục 3 và phụ lục 4). Chúng tôi thu đƣợc một số kết quả sau 

đây: 

* Về phía HS: 

- Hầu hết HS (70%) đều ngại học môn Hình học nhất trong ba phân 

môn Toán (Đại số, Hình học, Giải tích). Bởi vậy, trong các tiết học Hình học 

trƣớc TNSP thƣờng ít đem lại sự hứng thú học tập cho HS. Tuy nhiên, trong 

các giờ TNSP phần lớn các em đều thích học hơn (90%). 

- Thông thƣờng HS chỉ làm đƣợc khoảng dƣới 40% các bài toán Hình 

học (60%). Nhƣng ở các tiết TNSP, các em tự đánh giá làm đƣợc các bài toán 

ở mức trên 70%. Từ đó các em rất thích phƣơng pháp dạy học Hình học của 

thầy cô trong các giờ TNSP. Bởi vì các em thấy đƣợc ý nghĩa thực tiễn của 

TN DCX X
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các kiến thức Hình học trong các bài TNSP và mong các thầy cô thay đổi 

phƣơng pháp dạy học Hình học nhƣ các giờ TNSP. 

- Các em cho rằng trong giờ dạy TNSP các em hiểu bài hơn và khả 

năng làm bài kiểm tra 45 phút sau TNSP tốt hơn. 

* Về phía GV: 

- Các thầy cô giáo cũng cho rằng trong ba phân môn toán thì HS thƣờng 

ngại học môn Hình học nhất. Tuy nhiên, các thầy cô cũng đánh giá cao các tiết 

học thực nghiệm sƣ phạm vì nó đem lại sự hứng thú học tập cho HS. 

- Thông thƣờng HS chỉ làm đƣợc khoảng Từ 40% đến 70% các bài toán 

Hình học, nhƣng trong giờ TNSP, các thầy cô cho rằng HS có thể làm đƣợc 

trên 70% các bài toán. 

- Các Thầy cô đồng tình với giáo án TNSP vì tính khả thi và hiệu quả 

của nó, thậm chí nhiều thầy cô rất thích các giáo án đó. Theo cách dạy trong 

giáo án TNSP, HS sẽ thấy đƣợc ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức Hình học. 

- Nhiều thầy cô muốn thay đổi phƣơng pháp dạy học Hình học nhƣ các 

giờ thực nghiệm sƣ phạm vì theo cách dạy đó, HS lớp thực nghiệm sƣ phạm 

hiểu bài hơn và khả năng làm bài kiểm tra 45 phút sau thực nghiệm sƣ phạm 

tốt hơn. 

3.4. Kết luận chƣơng 3 

 Sau khi gặp gỡ, trao đổi về các biện pháp ở chƣơng 2 trong luận án với 

50 GV Toán của sáu tổ Toán thuộc sáu trƣờng THPT để xin ý kiến góp ý, 

đánh giá cho các biện pháp đã đề xuất, chúng tôi đã thu đƣợc kết quả tƣơng 

đối khả quan: Hầu hết các GV đƣợc hỏi đều cho rằng các biện pháp đã đề 

xuất có tính mới đối với bản thân họ và có tính khả thi, hiệu quả. Dựa trên 

những biện pháp đó, tất cả GV đều đề xuất đƣợc từ một đến ba bài toán Hình 

học gắn với thực tiễn. Kết quả này cho phép kết luận giả thuyết về TNSP của 

chúng tôi “Những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với thực tiễn nhƣ 
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đã đề xuất trong chƣơng 2 luận án sẽ đƣợc GV Toán THPT ủng hộ và theo đó 

họ có thể thiết kế đƣợc một số bài toán Hình học gắn với thực tiễn để sử dụng 

chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT” là chấp nhận đƣợc. 

Chúng tôi tiến hành dạy TNSP hai lần (có đối chứng), tại sáu trƣờng 

THPT, thuộc các vùng miền khác nhau, với bốn tiết về mặt trụ (gồm hai tiết 

lí thuyết và hai tiết bài tập). Kết quả TNSP cho thấy: Học sinh lớp TNSP 

hứng thú hơn trong học tập, các em hiểu bài hơn và năng lực vận dụng các 

kiến thức Hình học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn tốt hơn. Các giáo án 

TNSP tạo ra đƣợc không khí lớp học sôi nổi vì học sinh hào hứng học tập, 

suy nghĩ, thảo luận hơn; Các giáo án TNSP có tiến trình dạy học rõ rệt nên 

có tính khả thi. Kết quả học tập của các lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối 

chứng, học sinh lớp thực nghiệm thể hiện đƣợc độ bền vững, sâu sắc của 

kiến thức hơn lớp đối chứng. Qua đó cho thấy các biện pháp và các giáo án 

đã đề xuất có tính hiệu quả.  

Kết quả TNSP đã chứng tỏ tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp 

thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn đã đề xuất ở chƣơng 2; Giả thuyết 

khoa học trong luận án là chấp nhận đƣợc. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Ngày nay hầu hết các nƣớc trên thế giới đều hƣớng vào mục tiêu phát 

triển năng lực cho ngƣời học, đặc biệt năng lực tƣ duy, năng lực giải quyết 

vấn đề. Bởi vậy, trong dạy học môn Toán nói chung, Hình học nói riêng, cần 

phải tăng cƣờng khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng toán học vào thực 

tiễn thông qua việc giải quyết các tình huống nảy sinh trong cuộc sống:năng 

lực mô hình toán học hóa từ các tình huống thực tiễn giả định hoặc tình huống 

thực trong cuộc sống. Các GV cần phải giúp đỡ HS phát triển các kỹ năng mà 

họ sẽ sử dụng hàng ngày để giải quyết vấn đề, đồng thời cần phải giúp HS 

cảm nhận đƣợc rằng toán học là hữu ích và có ý nghĩa, giúp họ tin rằng họ có 

thể hiểu đƣợc và áp dụng đƣợc toán học. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy có 

không ít các thầy giáo, cô giáo dạy Toán chƣa quan tâm đúng mức tới các 

nhiệm vụ đó, chủ yếu quan tâm tới các khái niệm, các mệnh đề toán học thuần 

túy và các bài toán chỉ vận dụng lí thuyết, làm cho môn toán trở nên khô 

cứng, chƣa hấp dẫn HS.  

Nghiên cứu từ các công trình đã công bố ở ngoài nƣớc, chúng tôi thấy có 

một số nƣớc đã có những chƣơng trình, dự án, những kỳ thi kết nối Toán học 

với cuộc sống, nhƣ “Chƣơng trình đánh giá học sinh quốc tế” (PISA) hay 

những “Kì thi về mô hình toán học hóa” (HiMCM) trong hai chục năm trở lại 

đây. Ở trong nƣớc, một số công trình nghiên cứu đã đƣa vào những sự kiện, 

hiện tƣợng trong thực tế có liên quan tới kiến thức toán học phổ thông; hoặc đã 

quan tâm đến việc sử dụng phƣơng tiện có trong thực tế hỗ trợ cho việc dạy 

học Hình học, giúp HS khám phá một số tri thức Hình học không gian. 

Để góp phần phát triển chƣơng trình nhà trƣờng, phục vụ mục tiêu giáo 

dục, chúng tôi nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thiết kế bài toán hình học 

gắn với thực tiễn và sử dụng trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. Chúng 

tôi hy vọng rằng những biện pháp của chúng tôi có thể giúp cho các GV toán 
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THPT thiết kế bài toán hình học gắn với thực tiễn, góp phần phục vụ nội dung 

giáo dục phổ thông, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Chúng tôi đề xuất năm biện pháp thiết kế bài toán hình học gắn với thực 

tiễn và sử dụng chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT nhƣ sau: 

Biện pháp 1. Thiết kế những bài toán khám phá tri thức Hình học dựa trên 

phƣơng tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản trong thực tế.  

Biện pháp 2. Liên tƣởng bài toán Hình học thuần túy với một tình huống thực 

tiễn để thiết kế bài toán gắn với thực tiễn.  

Biện pháp 3. Lựa chọn những vấn đề của thực tiễn có thể giải thích đƣợc bằng 

những tri thức Hình học phổ thông hoặc giải quyết đƣợc nhờ mô hình toán 

học hóa để thiết kế thành hệ thống bài toán. 

Biện pháp 4. Khai thác những tri thức Hình học tiềm ẩn trong những hình, 

khối thực tế và những công trình kiến trúc hiện đại để thiết kế những bài toán 

hoặc hệ thống bài toán về đọc hiểu và hiểu biết Hình học. 

Biện pháp 5. Dựa trên các hình, khối hoặc tình huống trong thực tiễn, đƣa vào 

các yếu tố phù hợp để thiết kế những bài toán tính toán các đại lƣợng về độ 

dài, diện tích, góc, thể tích của những hình, khối trong chƣơng trình Hình học 

THPT. 

        Kết quả thực nghiệm sƣ phạm tại 6 trƣờng THPT thuộc nhiều vùng miền 

khác nhau phần nào đã minh chứng cho tính khả thi và hiệu quả của các biện 

pháp đã đề xuất. 

Luận án có những đóng góp chủ yếu sau đây: 

Về lí luận: 

- Tổng quan về việc thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn 

với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT từ hệ thống lí luận và 

những công trình đã công bố ở trong và ngoài nƣớc; Chỉ ra những cơ hội, 
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cách thiết kế các dạng toán thực tiễn, khắc sâu các ứng dụng và tổ chức dạy 

học các bài toán thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

- Đề xuất đƣợc những biện pháp thiết kế bài toán Hình học gắn với 

thực tiễn để sử dụng trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT. 

Về thực tiễn: 

Làm rõ một phần thực trạng việc thiết kế và sử dụng các bài toán Hình 

học gắn với thực tiễn trong dạy học Hình học ở trƣờng THPT; đồng thời có 

những biện pháp thiết kế và sử dụng các bài toán Hình học gắn với thực tiễn 

làm cho HS hứng thú học hình học hơn, thấy rõ hơn giá trị thực tiễn của 

những tri thức Hình học, góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học Hình học và 

phát triển tƣ duy, nhân cách HS ở trƣờng THPT.  

Những kết quả có đƣợc về lí luận và thực tiễn cho phép kết luận: Mục 

đích nghiên cứu của luận án đã đạt đƣợc, giả thuyết khoa học của luận án 

chấp nhận đƣợc. 

Kiến nghị 

Trƣớc thực trạng việc thiết kế các bài toán Hình học gắn với thực tiễn trong 

dạy học Hình học ở trƣờng THPT còn nhiều khó khăn, bất cập, cần phải động 

viên, hƣớng dẫn và triển khai sâu rộng hơn nữa các biện pháp thiết kế và sử 

dụng các bài toán gắn với thực tiễn. 

     Trong các giờ học cần tăng cƣờng cho học sinh các hoạt động trải 

nghiệm, liên tƣởng, liên hệ với cuộc sống hàng ngày và thực tiễn xung quanh 

nhà trƣờng, lớp học và gia đình để các em thấy rõ hơn ý nghĩa của những tri 

thức và hứng thú hơn trong học tập. 

Cần thay đổi phƣơng pháp và nội dung kiểm tra đánh giá năng lực 

ngƣời học theo hƣớng gắn với các bài toán, các vấn đề của thực tiễn cuộc 

sống. Đây là khâu rất quan trọng, cần phải đổi mới sớm để định hƣớng cho 

việc dạy và học. 
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PHỤ LỤC  

 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU ĐIỀU TRA TỪ GIÁO VIÊN VÀ KẾT QUẢ 

Để có cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài “Khai thác mối liên hệ 

giữa hình học ở trƣờng THPT với thực tiễn và sử dụng chúng trong quá trình 

dạy học hình học ở trƣờng THPT”, xin các thầy cô giáo vui lòng cho biết ý 

kiến của mình bằng cách khoanh tròn vào phƣơng án lựa chọn thích hợp trong 

những câu hỏi sau. 

Câu hỏi 1: Trong quá trình dạy học hình học ở trƣờng phổ thông thì thầy cô 

quan tâm đến những bài toán thực tiễn ở mức độ nào?  

A) Không bao giờ: 3/50          

B) Có quan tâm: 41/50 

C) Rất quan tâm: 6/50 

Câu hỏi 2: Các thầy cô sử dụng những hình vẽ, những bài đọc thêm, những 

bài toán có gắn với thực tiễn có trong SGK dƣới hình thức nào sau đây?  

A) Bỏ qua những điều đó: 29/50 

B) Dùng để gợi động cơ mở đầu: 11/50 

C) Cho HS tự đọc: 10/50.  

Câu hỏi 3: Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng phổ thông, Thầy cô đã 

dạy cho HS bao nhiêu bài toán thực tiễn?  

A) Dƣới 5 bài: 48/50 

B) Từ 5 đến dƣới 10 bài: 2/50 

C) Từ 10 bài trở lên: 0/50 

Câu hỏi 4: Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng phổ thông, theo quan 

sát của các thầy cô, đa số đồng nghiệp đã dạy cho HS với số lƣợng các bài 

toán thực tiễn nào dƣới đây?  



 

 

A) Dƣới 5 bài: 43/50 

B) Từ 5 đến dƣới 10 bài: 7/50 

C) Từ 10 bài trở lên: 0/50 

Câu hỏi 5: Thầy cô có đồng ý với câu nói sau của Hồ Chí Minh hay không? 

“Thực tiễn mà không có lí luận hƣớng dẫn thì thành thực tiễn mù 

quáng. Lí luận mà không liên hệ với thực tiễn là lí luận suông” 

A) Có 

B) Không 

Câu hỏi 6: Theo thầy cô việc dạy học môn Toán nói chung và môn Hình học 

nói riêng có cần thiết cho HS thấy cách thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn 

hay không?  

A) Cần: 18/50                      

B) Không cần: 16/50 

C) Chƣa có ý kiến: 16/50. 

Câu hỏi 7: Theo thầy cô, môn Hình học có từng đƣợc vận dụng vào giải quyết 

các vấn đề hay bài toán thực tiễn hay không? 

A) Không dùng bao giờ: 46/50 

B) Dùng không quá 3 lần: 4/50 

C) Dùng trên 3 lần: 0/50 

Câu hỏi 8: Thầy cô có thể bổ sung đƣợc bao nhiêu bài toán gắn với thực tiễn 

khác với những bài đã có trong sách giáo khoa Hình học, sách bài tập Hình 

học trong quá trình dạy học môn Hình học ở trƣờng THPT? 

A) Dƣới 3 bài: 50/50 

B) Từ 3 đến 7 bài: 0/50 

C) Trên 73 bài: 0/50 

Câu hỏi 9: Nguyên nhân nào sau đây khiến thầy cô ít vận dụng Hình học vào 

thực tiễn: (3 khách quan, 1 chủ quan) 



 

 

A) Rất khó tìm ra những bài toán thực tiễn: 44/50 

B) Trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo ít thấy: 44/50 

C) Thời gian dạy trên lớp không cho phép: 42/50 

D) Ít quan tâm: 4/50 

Câu hỏi 10: Thầy cô có đồng tình với ý kiến cho rằng là cần giảm bớt những 

bài toán khó trong SGK để tăng cƣờng những bài toán có liên quan đến thực 

tiễn hay không? 

A) Đồng ý: 46/50 

B) Không đồng ý: 2/50 

C) Chƣa có ý kiến: 2/50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 2 

PHIẾU ĐIỀU TRA TỪ HỌC SINH VÀ KẾT QUẢ 

Để có cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài “Khai thác mối liên hệ 

giữa hình học ở trƣờng THPT với thực tiễn và sử dụng chúng trong quá trình 

dạy học hình học ở trƣờng THPT”, xin các em vui lòng cho biết ý kiến của 

mình bằng cách khoanh tròn vào phƣơng án lựa chọn thích hợp trong những 

câu hỏi sau. 

Câu hỏi 1: Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT, các thầy cô dạy 

Toán có đặt ra cho các em những bài toán Hình học liên quan đến thực tiễn 

(các hình, khối có dạng hình học nào đó, tính toán độ dài, khoảng cách, góc, 

diện tích thể tích của các hình khối trong thực tiễn, sử dụng các mối quan hệ 

song song, vuông góc vào thực tiễn, giải thích một vài hiện tƣợng thực tế...) 

hay không?  

A) Không có bài nào: 138         

B) Có dƣới 5 bài: 162           

C) Có từ 5 đến dƣới 10 bài: 0        

D) Có từ 10 bài trở lên: 0 

Câu hỏi 2: Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT, các thầy cô dạy 

Toán đã có bao nhiêu lần liên hệ giữa Hình học với thực tiễn?  

A) Không lần nào: 138         

B) Có dƣới 5 lần: 162          

C) Có từ 5 đến dƣới 10 lần: 0       

D) Có trên 10 lần: 0 

Câu hỏi 3: Trong quá trình dạy học Hình học ở trƣờng THPT, trong những bài 

toán Hình học liên quan đến thực tiễn đƣợc các thầy cô dạy Toán đặt ra cho 

các em có bao nhiêu bài khác với những bài toán thực tiễn có trong sách giáo 

khoa, sách bài tập Hình học?  



 

 

A) Không có bài nào: 300         

B) Có dƣới 5 bài: 0           

C) Có từ 5 đến dƣới 10 bài: 0        

D) Có từ 10 bài trở lên: 0 

Câu hỏi 4: Trong quá trình học môn Hình học ở trƣờng THPT, em dã biết 

đƣợc bao nhiêu bài toán Hình học có liên quan tới thực tiễn? 

A) Không có bài nào: 138         

B) Có dƣới 5 bài: 162           

C) Có từ 5 đến dƣới 10 bài: 0        

D) Có từ 10 bài trở lên: 0 

Câu hỏi 5: Trong quá trình học môn Hình học ở trƣờng THPT, em có thích 

những bài toán Hình học có liên quan tới thực tiễn hay không? 

A) Không thích: 0 

B) Bình thƣờng: 0                           

C) Có thích: 268                                    

D) Rất thích: 32 

Câu hỏi 6: Vì sao em thích những bài toán Hình học có liên quan tới thực tế? 

A) Em không biết: 17           

B) Vì qua đó em biết ý nghĩa, tác dụng của môn Hình học: 283  

C) Vì qua đó em thấy môn Hình học đỡ khô khan: 0 

D) Vì lí do khác: 0 

Câu hỏi 7: Vì sao em không thích những bài toán Hình học có liên quan tới 

thực tế? 

A) Em không biết: 0           

B) Vì em thấy không cần thiết: 0  

C) Vì những bài toán đó không hay: 0 

D) Vì lí do khác: 300 



 

 

Câu hỏi 8: Những bài toán Hình học có liên quan đến thực tiễn mà em đƣợc 

biết thuộc loại nào dƣới đây? 

A) Thuộc loại khó: 0 

B) Thuộc loại tƣơng đối khó: 166      

C) Thuộc loại trung bình: 134      

D) Thuộc loại dễ: 0      

Câu hỏi 9: Theo em, cần thiết phải tăng cƣờng thêm những bài toán Hình học 

có liên quan đến thực tiễn nhƣ thế nào? 

A) Không cần tăng: 0 

B) Tăng thêm từ 1 đến 10 bài: 0 

C) Tăng thêm hơn 10 bài: 215                      

D) Em không biết: 9                      

Câu hỏi 10: Đã có bao nhiêu lần em vận dụng những kiến thức Hình học vào 

thực tiễn? 

A) Chƣa lần nào: 296  

B) Có từ 1 đến 3 lần: 4  

C) Có từ 4 đến 6 lần: 0  

D) Có từ 7 lần trở lên: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ CÁC BIỆN PHÁP  

THIẾT KẾ BÀI TOÁN HÌNH HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN 

Chúng tôi đề xuất năm biện pháp thiết kế bài toán hình học gắn với thực 

tiễn để sử dụng chúng trong dạy học hình học ở trƣờng THPT nhƣ sau: 

Biện pháp 1. Thiết kế những bài toán khám phá tri thức Hình học dựa trên 

phƣơng tiện dạy học làm từ những vật liệu đơn giản trong thực tế. 

(Trong bảng sau viết tắt là: BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện). 

Biện pháp 2. Liên tƣởng bài toán Hình học thuần túy với một tình huống thực 

tiễn để thiết kế bài toán gắn với thực tiễn. 

(Trong bảng sau viết tắt: BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng). 

Biện pháp 3. Lựa chọn những vấn đề của thực tiễn có thể giải thích đƣợc bằng 

những tri thức Hình học phổ thông hoặc giải quyết đƣợc nhờ mô hình toán 

học hóa để thiết kế thành hệ thống bài toán. 

(Trong bảng sau viết tắt là: BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô hình TH) 

Biện pháp 4. Khai thác những tri thức Hình học tiềm ẩn trong những hình, 

khối thực tế và những công trình kiến trúc hiện đại để thiết kế những bài toán 

hoặc hệ thống bài toán về đọc hiểu và hiểu biết Hình học. 

(Trong bảng sau viết tắt là: BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết HH). 

Biện pháp 5. Dựa trên các hình, khối hoặc tình huống trong thực tiễn, đƣa vào 

các yếu tố phù hợp để thiết kế những bài toán tính toán các đại lƣợng về độ 

dài, diện tích, góc, thể tích của những hình, khối trong chƣơng trình Hình học 

THPT. 

(Trong bảng sau viết tắt: BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng HH) 

1) Nhằm đánh giá tính mới, tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp 

nêu trên, xin quý thầy/cô cho biết ý kiến về các vấn đề sau đây bằng cách 

đánh dấu x vào một phƣơng án đƣợc lựa chọn trong bảng hỏi sau đây: 



 

 

Họ và Tên:…………………. Trƣờng THPT………………… 

A Tính mới của các biện pháp đối với bản thân 
không 

mới 

Ít 

mới 

trung 

bình 

khá 

mới 

rất 

mới 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện      

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng      

3 BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô hình TH      

4 BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết HH      

5 BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng HH      

B 

 

Tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp 

không 

khả 

thi 

ít 

khả 

thi 

trung 

bình 

khá 

khả 

thi 

rất 

khả 

thi 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện      

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng      

3 BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô hình TH      

4 BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết HH      

5 BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng HH      

C 

 

Tác dụng của các biện pháp đối với bản thân 

không 

tác 

dụng 

ít 

tác 

dụng 

trung 

bình 

khá 

tác 

dụng 

rất 

tác 

dụng 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện      

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng      

3 BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô hình TH      

4 BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết HH      

5 BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng HH      

 

2) Ngoài các ví dụ đã trình bày trong luận án, xin các thầy cô bổ sung thêm các bài 

toán Hình học gắn với thực tiễn thiết kế đƣợc dựa trên các biện pháp đã đề xuất (hoặc theo 

biện pháp mới của bản thân). Xin cảm ơn quý thầy cô. 

…………………………………………………………………………………………………..…….....

...................................................................................................................................... 



 

 

PHỤ LỤC 4 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN VỀ CÁC 

BIỆN PHÁP THIẾT KẾ BÀI TOÁN HÌNH HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN 

Số lƣợng phiếu thu đƣợc: 50 

A 
Tính mới của các biện pháp đối với 

bản thân 

không 

mới 

Ít 

mới 

trung 

bình 

khá 

mới 

rất 

mới 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện  6 26 18  

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng    24 26 

3 
BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô 

hình TH 
   24 26 

4 
BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết 

HH 
  5 32 15 

5 
BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng 

HH 
 11 39   

B 
Tính khả thi, hiệu quả của các biện 

pháp 

không 

khả 

thi 

ít 

khả 

thi 

trung 

bình 

khá 

khả 

thi 

rất 

khả 

thi 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện   25 25  

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng   23 27  

3 
BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô 

hình TH 
 30 20   

4 
BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết 

HH 
 30 20   

5 
BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng 

HH 
    50 

C Tác dụng của các biện pháp đối với không ít trung khá rất 



 

 

bản thân tác 

dụng 

tác 

dụng 

bình tác 

dụng 

tác 

dụng 

1 BP1 – thiết kế BT dựa trên phƣơng tiện    40 10 

2 BP2 – thiết kế BT dựa trên liên tƣởng   9 33 8 

3 
BP3 – thiết kế BT giải thích TT, mô 

hình TH 
  19 21 10 

4 
BP4 – thiết kế BT đọc hiểu, hiểu biết 

HH 
  18 20 12 

5 
BP5 – thiết kế BT tính toán đại lƣợng 

HH 
   41 9 

 

  



 

 

PHỤ LỤC 5 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN HỌC SINH 

SAU THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

Em hãy cho biết ý kiến bằng cách khoanh tròn vào chữ cái phƣơng án 

mà em chọn trong các câu hỏi sau: 

Câu 1. Trong ba phân môn toán em ngại học môn nào nhất? 

A. Đại số  B.Hình học   C. Giải tích 

Câu 2. Các tiết học Hình học trƣớc TNSP có đem lại sự hứng thú học tập cho 

em hay không?  

A. Có            B. Bình thƣờng          C. Không  

Câu 3. Em có thích các giờ học thực nghiệm sƣ phạm hay không? 

 A. Thích  B. Bình thƣờng          C. Không thích 

Câu 4. Thông thƣờng em làm đƣợc các bài toán Hình học ở mức độ nào? 

A. khoảng dƣới 40%  B. Từ 40% đến 70%    C. Trên 70%  

Câu 5. Em tự đánh giá làm đƣợc các bài toán trong các tiết TNSP ở mức độ 

nào? 

A. khoảng dƣới 40%    B. Từ 40% đến 70%     C. Trên 70%   

Câu 6. Em có thích phƣơng pháp dạy học hình học của thầy cô trong các giờ 

TNSP hay không? 

A. Không thích      B. Bình thƣờng      C. Rất thích 

Câu 7. Em có thấy đƣợc ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức Hình học trong 

các bài TNSP hay không? 

A. Có            B. Bình thƣờng                  C. Không  

Câu 8. Em có muốn thầy cô thay đổi phƣơng pháp dạy học Hình học nhƣ các 

giờ TNSP hay không? 

A. Không   B. Có 

Câu 9. Em hiểu bài ở mức độ nào? 



 

 

A. Rất hiểu    B. Bình thƣờng    C. Hiểu ít    D. Không hiểu  

Câu 10. Em thấy mức độ đề kiểm tra 45 phút sau TNSP nhƣ thế nào? 

A. Quá  dễ    B.Dễ C.Vừa   D.Khó E.  Quá khó  

 

  



 

 

PHỤ LỤC 6 

PHIẾU THAM KHẢO Ý KIẾN GIÁO VIÊN 

VỀ THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 

Xin quý thầy cô cho biết ý kiến bằng cách khoanh tròn vào chữ cái 

phƣơng án chọn: 

Câu 1. Trong ba phân môn toán HS thƣờng ngại học môn nào nhất? 

A. Đại số  B. Hình học  C. Giải tích 

Câu 2. Các tiết học hình học trƣớc thực nghiệm sƣ phạm có đem lại sự hứng 

thú học tập cho em hay không?  

A. Có            B. Bình thƣờng                  C. Không  

Câu 3. Thầy cô có thích các giờ học thực nghiệm sƣ phạm hay không? 

A. Thích  B. Bình thƣờng                  C. Không thích 

Câu 4. Thông thƣờng HS làm đƣợc các bài toán Hình học ở mức độ nào? 

A. khoảng dƣới 40% B. Từ 40% đến 70%    C. Trên 70%  

Câu 5. Theo thầy cô HS làm đƣợc các bài toán trong các tiết thực nghiệm sƣ 

phạm ở mức độ nào? 

A. khoảng dƣới 40% B. Từ 40% đến 70%    C. Trên 70%  

Câu 6. Thầy cô có thích phƣơng pháp dạy học hình học trong các giờ thực 

nghiệm sƣ phạm hay không? 

A. Không thích  B. Bình thƣờng  C. Rất thích 

Câu 7. HS có thấy đƣợc ý nghĩa thực tiễn của các kiến thức Hình học trong 

các bài thực nghiệm sƣ phạm hay không? 

A. Có               B. Bình thƣờng                 C. Không  

Câu 8. Thầy cô có muốn thầy cô thay đổi phƣơng pháp dạy học Hình học nhƣ 

các giờ thực nghiệm sƣ phạm hay không? 

A. Không   B. Có 

Câu 9. Thầy cô đánh giá HS lớp thực nghiệm sƣ phạm hiểu bài ở mức độ nào? 



 

 

A. Rất hiểu    B. Bình thƣờng    C. Hiểu ít      D. Không hiểu  

Câu 10. Thầy cô đánh giá mức độ đề kiểm tra 45 phút sau thực nghiệm sƣ 

phạm nhƣ thế nào? 

A. Quá  dễ    B.Dễ C.Vừa D.Khó E.       Quá khó.  

  



 

 

PHỤ LỤC 7 

Thống kê về các hình vẽ, hình ảnh, bài đọc thêm, bạn có biết 

có liên quan tới thực tiễn trong SGK, sách nâng cao và SBT 

 Hình học THPT hiện hành 

* Hình vẽ minh họa trong SGK Hình học 10 và SGK Hình học 10 nâng 

cao gồm có: 

- Hình minh họa mở đầu cho véc tơ (hai ngƣời kéo 1 chiếc thuyền); 

- Hình vẽ biểu diễn hƣớng chuyển động của ôtô và máy bay; 

- Hình vẽ hai ngƣời đi trên bờ sông cùng kéo một con thuyền với hai 

lực (minh họa cho tổng hai véc tơ); 

- Hình vẽ hai nhóm HS kéo co minh họa cho hiệu của 2 véc tơ; 

- Hình vẽ minh họa: Với mỗi cặp số chỉ kinh độ và vĩ độ ngƣời ta xác 

định đƣợc một điểm trên trái đất; 

- Hình vẽ vị trí quân cờ trên bàn cờ vua; 

- Hình vẽ phân tích lực tác động vào một xe goòng chuyển động; 

- Hình vẽ mặt nƣớc có hình Elíp khi đặt nghiêng một cốc nƣớc và bóng 

nắng có dạng hình Elíp;  

- Hình ảnh tia nƣớc từ vòi phun ở công viên có dạng đƣờng Parabol; 

- Hình vẽ bóng của đèn ngủ in trên tƣờng có thể là đƣờng Hypebol; 

- Hình vẽ quỹ đạo của tàu vũ trụ đƣợc phóng lên từ trái đất có thể là 

đƣờng tròn, Elíp, Parabol, hoặc Hypebol tùy theo vận tốc của tàu vũ trụ; 

- Hình vẽ minh họa những Hypebol tạo bởi các giao điểm của hai 

đƣờng tròn không đồng tâm;  

- Hình vẽ giới thiệu dụng cụ vẽ Parabol bằng thƣớc thẳng êke và bút 

chì; 

- Mô hình một lò phản ứng hạt nhân đƣợc xây dựng ở Mĩ; 

- Vòm cầu bắc qua sông hình parabol, dây văng cầu treo hình parabol; 



 

 

- Hình vẽ hải đồ một vùng biển tại một thời điểm nào đó và hai tàu thủy 

chuyển động thẳng đều có vận tốc biểu thị bằng mũi tên; 

- Hình vẽ hai ngƣời đi dọc theo hai bên bờ kênh và cùng kéo một khúc 

gỗ đi ngƣợc dòng và các lực tác động vào khúc gỗ; 

- Hình vẽ tổng hợp của hai lực tác động vào một vật minh họa cho tổng 

hợp lực áp dụng quy tắc hình bình hành; 

- Hình vẽ “công sinh bởi một lực” đƣa ra công thức tích vô hƣớng;  

* Hình vẽ minh họa trong SGK Hình học 11 và SGK Hình học 11 nâng 

cao gồm có: 

- Hình ảnh những tấm bản đồ Việt Nam mở đầu cho khái niệm hình 

bằng nhau và hình đồng dạng;  

- Hình vẽ cho phép tịnh tiến; 

- Một số hình ảnh hình vẽ có trục đối xứng, tâm đối xứng: Hình ảnh 

chùa Dâu ở Bắc Ninh, hình vẽ bàn cờ tƣớng, hình vẽ con bƣớm, biểu tƣợng 

Thăng Long… minh họa cho hình có trục đối xứng;  

- Một số hình vẽ minh họa cho hình ảnh phép quay: Bánh xe, đồng hồ, 

vô lăng; 

- Hình ảnh tranh Đông Hồ thể hiện phép vị tự; 

- Hình vẽ cho các hình đồng dạng; 

- Một số hình ảnh của hình không gian: Kim Tự Tháp, mặt bảng, mặt 

bàn, mặt hồ nƣớc; 

- Hình vẽ, hình ảnh minh họa một số tính chất thừa nhận của hình học 

không gian, về quan hệ song song, quan hệ vuông góc trong không gian; 

- Hình vẽ minh họa thiết diện của một chi tiết máy đƣợc cắt bởi những 

mặt phẳng; 

- Hình ảnh minh họa cho véc tơ trong không gian; 



 

 

* Hình vẽ minh họa trong SGK Hình học 12 và SGK Hình học 12 nâng 

cao gồm có: 

- Hình vẽ, hình ảnh một số khối đa diện, khối tròn; 

- Hình ảnh mở đầu cho mặt cầu, trụ,nón; 

- Hình ảnh hình vẽ khái niệm mặt tròn xoay;  

- Một vài hình vẽ “Vui một chút” của một số hình không có trong thực 

tiễn; 

- Hình ảnh một số hình về phép đối xứng qua mặt phẳng (ảnh chụp một 

em bé trƣớc gƣơng, ảnh của Tháp Rùa đang soi bóng trên mặt nƣớc Hồ Gƣơm 

-Hà Nội);  

- Hình vẽ mặt hypeboloit tròn xoay một tầng khi một đƣờng thẳng l 

quay xung quanh một đƣờng thẳng ∆, chéo nhau với l; 

- Hình ảnh hệ trục tọa độ trong không gian mở đầu về phƣơng pháp tọa 

độ trong không gian; 

* Bài đọc thêm trong SGK Hình học 10 và SGK Hình học 10 nâng cao 

gồm có: 

- Bài đọc thêm về thuyền buồm chạy ngƣợc gió cuối bài véc tơ; 

- Bài đọc thêm giới thiệu về thiết diện cônic và bóng của một quả bóng 

đá trên mặt đất, tia nƣớc từ vòi phun ở công viên, bóng đèn ngủ in trên tƣờng, 

quỹ đạo tàu vũ trụ phóng lên từ trái đất; 

* Bài đọc thêm trong SGK Hình học 11 và SGK Hình học 11 nâng cao 

gồm có: 

- Bài đọc thêm về phƣơng pháp tiên đề trong việc xây dựng hình học; 

- Bài đọc thêm về hình tự đồng dạng và HH Frac-tan;  

- Cách biểu diễn ngũ giác đều; 

* Bài đọc thêm trong SGK Hình học 12 và SGK Hình học 12 nâng cao 

gồm có: 



 

 

Bài đọc thêm giải thích về giao tuyến Elíp của mặt trụ tròn xoay với 

mặt phẳng, về thiết diện Cônic. 

* Mục “Bạn có biết” trong SGK Hình học 10 và SGK Hình học 10 

nâng cao gồm có: 

- Bạn có biết giới thiệu về tỉ lệ vàng qua hình ảnh đền Pác-tê-nông; 

- Bạn có biết giới thiệu về hệ tiên đề Weil lấy điểm và véc tơ làm khái 

niệm cơ bản để xây dựng hình học; 

- Bạn có biết ngƣời ta đã đo khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng nhƣ 

thế nào? 

- Bạn có biết ngƣời ta tìm ra sao hải vƣơng (Neptune) chỉ nhờ các phép 

tính về quỹ đạo các hành tinh;  

- Bạn có biết Giô-han Kê-ple và quy luật chuyển động của các hành 

tinh; 

- Em có biết về “Mét mẫu” đƣợc xác định nhƣ thế nào? 

- Bạn có biết mỗi hành tinh trong hệ Mặt trời đều chuyển động theo 

quỹ đạo là một đƣờng Elip mà tâm Mặt trời là một tiêu điểm; 

- Bạn có biết có hình vẽ minh họa những Hypebol tạo bởi các giao 

điểm của hai đƣờng tròn không đồng tâm;  

* Mục “Bạn có biết” trong SGK Hình học 11 và SGK Hình học 11 

nâng cao gồm có: 

- Bạn có biết: Hình vẽ giới thiệu những bức tranh gồm những hình giống 

nhau có thể lát kín mặt phẳng của Maurits Cornelis Escher ngƣời Hà Lan; 

- Bạn có biết về Talet; 

- Em có biết về Kim Tự Tháp Ai Cập. 

 

 


